
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 

 

  

 

 

LÊ THANH TÚ 

 

 

 

 

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG 

TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO TRONG DẠY HỌC  

CHỦ ĐỀ “SỰ NỞ VÌ NHIỆT” VẬT LÍ 10 

 

Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lí 

Mã số: 60.14.01.11 

 

 

 

 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC 

 

 

 

Người hướng dẫn khoa học: TS. DƯƠNG XUÂN QUÝ 

 

 

 

THÁI NGUYÊN - 2017 
 



 i 

LỜI CAM ĐOAN 

         Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết quả, số 

liệu nghiên cứu nêu trong luận văn này là trung thực và chưa từng công bố trong bất 

kỳ công trình khoa học nào khác. 

Thái Nguyên, tháng 09 năm 2017 

Tác giả luận văn 

 

 

 

Lê Thanh Tú 

 

 

XÁC NHẬN CỦA  

KHOA CHUYÊN MÔN 

XÁC NHẬN CỦA  

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN 

 

 

 

 

 

 

 

 

       TS. Dương Xuân Quý 



 ii 

LỜI CẢM ƠN 

Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS. Dương Xuân Quý đã trực tiếp hướng 

dẫn và chỉ bảo tận tình cho em trong suốt quá trình thực hiện bản luận văn này. 

Em xin chân thành cảm ơn các thầy, cô giáo trong Khoa sau đại học, Khoa Vật lí 

trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên đã tạo những điều kiện tốt nhất giúp đỡ 

em trong quá trình học tập và nghiên cứu tại khoa. 

Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, các thầy cô giáo và các em học sinh 

ở các trường thực nghiệm sư phạm đã tạo điều kiện và giúp đỡ tôi trong quá trình 

thực nghiệm sư phạm. 

Mặc dù tác giả đã rất cố gắng nhưng khó tránh khỏi những thiếu sót. Tác giả 

rất mong được sự đóng góp ý kiến của thầy cô và các bạn để bản luận văn được hoàn 

thiện hơn. 

 

         Bắc Kạn, tháng 09 năm 2017 

                       Tác giả 

 

 

Lê Thanh Tú 



 iii 

MỤC LỤC 

 

Lời cam đoan .................................................................................................................. i 

Lời cảm ơn ..................................................................................................................... ii 

Mục lục ........................................................................................................................ iii 

Danh mục các chữ viết tắt ............................................................................................. iv 

Danh mục các bảng ........................................................................................................ v 

Danh mục các biểu đồ, đồ thị và hình .......................................................................... vi 

MỞ ĐẦU ...................................................................................................................... 1 

1. Lí do chọn đề tài ....................................................................................................... 1 

2. Mục đích nghiên cứu ................................................................................................ 2 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................................ 2 

4. Nhiệm vụ nghiên cứu ................................................................................................ 2 

5. Phương pháp nghiên cứu .......................................................................................... 2 

6. Giả thuyết khoa học .................................................................................................. 3 

7. Đóng góp của đề tài .................................................................................................. 3 

8. Cấu trúc của đề tài .................................................................................................... 3 

Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO ........ 4 

1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu ................................................................................ 4 

1.1.1. Nghiên cứu ngoài nước ....................................................................................... 4 

1.1.2. Nghiên cứu trong nước ....................................................................................... 4 

1.2. Khái niệm về tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo .......................................... 7 

1.3. Nội dung của hoạt động trải nghiệm sáng tạo ....................................................... 7 

1.3.1.  Chính trị - xã hội ................................................................................................ 8 

1.3.2. Khoa học - kĩ thuật.............................................................................................. 8 

1.3.3. Văn hóa - nghệ thuật ........................................................................................... 9 

1.3.4. Vui chơi - giải trí................................................................................................. 9 

1.3.5. Lao động công ích............................................................................................. 10 

1.3.6. Thể dục thể thao ................................................................................................ 10 

1.3.7. Định hướng nghề nghiệp .................................................................................. 11 



 iv 

1.4. Một số hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo điển hình................... 11 

1.4.1. Câu lạc bộ ......................................................................................................... 11 

1.4.2. Trò chơi ............................................................................................................. 12 

1.4.3. Tham quan, dã ngoại ......................................................................................... 12 

1.4.4. Hội thi ............................................................................................................... 13 

1.4.5. Tổ chức sự kiện ................................................................................................. 13 

1.4.6. Hoạt động nghiên cứu khoa học ....................................................................... 14 

1.5. Phương pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo ......................................... 14 

1.5.1. Phương pháp giải quyết vấn đề ......................................................................... 14 

1.5.2. Phương pháp sắm vai ........................................................................................ 15 

1.5.3. Phương pháp làm việc nhóm ............................................................................ 16 

1.5.4. Phương pháp dạy học dự án .............................................................................. 19 

1.6. Quy trình tổ chức hoạt đông trải nghiệm sáng tạo ............................................... 20 

1.7. Đánh giá học sinh trong hoạt động trải nghiệm sáng tạo .................................... 23 

1.7.1. Nội dung đánh giá ............................................................................................. 23 

1.7.2. Các hình thức đánh giá ..................................................................................... 25 

1.7.3. Quy trình đánh giá ............................................................................................ 30 

1.7.4. Tiêu chí đánh giá............................................................................................... 32 

1.8. Yêu cầu chung về thiết kế hoạt động trải nghiệm sáng tạo ................................. 33 

1.8.1. Đảm bảo sự trải nghiệm của học sinh ............................................................... 33 

1.8.2. Đảm bảo môi trường để học sinh sáng tạo ....................................................... 34 

1.9. Cấu trúc chung của chủ đề hoạt động trải nghiệm sáng tạo ................................ 35 

Kết luận chương 1 ....................................................................................................... 38 

Chương 2: THIẾT KẾ  HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO CHỦ 

ĐỀ “SỰ NỞ VÌ NHIỆT” .......................................................................................... 39 

2.1. Mục tiêu kiến thức, kĩ năng, thái độ của phần kiến thức về chất rắn .................. 39 

2.1.1. Kiến thức ........................................................................................................... 39 

2.1.2. Kĩ năng .............................................................................................................. 39 

2.1.3. Thái độ .............................................................................................................. 39 



 v 

2.2. Thực trạng dạy học phần kiến thức về Chất rắn ở một số trường THPT của 

tỉnh Thái Nguyên ........................................................................................................ 39 

2.2.1. Mục đích điều tra .............................................................................................. 39 

2.2.2. Phương pháp điều tra ........................................................................................ 40 

2.2.3. Đối tượng điều tra ............................................................................................. 40 

2.2.4. Kết quả điều tra ................................................................................................. 40 

2.3. Thiết kế hoạt động trải nghiệm sáng tạo về “Sự nở vì nhiệt” .............................. 44 

Kết luận chương 2 ....................................................................................................... 53 

Chương 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI 

NGHIỆM SÁNG TẠO.............................................................................................. 54 

3.1. Mục đích thực nghiệm ......................................................................................... 54 

3.2. Nhiệm vụ thực nghiệm ........................................................................................ 54 

3.3. Đối tượng và thời gian thực nghiệm sư phạm ..................................................... 54 

3.4. Phương pháp thực nghiệm sư phạm .................................................................... 54 

3.5. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực nghiệm sư phạm .................. 55 

3.5.1. Những thuận lợi trong thực nghiệm sư phạm ................................................... 55 

3.5.2. Một số khó khăn trong thực nghiệm sư phạm .................................................. 55 

3.5.3. Đề xuất một số điểm cần lưu ý để hạn chế khó khăn trong thực nghiệm sư phạm .. 56 

3.6. Kết quả thực nghiệm sư phạm ............................................................................. 56 

3.6.1. Xây dựng tiêu chí đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm .............................. 56 

3.6.2. Phân tích diễn biến của quá trình thực nghiệm sư phạm .................................. 57 

3.6.3. Kết quả thực nghiệm sư phạm .......................................................................... 60 

Kết luận chương 3 ....................................................................................................... 72 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................................................. 74 

TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................ 76 

 

 

 



 iv 

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

STT Viết tắt Cụm từ được viết tắt 

1 BTTN Bài tập thí nghiệm 

2 CLB Câu lạc bộ  

3 ĐC Đối chứng 

4 GDPT Giáo dục phổ thông 

5 GV Giáo viên  

6 HS Học sinh 

7 SGK Sách giáo khoa 

8 THPT Trung học phổ thông 

9 TN Thực nghiệm 

10 TNST Trải nghiệm sáng tạo 

 

 

 



 v 

DANH MỤC BẢNG 

 

Bảng 2.1: Mức độ quan tâm của GV đến vấn đề tổ chức HĐ TNST cho HS ........... 41 

Bảng 2.2: Đánh giá tầm quan trọng của việc tổ chức HĐ TNST cho HS ................. 41 

Bảng 2.3: Mức độ quan tâm của HS tới những ứng dụng của kiến thức học được 

sau mỗi bài học .................................................................................... 42 

Bảng 2.4: Mức độ thường xuyên được thao tác thực hành trên lớp của HS ............. 42 

Bảng 2.5: Tiêu chí đánh giá sản phẩm ................................................................... 50 

Bảng 2.6: Tiêu chí đánh giá sự chuyên cần khi thực hiện hoạt động TNST ............. 51 

Bảng 3.1: Kết quả kiểm tra lần 1 ........................................................................... 61 

Bảng 3.2: Xếp loại kiểm tra lần 1 .......................................................................... 62 

Bảng 3.3: Bảng phân phối tần suất kết quả kiểm tra lần 1 ...................................... 63 

Bảng 3.4: Bảng lũy tích kết quả kiểm tra lần 1 ...................................................... 64 

Bảng 3.5: Bảng các tham số thống kê lần 1 ........................................................... 64 

Bảng 3.6: Kết quả kiểm tra lần 2 ........................................................................... 65 

Bảng 3.7: Bảng xếp loại kiểm tra lần 2 .................................................................. 65 

Bảng 3.8: Bảng phân phối tần suất kết quả kiểm tra lần 2 ...................................... 66 

Bảng 3.9: Bảng lũy tích kết quả kiểm tra lần 2 ...................................................... 67 

Bảng 3.10: Bảng các tham số thống kê lần 2 ......................................................... 68 

Bảng 3.11: Kết quả tổng hợp hai lần kiểm tra ........................................................ 68 

Bảng 3.12: Bảng xếp loại kiểm tra ........................................................................ 69 

Bảng 3.13: Bảng phân phối tần suất kết quả kiểm tra ............................................. 70 

Bảng 3.14: Bảng lũy tích kết quả kiểm tra ............................................................. 71 

Bảng 3.15: Tổng hợp các tham số thống kê qua hai bài kiểm tra TNSP .................. 71 

 

 

 

 



 vi 

DANH MỤC CÁC HÌNH 

 

Hình 1.1: Nội dung của hoạt động trải nghiệm sáng tạo ............................................... 7 

Hình 1.2: Sơ đồ quy trình tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo ............................. 20 

Hình 1.3: Các hình thức đánh giá HS trong hoạt động TNST ...................................... 26 

Hình 1.4: Quy trình đánh giá HS qua hoạt động TNST .............................................. 31 

Hình 1.5: Cấu trúc chung của chủ đề hoạt động TNST ............................................... 35 
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MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài 

Giáo dục phổ thông nước ta đang thực hiện bước chuyển từ tiếp cận nội 

dung sang tiếp cận năng lực của người học. Để thực hiện được điều đó, nhất định 

phải chuyển từ phương pháp dạy học theo “lối truyền thụ một chiều” sang dạy 

cách học, cách vận dụng kiến thức, rèn luyện kỹ năng, hình thành năng lực và 

phẩm chất của người học, đồng thời phải chuyển cách đánh giá kết quả giáo dục từ 

nặng về kiểm tra trí nhớ sang kiểm tra, đánh giá năng lực vận dụng kiến thức giải 

quyết vấn đề, coi trọng kiểm tra đánh giá kết quả học tập với kiểm tra, đánh giá 

trong quá trình học tập để có tác động kịp thời nhằm nâng cao chất lượng của hoạt 

động dạy học và giáo dục. 

 Một trong những cách học phát huy được vai trò chủ động, tích cực, sáng tạo 

là học qua trải nghiệm. Học thông qua trải nghiệm là một quan điểm dạy học tích 

cực, thích hợp cho mọi môn học đặc biệt là môn Vật lí nhằm phát triển cho HS 

những năng lực đặc thù của môn học. Học qua trải nghiệm lôi cuốn HS tham gia 

vào các hoạt động tư duy, giải quyết vấn đề và ra quyết định trong những hoàn 

cảnh cụ thể của từng cá nhân. Học qua trải nghiệm tạo điều kiện tối đa cho sự 

tương tác của học sinh với thầy cô, bạn bè, người lớn, với môi trường Internet theo 

những định hướng hoạt động có mục đích. Các nhà trường phổ thông trong một 

vài năm gần đây đã bắt đầu chú ý tới việc học qua trải nghiệm. Tuy nhiên, các 

hoạt động trải nghiệm trong nhà trường vẫn còn mang tính hình thức do chưa nắm 

rõ quy trình của việc học qua trải nghiệm, hiểu đơn giản về hoạt động trải nghiệm 

trong dạy học nên phần lớn chỉ dừng lại ở việc đi thực tế để rõ hơn các vấn đề mới 

chỉ được tiếp cận từ sách vở.  

Chương trình GDPT mới coi trọng và tăng cường hoạt động TNST là một đổi 

mới căn bản của chương trình GDPT mới. Mỗi hoạt động TNST đều có yêu cầu vận 

dụng tổng hợp nhiều lĩnh vực kiến thức, kỹ năng nên thường có tác động đến nhiều 

lĩnh vực giáo dục khác nhau, phụ thuộc chủ yếu vào nội dung và hình thức của hoạt 

động. 
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Vật lí là môn khoa học thực nghiệm, nhưng lâu nay việc dạy học môn học này 

ở các trường THPT vẫn thường mang tính hàn lâm, nặng về trang bị kiến thức. HS 

chủ yếu học để phục vụ thi, ít đi sâu tìm hiểu bản chất của hiện tượng và sự gắn kết 

của kiến thức sách vở với thực tiễn đời sống. Để góp phần cải thiện vấn đề trên thì 

việc tổ chức hoạt động TNST môn Vật lí là rất cần thiết. Hoạt động TNST giúp HS 

chiếm lĩnh, củng cố, đào sâu, mở rộng những tri thức đồng thời giúp HS vận dụng tri 

thức đó vào giải quyết những vấn đề thực tiễn đời sống đặt ra, tạo điều kiện để học đi 

đôi với hành, lí thuyết đi đôi với thực tiễn. Hoạt động TNST góp phần rèn luyện năng 

lực tư duy cho HS như tư duy logic, tư duy trừu tượng và đặc biệt là tư duy sáng tạo. 

Xuất phát từ những lí do trên, chúng tôi chọn đề tài nghiên cứu Tổ chức hoạt 

động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học chủ đề “Sự nở vì nhiệt” Vật lí 10. 

2. Mục đích nghiên cứu  

Thiết kế, tổ chức một số hoạt động TNST trong dạy học chủ đề “Sự nở vì nhiệt” 

nhằm tăng cường các hoạt động trải nghiệm và vận dụng kiến thức trong giải quyết 

vấn đề thực tiễn của học sinh lớp 10 trường THPT 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Chương trình, nội dung kiến thức môn Vật lí THPT; Cơ sở lí thuyết 

về hoạt động TNST. 

- Phạm vi nghiên cứu: Thiết kế và tổ chức hoạt động TNST cho HS THPT trong dạy học môn 

Vật lí. 

4. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Nghiên cứu dự thảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chương trình đổi mới giáo dục sau năm 

2017. 

- Nghiên cứu cơ sở lí luận về việc tổ chức hoạt động TNST cho HS THPT. 

- Vận dụng kiến thức tiến hành thiết kế và tổ chức hoạt động TNST cho HS. 

- Thực nghiệm sư phạm ở trường THPT để đánh giá tính khả thi của tiến trình đã xây dựng 

5. Phương pháp nghiên cứu 

- Nghiên cứu cơ sở lí luận: Nghiên cứu các tài liệu về tâm lí học, giáo dục học, lí luận dạy học 

Vật lí, các tài liệu về hoạt động TNST. 

- Nghiên cứu về thực tế việc tổ chức hoạt động TNST cho HS ở trường THPT hiện nay. 

- Phương pháp thực nghiệm sư phạm: Tiến hành thực nghiệm sư phạm đánh giá 

tính khả thi và hiệu quả của việc tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo của học sinh 

bao gồm nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học chủ đề “Sự nở vì nhiệt” 
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- Phương pháp thống kê toán học: sử dụng các phương pháp này nhằm đánh giá 

kết quả hoạt động của học sinh. 

6. Giả thuyết khoa học 

Nếu thiết kế được hoạt động TNST đáp ứng các yêu cầu của quá trình dạy học 

và tổ chức hoạt động TNST hợp lí sẽ góp phần tăng cường các hoạt động trải nghiệm 

và phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn của HS. 

7. Đóng góp của đề tài 

- Lựa chọn cơ sở lí luận về tổ chức hoạt động TNST trong dạy học Vật lí ở trường THPT. 

- Thiết kế một số hoạt động TNST trong dạy học nội dung “Sự nở vì nhiệt”  

- Tổ chức thực hiện các hoạt động TNST về “Sự nở vì nhiệt” cho HS lớp 10 trường THPT. 

8. Cấu trúc của đề tài 

Luận văn có cấu trúc gồm: 

Phần mở đầu 

Phần nội dung 

Chương 1: Cơ sở lí luận về hoạt động trải nghiệm sáng tạo 

Chương2: Thiết kế hoạt động trải nghiệm sáng tạo 

Chương 3: Thực nghiệm sư phạm 
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Chương 1 

CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO 

1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu 

1.1.1. Nghiên cứu ngoài nước 

Đầu tiên phải kể đến Lý thuyết học qua trải nghiệm của David A.Kolb. Trong 

lý thuyết học từ trải nghiệm, Kolb cũng chỉ ra rằng "Học từ trải nghiệm là quá trình 

học theo đó kiến thức, năng lực được tạo ra thông qua việc chuyển hóa kinh nghiệm. 

Học từ trải nghiệm gần giống với học thông qua làm nhưng khác ở chỗ là nó gắn với 

kinh nghiệm và cảm xúc cá nhân”. Lý thuyết “Học từ trải nghiệm” là cách tiếp cận về 

phương pháp học đối với các lĩnh vực nhận thức. Nếu như mục đích của việc dạy học 

chủ yếu là hình thành và phát triển hệ thống tri thức khoa học, năng lực và hành động 

khoa học cho mỗi cá nhân thì mục đích hoạt động giáo dục là hình thành và phát triển 

những phẩm chất, tư tưởng, ý chí, tình cảm, sự đam mê, các giá trị, kĩ năng sống và 

những năng lực chung khác cần có ở con người trong xã hội hiện đại. Để phát triển sự 

hiểu biết khoa học, chúng ta có thể tác động vào nhận thức của người học, nhưng để 

phát triển và hình thành phẩm chất thì người học phải được trải nghiệm. Như vậy, 

trong lý thuyết của Kolb, trải nghiệm sẽ làm cho việc học trở nên hiệu quả bởi trải 

nghiệm ở đây là sự trải nghiệm có định hướng, có dẫn dắt chứ không phải sự trải 

nghiệm tự do, thiếu định hướng [6]. 

1.1.2. Nghiên cứu trong nước 

Bộ Giáo dục và Đào tạo (tháng 4 năm 2017), Dự thảo chương trình giáo dục 

tổng thể phổ thông, đưa ra quan điểm xây dựng chương trình, mục tiêu chương trình 

GDPT và mục tiêu chương trình giáo dục của từng cấp học, yêu cầu cần đạt về phẩm 

chất chủ yếu và năng lực chung của HS cuối mỗi cấp học, các lĩnh vực giáo dục và hệ 

thống các môn học, thời lượng của từng môn học, định hướng nội dung giáo dục bắt 

buộc ở từng lĩnh vực giáo dục và phân chia vào các môn học ở từng cấp học đối với 

tất cả HS trên phạm vi toàn quốc, định hướng về phương pháp, hình thức tổ chức giáo 

dục và cách thức đánh giá chất lượng giáo dục của từng môn học, điều kiện tối thiểu 

của nhà trường để thực hiện được chương trình. Đặc biệt là coi trọng và tăng cường  

hoạt động TNST trong chương trình GDPT [4]. 



 5 

Theo tác giả Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Kim Dung, Quan niệm về hoạt 

động trải nghiệm sáng tạo và một số hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng 

tạo cho học sinh phổ thông, hoạt động TNST là hoạt động mang tính tập thể trên 

tinh thần tự chủ cá nhân, với sự nỗ lực giáo dục giúp phát triển sáng tạo và cá tính 

riêng của mỗi cá nhân trong tập thể. Đây là những hoạt động giáo dục được tổ chức 

gắn liền với kinh nghiệm, cuộc sống để HS trải nghiệm và sáng tạo. Điều đó đòi hỏi 

các hình thức và phương pháp tổ chức hoạt động TNST phải đa dạng, linh hoạt, HS 

tự hoạt động, trải nghiệm là chính. Ở đây, tác giả cũng đưa một số phương pháp cơ 

bản mà GV cần được trang bị để tổ chức các  hoạt động TNST cho HS: Phương pháp 

giải quyết vấn đề; Phương pháp sắm vai; Phương pháp làm việc nhóm; Phương pháp 

trò chơi. Tùy theo tính chất và mục đích của từng hoạt động cụ thể cũng như điều 

kiện, khả năng của các em mà GV có thể lựa chọn một hay nhiều phương pháp phù 

hợp. Điều quan trọng là phương pháp được lựa chọn cần phát huy cao độ vai trò chủ 

động, tích cực, sáng tạo của HS và khai thác tối đa kinh nghiệm các em đã có [8]. 

Bùi Ngọc Diệp, Hình thức tổ chức các hoạt động TNST trong nhà trường 

Phổ thông, trình bày quan điểm về hoạt động TNST: hoạt động TNST trong nhà 

trường phổ thông được thực hiện nhằm mục tiêu đào tạo ra những con người có chí 

hướng, có đạo đức, có định hướng tương lai, có năng lực sáng tạo, biết vận dụng một 

cách tích cực những kiến thức đã học vào thực tế, đồng thời biết chia sẻ và quan tâm tới 

mọi người xung quanh. Hoạt động TNST về cơ bản mang tính chất là các hoạt động tập 

thể trên tinh thần tự chủ cá nhân, với sự nỗ lực nhằm phát triển năng lực sáng tạo và cá 

tính riêng của mỗi cá nhân trong tập thể. Và các hình thức tổ chức hoạt động TNST: 

Hoạt động câu lạc bộ; Tổ chức trò chơi; Tổ chức diễn đàn; Sân khấu tương tác; Tham 

quan dã ngoại, Hội thi/Cuộc thi; Tổ chức sự kiện; Hoạt động giao lưu; Hoạt động chiến 

dịch; Hoạt động nhân đạo. Tùy thuộc vào đặc trưng về văn hóa, khí hậu, đặc điểm vùng 

miền, điều kiện kinh tế - xã hội của mỗi địa phương, nhà trường có thể lựa chọn nội dung 

và hình thức tổ chức sao cho phù hợp và hiệu quả [7]. 

Bài viết của PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Hoạt động trải nghiệm sáng tạo - 

Hoạt động quan trọng trong chương trình GDPT mới có đề cập đến sự khác biệt 

giữa học đi đôi với hành, học thông qua làm và học từ trải nghiệm: “Thực hành, trải 
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nghiệm đều là những phương thức học hiệu quả, gắn với vận động, với thao tác vật 

chất, với đời sống thực tiễn. Việc học thông qua làm, học đi đôi với hành và học từ 

trải nghiệm đều giúp người học đạt được tri thức và kinh nghiệm nhưng theo các 

hướng tiếp cận không hoàn toàn như nhau, trong đó trải nghiệm có ý nghĩa giáo dục 

cao nhất và có phần bao hàm cả làm và thực hành”. Hoạt động TNST là hoạt động 

giáo dục thông qua sự trải nghiệm và sáng tạo của cá nhân trong việc kết nối kinh 

nghiệm học được trong nhà trường với thực tiễn cuộc sống, nhờ đó các kinh nghiệm 

được tích lũy thêm và dần chuyển hóa thành năng lực...[13]. 

Tác giả Nguyễn Thị Liên (chủ biên), sách Tổ chức hoạt động trải nghiệm 

sáng tạo, đã trình bày tổng quan về hoạt động TNST, đặc biệt là định hướng đánh giá 

hoạt động TNST. Đánh giá kết quả hoạt động của HS được thể hiện ở hai cấp độ đánh 

giá cá nhân và đánh giá tập thể bằng các hình thức đánh giá [10]. 

Tác giả đã trình bày quy trình đánh giá hoạt động TNST của HS gồm ba bước 

đảm bảo yêu cầu về tính khách quan và tính hệ thống. Bên cạnh đó, tác giả đã đưa ra 

các tiêu chí đánh giá trải nghiệm và đánh giá sự sáng tạo của HS. Tác giả đã đề xuất 

cấu trúc chung của chủ đề hoạt động TNST có thể áp dụng thiết kế hoạt động TNST 

cho nhiều môn học. 

Ở Việt Nam, trong những năm qua hầu hết các nhà trường đã triển khai các 

phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, 

tự học, phát triển năng lực HS. Trong đó, nhiều trường đã triển khai các mô hình 

trường học gắn với cộng đồng, tổ chức hoạt động học tập TNST. Mặc dù là một hình 

thức dạy học khá mới mẻ, song đã có một số trường ở nước ta đưa mô hình học tập này 

vào thực hiện và bước đầu đạt kết quả tốt: ví dụ ở trường THPT Vùng cao Việt Bắc, 

THPT Nguyễn Tất Thành Ở mỗi trường với đặc thù ở địa phương và thực tiễn của 

nhà trường, mô hình học tập trải nghiệm được đưa ra phù hợp.  

Ở trường THPT Vùng cao Việt Bắc tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức yêu cầu tổ 

nhóm nghiên cứu tổng thể chương trình SGK THPT ba năm nhằm tìm ra điểm hạn chế 

cần khắc phục, xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng môn theo định hướng phát triển năng 

lực học dựa trên nguyên tắc: phù hợp, phát huy được năng lực học sinh. Đảm bảo tính 

logic, tính thống nhất giữa các môn học, đảm bảo thời lượng của các môn học.  
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Trường THPT Nguyễn Tất Thành -Hà Nội đã xây dựng và thực hiện đề án 

"Xây dựng trường phổ thông thực hành Nguyễn Tất Thành theo mô hình phát triển năng 

lực chung" của chương trình quốc gia, lựa chọn hình thức phù hợp với thực tiễn nhà 

trường đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực HS. Hình thức tổ chức dạy học đa dạng 

gồm: dạy học dự án, dạy học trải nghiệm Hình thức tổ chức dạy học này tạo điều 

kiện cho HS được trải nghiệm, được khám phá, qua đó góp phần hình thành năng lực 

tự học, năng lực giải quyết vấn đề, khả năng hợp tác và khát vọng học tập suốt đời.  

Các mô hình học tập trải nghiệm trên đây không chỉ là sợi dây gắn kết người 

học - người dạy, người học với nhà trường mà còn là cầu nối giúp HS phát triển năng 

lực, những kĩ năng sống cần thiết để có hành trang vững bước vào đời. Mô hình học 

tập trải nghiệm này cũng đã rút ra rất nhiều kinh nghiệm cho việc trong xây dựng 

chương trình trong thời gian tới đây.  

1.2. Khái niệm về tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo 

Ở đề tài nghiên cứu này, chúng tôi đã sử dụng định nghĩa hoạt động TNST 

theo Dự thảo chương trình GDPT tổng thể của Bộ Giáo dục và Đào tạo: “Hoạt 

động TNST trong chương trình GDPT là hoạt động giáo dục, trong đó, từng cá nhân 

HS được trực tiếp hoạt động thực tiễn trong môi trường nhà trường cũng như môi 

trường gia đình và xã hội dưới sự hướng dẫn và tổ chức của nhà giáo dục, qua đó 

phát triển tình cảm, đạo đức, phẩm chất nhân cách, các năng lực…, từ đó tích lũy 

kinh nghiệm riêng cũng như phát huy tiềm năng sáng tạo của cá nhân mình”[4]. 

1.3. Nội dung của hoạt động trải nghiệm sáng tạo 

Để xác định nội dung của hoạt động TNST cho các cấp học và các vùng miền khác 

nhau cần căn cứ: Đặc điểm tâm - sinh lý lứa tuổi; đặc điểm hoạt động chủ đạo của lứa tuổi 

HS; mục tiêu giáo dục; đặc điểm vùng miền và nhiều yếu tố khách quan khác. Có thể phân 

chia nội dung hoạt động TNST tạo thành các nội dung chính (hình 2.1). 

 

Hình 1.1: Nội dung của hoạt động trải nghiệm sáng tạo 
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1.3.1.  Chính trị - xã hội 

Hoạt động thuộc lĩnh vực chính trị - xã hội là những hoạt động giúp HS tiếp 

cận với các vấn đề về chính trị, xã hội của cộng đồng, dân tộc, đất nước như: 

- Các ngày lễ lớn, các sự kiện về chính trị, xã hội trong nước và quốc tế hoặc 

những sự kiện đáng chú ý ở địa phương. 

- Nội quy nhà trường, những quy định về pháp luật như: luật giao thông, trật tự 

công cộng, những chính sách lớn của nhà nước như dân số, bảo vệ môi trường, phòng 

chống các tệ nạn xã hội, tiết kiệm năng lượng. 

- Các hoạt động lễ hội, hoạt động văn hóa, truyền thống của nhà trường, của 

địa phương. 

- Các hoạt động nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, hoạt động từ thiện khác như giúp 

đỡ các gia đình, các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt ở địa phương… 

- Các hoạt động tình nguyện như giúp đỡ các bạn học kém, người khuyết tật, 

các bạn HS con em gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình neo đơn, giúp đỡ các công 

việc tại các công trình phúc lợi, công trình công cộng, bệnh viện, nông thôn; hoạt 

động bảo vệ môi trường, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tạo môi trường xanh, sạch, 

đẹp, bảo vệ tự nhiên. 

1.3.2. Khoa học - kĩ thuật 

Hoạt động thuộc lĩnh vực khoa học - kĩ thuật giúp HS bước đầu tiếp cận với 

các ngành khoa học liên quan đến việc phát triển kỹ thuật và thiết kế các sản phẩm 

trong đó ứng dụng các kiến thức của các môn khoa học vào thực tiễn cuộc sống. 

Thông qua hoạt động thuộc lĩnh vực khoa học - kĩ thuật HS có thể tìm hiểu về 

khoa học theo các chuyên đề như: sinh vật biển, thiên văn, môi trường tự nhiên, sáng 

tạo rô-bốt, thế giới quanh ta. Các em có thể tham quan các cơ sở sản xuất - các công 

trình khoa học, xem triển lãm hoặc nghe nói chuyện về thành tựu khoa học kỹ thuật 

hay thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học phù hợp lứa tuổi. 

Lĩnh vực khoa học kĩ thuật còn giúp HS tìm hiểu về các danh nhân, nhà bác 

học những tấm gương ham học, say mê phát minh, sáng chế hoặc tìm hiểu về các 

ngành nghề trong xã hội hay đưa ra những sáng kiến, ý tưởng hay về khoa học được 

áp dụng trong thực tiễn cuộc sống. 
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1.3.3. Văn hóa - nghệ thuật 

Các hoạt động thuộc lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật mà trường phổ thông có thể 

tổ chức cho HS tham gia như: 

- Sinh hoạt văn nghệ: thơ ca, múa hát, kịch ngắn, kịch câm, kể chuyện, âm 

nhạc,…được thể hiện dưới các hình thức khác nhau như hình thức văn nghệ xen kẽ 

trong một hoạt động của lớp hoặc trường, hình thức thi hoặc biểu diễn chào mừng 

ngày kỉ niệm, hình thức hội diễn. 

- Đọc sách, báo, xem phim, xem biểu diễn văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật. Thảo 

luận, trao đổi ý kiếm về những cuốn sách hay, những bộ phim, vở kịch có ý nghĩa, có 

giá trị về nhân văn, đạo đức. 

- Tham quan các danh lam thắng cảnh, các di tích lịch sử. 

- Thi vẻ đẹp HS theo từng lớp, khối lớp hoặc trường. 

- Thi khéo tay và trưng bày triển lãm những sản phẩm và thành tích nhân các 

ngày hội của trường hoặc trong một hoạt động tập thể theo các chủ đề của lớp. 

- Sinh hoạt CLB chuyên đề phù hợp với lứa tuổi và hứng thú như: CLB khiêu 

vũ, đàn, hát, thơ ca, nữ công gia chánh. 

- Tìm hiểu về nghệ thuật truyền thống, nghề truyền thống, Tết cổ truyền, phong 

tục tập quán, tranh dân gian, trò chơi dân gian,… 

- Giáo dục di sản và giáo dục truyền thống như truyền thống văn hóa, truyền thống 

đạo đức, truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn, yêu nước. 

1.3.4. Vui chơi - giải trí 

Vui chơi - giải trí mang tính tự do hơn các lĩnh vực nội dung khác của hoạt 

động TNST, đó là các hoạt động như thưởng thức nghệ thuật, chơi các trò chơi hay ca 

hát và cá múa tập thể…Nó đáp ứng nhu cầu về việc nghỉ ngơi, thư giãn của HS đồng 

thời phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi HS phổ thông. Bên cạnh chức năng thư giãn, vui 

chơi - giải trí còn chuyển tải những bài học về đạo đức, nhân bản, giá trị...đến với HS 

một cách nhẹ nhàng, hấp dẫn. Vui chơi - giải trí giúp cho các em tiếp thu bài học một 

cách hiệu quả hơn. 

Vui chơi - giải trí được tổ chức dưới những hình thức hoạt động như: 

- Ca hát, nhảy múa, dân vũ, khiêu vũ. 
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- Các vở kịch, tiểu phẩm hài, múa hát sân trường. 

- Các trò vui chơi - giải trí như: các loại trò chơi vận động, trò chơi thể thao, trò 

chơi trí tuệ, trò chơi dân gian…xen kẽ trong các tiết sinh hoạt tập thể của lớp, hoặc 

trong giờ ra chơi, trong các ngày hội. 

1.3.5. Lao động công ích 

Trong nhà trường, lao động công ích được hiểu là sự đóng góp sức lao động 

của HS cho các công trình công cộng của nhà trường hoặc địa phương nơi của em 

sinh sống. Lao động công ích giúp HS hiểu được giá trị của lao động từ đó biết trân 

trọng sức lao động và có ý thức bảo vệ, giữ gìn những công trình công cộng. Thông 

qua lao dộng công ích HS được rèn luyện các kỹ năng sống như kỹ năng hợp tác, kỹ 

năng tìm kiếm và xử lí thông tin, kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề, kỹ năng xác 

định giá trị, kỹ năng đặt mục tiêu, kỹ năng lập kế hoạch. 

Các hoạt động công ích HS có thể tham gia ở nhà trường và địa phương là: 

- Vệ sinh vườn trường, sân trường, lớp học, môi trường xung quanh nhà trường; 

- Vệ sinh đường làng, ngõ xóm; 

- Trồng cây, làm bồn hoa và chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, cây xanh…làm đẹp 

trường lớp; 

- Tu sửa bàn ghế, trường lớp, trang trí lớp học; 

- Vệ sinh các công trình công cộng; 

- Trồng và chăm sóc cây xanh nơi công cộng; 

- Tham gia lao động trong các công trình công cộng, của nhà trường, trong các 

cơ sở sản xuất của nhà trường như vườn trường, sân chơi, xưởng trường; 

- Đóng góp các ngày công lao động với các hoạt động của địa phương như trồng 

lúa, gặt lúa, trồng rừng, làm các sản phẩm mây tre đan, tham gia vào các làng nghề ở 

địa phương theo thời vụ và vừa sức… 

1.3.6. Thể dục thể thao 

Các hoạt động thể dục thể thao thường được tổ chức ở trường như sau: 

- Thể dục giữa giờ chống mệt mỏi: tổ chức trog các giờ ra chơi hằng ngày theo 

khối lớp hoặc toàn trường với các nội dung và hình thức khác nhau như thể dục thư 

giãn, thể dục nhịp điệu, trò chơi tập thể… 
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- Tập và chơi thể thao: có thể thành lập các đội hoặc Câu lạc bộ thể thao theo 

lớp hoặc khối lớp như bóng đá, bóng bàn, điền kinh, cờ vua…có kế hoạch tập luyện, 

thi đấu… 

- Tổ chức ngày hội vui khỏe, đại hội thể thao toàn trường: biểu diễn hoặc thi 

đấu… 

1.3.7. Định hướng nghề nghiệp 

Các nội dung hoạt động TNST về hướng nghiệp bao gồm: 

- Làm quen với các ngành nghề truyền thống địa phương và những nghề cơ bản 

trong xã hội. 

- Tìm hiểu xu hướng phát triển các ngành nghề. 

- Các yêu cầu của nghề đối với người lao động. 

- Sử dụng các công cụ, phương tiện hỗ trợ để tìm hiểu các đặc điểm tâm sinh lí 

HS, đáp ứng yêu cầu của nghề. 

- Tư vấn, tham vấn hướng nghiệp cho HS… 

1.4. Một số hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo điển hình 

Các hình thức, phương pháp, kỹ thuật tổ chức hoạt động TNST được trình bày 

sau đây là những gợi ý để nhà trường có thể tổ chức được nhiều nhất, hiệu quả nhất 

hoạt động giáo dục, đáp ứng được yêu cầu của mục tiêu giáo dục. Trong quá trình 

triển khai thực hiện các trường có thể đóng góp ý kiến điều chỉnh, bổ sung thêm 

những hình thức tổ chức hoạt động TNST khác [10]. 

1.4.1. Câu lạc bộ 

Câu lạc bộ là hình thức sinh hoạt ngoại khóa của những nhóm HS có cùng sở thích, 

nhu cầu, năng khiếu, dưới sự định hướng của những nhà giáo dục nhằm tạo môi trường 

giao lưu thân thiện, tích cực giữa các HS với nhau và giữa HS với thầy cô giáo, với những 

người lớn khác. CLB tạo cơ hội để HS được chia sẻ những kiến thức, hiểu biết của mình, 

là nơi để HS được thực hành các quyền trẻ em của mình như quyền được học tập, quyền 

được tự do kết giao; quyền được vui chơi giải trí và tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ 

thuật;…thông qua hoạt động của các CLB, nhà giáo dục hiểu và quan tâm hơn đến nhu 

cầu, nguyện vọng và mục đích chính đáng của các em. Chúng ta có thể tổ chức một số 

CLB như sau: CLB văn hóa nghệ thuật, CLB thể dục thể thao, CLB học thuật, CLB võ 

thuật, CLB hoạt động thực tế, CLB trò chơi dân gian,... 
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Mỗi nhà trường đều có thể tổ chức nhiều CLB khác nhau cho các nhóm HS 

tham gia và cần xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng CLB để việc tổ chức thực hiện 

đạt được hiệu quả giáo dục cao. 

1.4.2. Trò chơi 

Trò chơi là một loại hình hoạt động giải trí, thư giãn; là hình thức tổ chức các 

hoạt động vui chơi với nội dung kiến thức thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, có tác 

dụng giác dục “chơi mà học, học mà chơi”. 

Trò chơi có thể được sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau của hoạt động 

TNST như làm quen, khởi động, dẫn nhập vào nội dung học tập, cung cấp và tiếp 

nhận tri thức; đánh giá kết quả, rèn luyện các kỹ năng và củng cố những tri thức đã 

được tiếp nhận… Trò chơi có những thuận lợi như: phát huy tính sáng tạo, hấp dẫn và 

gây hứng thú cho HS; giúp cho HS dễ tiếp thu kiến thức mới; giúp chuyển tải tri thức 

của nhiều lĩnh vực khác nhau; tạo được bầu không khí thân thiện; tạo cho HS tác 

phong nhanh nhẹn… 

Trò chơi có nhiều chức năng xã hội khác nhau như chức năng giáo dục, chức 

năng văn hóa, chức năng giải trí, chức năng giao tiếp… 

1.4.3. Tham quan, dã ngoại 

Tham quan, dã ngoại là một hình thức hoc̣ tâp̣ thưc̣ tế hấp dẫn đối với HS. 

Mục đích của tham quan, dã ngoaị là để các em HS đươc̣ đi thăm, tìm hiểu và hoc̣ hỏi 

kiến thức, tiếp xúc với các di tích lic̣h sử, văn hóa, công trình, nhà máy hoăc̣ điạ danh 

nổi tiếng của đất nước ở ngoài nơi các em đang sống, hoc̣ tâp̣…giúp các em có đươc̣ 

những kinh nghiệm từ thưc̣ tế, từ các mô hình, cách làm hay và hiêụ quả trong môṭ 

liñh vưc̣ nào đó, từ đó có thể áp duṇg vào cuôc̣ sống của chính các em. 

Nội dung tham quan, dã ngoại có tính giáo dục tổng hơp̣ đối với HS như: giáo 

dục lòng yêu thiên nhiên, quê hương, đất nước, giáo duc̣ truyền thống cách maṇg, 

truyền thống lịch sử, truyền thống của Đảng, của Đoàn, của Đôị Thiếu niên Tiền 

phong Hồ Chí Minh. Các liñh vưc̣ tham quan, da ̃ ngoaị có thể đươc̣ tổ chức ở nhà 

trường phổ thông là: Tham quan các danh lam thắng cảnh, di tích lic̣h sử, văn hóa; 

Tham quan hướng nghiệp: tham quan các công trình công côṇg, nhà máy, xí nghiêp̣; 

tham quan các cơ sở sản xuất, làng nghề; Tham quan các viêṇ bảo tàng;… 
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1.4.4. Hội thi 

Hôị thi là môṭ trong những hình thức tổ chức hoaṭ đôṇg hấp dẫn, lôi cuốn HS 

và đaṭ hiêụ quả cao trong việc học tập, giáo dục, rèn luyêṇ và điṇh hướng giá tri ̣ cho 

tuổi trẻ. Hôị thi mang tính chất thi đua giữa cá nhân, nhóm hoăc̣ tập thể luôn hoaṭ 

đôṇg tích cưc̣ để vươn lên đaṭ đươc̣ mục tiêu mong muốn thông qua việc tìm ra 

người/đội thắng cuộc. Chính vì vâỵ, tổ chức hôị thi cho HS là môṭ yêu cầu quan 

trọng, cần thiết của nhà trường, của GV trong quá trình tổ chức hoaṭ đôṇg TNST. 

Hôị thi có thể đươc̣ thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau như: thi tìm 

hiểu, thi tiểu phẩm, thi thời trang, hôị thi hoc̣ tâp̣, hôị thi HS thanh lic̣h… có nôị dung 

giáo dục về môṭ chủ đề nào đó. 

Hôị thi có khả năng thu hút sự tham gia của tất cả HS trong nhà trường, từ cá 

nhân đến nhóm hay tập thể với các quy mô tổ chức khác nhau như quy mô lớp, quy 

mô khối lớp hoăc̣ quy mô toàn trường. Hôị thi cũng có thể huy động sư ̣tham gia của 

các thành viên trong côṇg đồng như các nghê ̣nhân, những người làm công tác xa ̃hôị 

hay các tổ chức đoàn thể như Đoàn thành niên phường/xa,̃ Hội Phụ nữ, Hôị Cưụ 

chiến binh hay cán bô,̣ nhân viên các cơ quan như y tế, công an, bộ đôị… 

Nôị dung của hôị thi rất phong phú, bất cứ nôị dung giáo duc̣ nào cũng có thể 

được tổ chức dưới hình thức hội thi. Điều quan troṇg khi tổ chức hôị thi là phải linh 

hoạt, sáng taọ khi tổ chức thực hiêṇ, tránh máy móc thì cuôc̣ thi mới hấp dâñ. 

1.4.5. Tổ chức sự kiện 

Các sư ̣kiêṇ có thể tổ chức trong nhà trường như: 

- Lê ̃khai mac̣, lê ̃nhâp̣ học, lê ̃tốt nghiêp̣, lê ̃kỷ niệm, lê ̃chúc mừng; 

- Các buổi triển lãm, buổi giới thiêụ, hôị diêñ khoa hoc̣, hôị diêñ nghê ̣thuâṭ….; 

- Đaị hôị thể duc̣ thể thao, hôị thi đấu giao hữu; 

- Hoạt động học tập thưc̣ tế, du lic̣h khảo sát thưc̣ tế, điều tra hoc̣ thuâṭ; 

- Hoạt động tìm hiểu về di sản văn hóa, về phong tuc̣ tâp̣ quán…; 

Nói đến tổ chức sư ̣kiêṇ là nói đến phương thức giao tiếp, lên kế hoac̣h chương 

trình, liên hệ với các bên liên quan và thưc̣ hiêṇ tổ chức hoaṭ đôṇg về sư ̣kiêṇ đó, bởi 

vậy nó sẽ đòi hỏi HS phải biết hợp tác với nhau, hình thành và làm viêc̣ nhóm hiêụ 

quả thì công viêc̣ mới thành công. 
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1.4.6. Hoạt động nghiên cứu khoa học 

Nghiên cứu khoa hoc̣ là sư ̣ tìm kiếm những điều mà khoa hoc̣ chưa biết hoăc̣ 

sáng tạo phương pháp mới, cách thức thực hiện mới, phương tiện kỹ thuâṭ mới để làm 

biến đổi sư ̣vâṭ, phuc̣ vu ̣muc̣ tiêu hoaṭ đôṇg của con người. 

Có thể tổ chức cho học sinh tham gia trọn vẹn hoặc một giai đoạn của quá 

trình nghiên cứu như một nhà khoa học giúp tăng cường các hoạt động khoa học có 

tính mục đích và ý nghĩa. 

Hoạt động này nên được tăng cường ngay trong dạy học môn Khoa học ở 

trường phổ thông. 

1.5. Phương pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo 

1.5.1. Phương pháp giải quyết vấn đề 

Giải quyết vấn đề là một phương pháp giáo dục nhằm phát triển năng lực tư duy, 

sáng tạo, giải quyết vấn đề của HS. Các em được đặt trong tình huống có vấn đề, thông 

qua việc giải quyết vấn đề giúp HS lĩnh hội tri thức, kĩ năng và phương pháp. 

Trong tổ chức hoạt động TNST, phương pháp giải quyết vấn đề thường được 

vận dụng khi HS phân tích, xem xét và đề xuất những giải pháp trước một hiện 

tượng, sự việc nảy sinh trong quá trình hoạt động. 

Phương pháp trên được tiến hành theo các bước cụ thể như sau: 

- Bước 1: Nhận biết vấn đề 

Trong bước này giáo viên cần phân tích tình huống đặt ra giúp HS nhận biết 

được vấn đề để đạt yêu cầu, mục đích đặt ra. Do đó, vấn đề ở đây cần được trình bày 

rõ ràng, dễ hiểu đối với HS. 

- Bước 2: Tìm kiếm, lựa chọn phương án giải quyết 

Để tìm ra các phương án giải quyết vấn đề, HS cần so sánh, liên hệ với cách 

giải quyết vấn đề tương tự hay kinh nghiệm đã có cũng như tìm phương án giải quyết 

mới. Các phương án giải quyết đã tìm ra cần được sắp xếp, hệ thống hóa để xử lí ở 

giai đoạn tiếp theo. Khi có khó khăn hoặc không tìm được phương án giải quyết thì 

cần quay trở lại việc nhận biết vấn đề để kiểm tra lại và hiểu vấn đề. 

- Bước 3: Quyết định phương án giải quyết 

HS cần quyết định phương án giải quyết vấn đề, khi tìm được phải phân tích, so 

sánh, đánh giá xem có thực hiện được việc giải quyết vấn đề hay không. Nếu có nhiều 
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phương án giải quyết thì cần so sánh để xác định phương án tối ưu. Nếu các phương án đã 

đề xuất mà không giải quyết được vấn đề thì tìm kiếm phương án giải quyết khác. Khi 

quyết định được phương án thích hợp là đã kết thúc việc giải quyết vấn đề. 

Bước 4. Thực hiện giải quyết vấn đề 

HS thực hiện các hành động, thao tác trí tuệ và chân tay để giải quyết vấn đề theo 

phương án đã lựa chọn. trong lúc giải quyết có thể linh hoạt điều chỉnh để thực hiện tối ưu 

các hoạt động hay thao tác. 

Bước 5. Kết luận và đề xuất 

Đưa ra các kết luận cho việc giải quyết các nhiệm vụ. Rút ra các nhận định, đánh 

giá hay bình luận. Phát biểu các cảm nhận về quá trình thực hiện hay đưa ra các cách nhìn 

nhận mới cho vấn đề… 

1.5.2. Phương pháp sắm vai 

Sắm vai là phương pháp giúp HS thực hành những cách ứng xử, bày tỏ thái độ 

trong những tình huống giả định hoặc trên cơ sở óc tưởng tượng và ý nghĩ sáng tạo 

của các em. Đóng vai thường không có kịch bản cho trước, mà HS phải tự xây dựng 

trong quá trình hoạt động. 

Đây là phương pháp nhằm giúp HS suy nghĩ sâu sắc về một vấn đề bằng cách 

tập trung vào một cách ứng xử cụ thể mà các em quan sát được. Việc “diễn” không 

phải là phần quan trọng nhất của phương pháp này mà quan trọng nhất là việc xử lí 

tình huống khi diễn và thảo luận sau phần diễn ấy. 

Mục đích của phương pháp này không phải chỉ ra cái cần làm, mà nó là bắt 

đầu cho một cuộc thảo luận. 

Để bắt đầu cho một cuộc thảo luận thú vị: 

- Người đóng vai nên đưa ra hành động, quan điểm chưa chính xác. 

- Người đóng vai phải thực hiện một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. 

Nếu người đóng vai làm đúng mọi chuyện thì chẳng có gì để thảo luận. 

Sắm vai có ý nghĩa rất lớn trong việc hình thành và phát triển các kĩ năng giao 

tiếp cho HS. Thông qua sắm vai, HS được rèn luyện, thực hành những kỹ năng ứng 

xử và bày tỏ thái độ trong môi trường an toàn trước khi thực hành trong thực tiễn, tạo 

điều kiện phát triển óc sáng tạo của các em, khích lệ thay đổi thái độ và hành vi theo 

hướng tích cực trước một vấn đề hay đối tượng nào đó. 
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Về mặt tâm lý học, thông qua các hành vi vai trò, cá nhân nhận thức tốt hơn và 

giải quyết các vấn đề của bản thân, các vai trò lĩnh hội được trong quá trình sắm vai 

cho phép cá nhân thích ứng với cuộc sống tốt hơn. 

Phương pháp này dựa trên cấu trúc trò chơi của trẻ em. Thông qua các vai 

được sắm trong trò chơi, HS được thể hiện các khía cạnh khác nhau trong tích cách 

của mình: sự ưa thích, tình cảm, sự hiểu biết về các nhân vật mà các em đang đóng 

vai đó và những người bạn đang chơi cùng với những hành động của các em là đặc 

biệt quan trọng do ý nghĩa nhiều mặt của nó. 

Phương pháp sắm vai được tiến hành theo các bước nhất định: 

- Nêu tình huống sắm vai (phù hợp với chủ đề hoạt động: phải là tình huống 

mở; phù hợp với trình độ HS). 

- Cử nhóm chuẩn bị vai diễn (có thể chuẩn bị trước khi tiến hành hoạt động): 

yêu cầu nhóm sắm vai xây dựng kịch bản thể hiện tình huống sao cho sinh động, hấp 

dẫn, mang tính sân khấu nhưng không đưa ra lời giải thích hay cách giải quyết tình 

huống. Kết thúc sắm vai là một kết cục mở để mọi người thảo luận. 

- Thảo luận sau khi sắm vai: Khi sắm vai kết thúc, người dẫn chương trình đưa ra 

các câu hỏi có liên quan để HS thảo luận. Ví dụ, để chuẩn bị cho buổi thảo luận về chủ 

đề “Tình yêu” các câu hỏi thảo luận có thể là: (1) Bạn hiểu thế nào là tình yêu? Tình 

yêu khác gì so với tình bạn khác giới? (2) Tình cảm của bạn có trong tình huống trên 

đã thực sự là tình yêu chưa? (3) Có nên yêu ở tuổi học trò không? Vì sao? 

- Thống nhất và chốt lại các ý kiến sau khi thảo luận. 

1.5.3. Phương pháp làm việc nhóm 

Làm việc theo nhóm nhỏ là phương pháp tổ chức dạy học - giáo dục, trong đó: 

GV sắp xếp HS thành những nhóm nhỏ theo hướng tạo ra sự tương tác trực tiếp giữa 

các thành viên, từ đó HS trong nhóm trao đổi, giúp đỡ và cùng nhau phối hợp làm 

việc để hoàn thành nhiệm vụ chung của nhóm. 

Làm việc nhóm có ý nghĩa rất lớn trong việc: 

- Phát huy cao độ vai trò chủ thể, tính tự giác, tích cực, sáng tạo, năng động, tinh 

thần trách nhiệm của HS, tạo cơ hội cho các em tự thể hiện, tự khẳng định khả năng, 

thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao. 



 17 

- Giúp HS hình thành các kĩ năng xã hội và phẩm chất nhân cách cần thiết như: kĩ 

năng tổ chức, quản lí, giải quyết vấn đề, hợp tác, có trách nhiệm cao, tinh thần đồng đội, 

sự quan tâm và mối quan hệ khăng khít, sự ủng hộ cá nhân và khuyến khích tinh thần 

học hỏi lẫn nhau, xác định giá trị của sự đa dạng và tính gắn kết. 

- Thể hiện mối quan hệ bình đẳng, dân chủ và nhân văn: tạo cơ hội bình đẳng 

cho mỗi cá nhân người học được khẳng định và phát triển. Nhóm làm việc sẽ khuyến 

khích HS giao tiếp với nhau và như vậy sẽ giúp cho những em nhút nhát, thiếu tự tin 

có nhiều cơ hội hòa nhập với lớp học,.... 

Để phương pháp làm việc nhóm thực sự phát huy hiệu quả, GV cần lưu ý một 

số vấn đề sau: 

- Thiết kế các nhiệm vụ đòi hỏi sự phụ thuộc lẫn nhau 

 Có một số cách sau đây để tạo ra sự phụ thuộc giữa học sinh trong nhóm với 

nhau như: 

+ Yêu cầu HS chia sẻ tài liệu. 

+ Tạo ra mục tiêu nhóm.  

+ Cho điểm chung cả nhóm. 

+ Cấu trúc nhiệm vụ như thế nào để HS phụ thuộc vào thông tin của nhau.  

+ Phân công các vai trò bổ trợ và có liên quan lẫn nhau để thực hiện nhiệm vụ 

chung của nhóm, từ đó tạo ra sự phụ thuộc tích cực. 

- Tạo ra những nhiệm vụ phù hợp với kĩ năng và khả năng làm việc nhóm của HS 

Khi thiết kế nhiệm vụ cho nhóm giáo viên cần lưu ý các vấn đề sau:  

+ Đưa ra nhiệm vụ phù hợp với khả năng và đảm bảo thời gian cho HS tham gia 

đầy đủ nhưng không bắt HS chờ đợi quá lâu để được khuyến khích hay nhiệm vụ quá 

nặng nhọc. 

+ Điều tiết sự đi lại của HS xung quanh lớp học. 

- Phân công nhiệm vụ công bằng giữa các nhóm và các thành viên 

GV cố gắng xây dựng nhiệm vụ như thế nào để mỗi thành viên trong nhóm đều 

có công việc và trách nhiệm cụ thể, từ đó tạo ra vị thế của họ trong nhóm, lớp. Muốn 

vậy, các nhiệm vụ phải được thiết kế cụ thể, giao việc rõ ràng và mỗi thành viên phải 

tiếp nhận nhiệm vụ đó, có trách nhiệm giải quyết vì tập thể, nhóm. 
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- Đảm bảo trách nhiệm của cá nhân 

Để cá nhân có trách nhiệm với công việc của mình GV cần: 

+ Giao nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên trong nhóm. 

+ Thường xuyên thay đổi nhóm trưởng cũng như người đại diện nhóm báo cáo. 

+ Sử dụng quy mô nhóm nhỏ, đặc biệt với nhiệm vụ chung có tính chất tìm hiểu, 

thu thập tư liệu hoặc các nhiệm vụ thực hành, thí nghiệm.  

+ Phân công HS trong nhóm đảm nhận các vai trò khác nhau như phân tích ở trên. 

+ Đánh giá mức độ tham gia của cá nhân đối với kết quả công việc của nhóm 

hoặc yêu cầu mỗi HS hoàn thành công việc trước khi làm việc nhóm. 

- Sử dụng nhiều cách sắp xếp nhóm làm việc khác nhau 

Có nhiều cách sắp xếp nhóm làm việc như:  

+ Hình thành nhóm theo nhiệm vụ;  

+ Hình thành nhóm học tập theo quy tắc ngẫu nhiên (đếm theo số thứ tự tương 

đương với số nhóm muốn hình thành). 

+ Phân chia nhóm theo bàn hay một số bàn học gần nhau, hoặc dùng đơn vị tổ 

của HS để làm một hay một số nhóm, theo giới, mức độ, thói quen làm việc, khả năng 

của HS. 

+ Một vài người lại thích để HS tự chọn, tuy nhiên, điều này thích hợp nhất đối 

với những lớp ít HS, những lớp mà các em đã biết rõ về nhau. 

- Hướng dẫn HS phương pháp, kĩ năng làm việc nhóm 

Kĩ năng làm việc theo nhóm là yếu tố quyết định thành công của học theo nhóm. 

Với lợi thế linh hoạt và chủ động về thời gian, nội dung, hoạt động giáo dục sẽ rất tốt 

cho việc rèn luyện kĩ năng làm việc theo nhóm và thực hành các kĩ năng xã hội khác.  

Vì vậy, để rèn luyện kĩ năng làm việc theo nhóm cho HS có hiệu quả, khi tiến hành 

làm việc theo nhóm trong hoạt động TNST, GV cần tiến hành theo các bước sau: 

1. Chuẩn bị cho hoạt động:  

- GV hướng dẫn HS trao đổi, đề xuất vấn đề, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, cách 

thực hiện và lập kế hoạch; tự lựa chọn nhóm theo từng nội dung; phân công nhóm 

trưởng và các vai trò khác cho từng thành viên; 

- Hướng dẫn từng nhóm phân công công việc hợp lí, có liên quan, phụ thuộc nhau;  
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- Chú trọng HS vào một số kĩ năng làm việc theo nhóm cần thiết cho hoạt động 

(chọn 2 - 3 kĩ năng để nhấn mạnh): giải thích sự cần thiết; làm rõ khái niệm và cách 

thể hiện; tạo ra tình huống để luyện tập; tổ chức cho HS tự nhận xét, đánh giá; yêu 

cầu HS thể hiện các kĩ năng đó trong hoạt động. 

2. Thực hiện: 

- GV quan sát, nắm bắt thông tin ngược từ HS xem các nhóm có hiểu rõ nhiệm 

vụ không ?, có thể hiện kĩ năng làm việc theo nhóm đúng không ?, các vai trò thể 

hiện như thế nào ?;  

- Giúp đỡ những nhóm vận hành đúng hướng và duy trì mối quan hệ phụ thuộc 

lẫn nhau một cách tích cực;  

- Khuyến khích, động viên các nhóm hoặc cá nhân làm việc tốt;  

- Can thiệp, điều chỉnh hoạt động của nhóm khi thấy cần thiết,... 

3. Đánh giá hoạt động:  

Ở bước này GV cần:  

- Lôi cuốn HS nhận xét, đánh giá về kết quả hoạt động của nhóm, mức độ tham 

gia của từng thành viên;  

- Gợi mở cho HS phân tích sự phối hợp hoạt động giữa các thành viên trong 

nhóm, thể hiện các kĩ năng làm việc theo nhóm; 

- Điều chỉnh, bổ sung trên cơ sở đánh giá đúng sự cố gắng của từng nhóm, chú 

trọng phân tích những kĩ năng làm việc theo nhóm mà HS đã thể hiện;  

- Đưa ra kết luận gồm kết quả hoạt động và mức độ thể hiện các kĩ năng làm 

việc theo nhóm (cái gì đã làm tốt, cần rèn luyện thêm và rèn luyện như thế nào). 

1.5.4. Phương pháp dạy học dự án 

Dạy học theo dự án là một hình thức dạy học, trong đó người học thực hiện 

một nhiệm vụ học tập phức hợp, có sự kết hợp giữa lí thuyết và thực hành, có tạo ra 

các sản phẩm có thể giới thiệu. Nhiệm vụ này được người học thực hiện với tính tự 

lực cao trong toàn bộ quá trình học tập, từ việc xác định mục đích, lập kế họach, đến 

việc thực hiện dự án, kiểm tra, điều chỉnh, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện. 

Làm việc nhóm là hình thức cơ bản của dạy học dự án. 

Đặc trưng cơ bản của dạy học dự án: 
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- Người học là trung tâm của quá trình dạy học  

- Dự án tập trung vào những mục tiêu học tập quan trọng gắn với các chuẩn  

- Dự án được định hướng theo bộ câu hỏi khung chương trình  

- Dự án đòi hỏi các hình thức đánh giá đa dạng và thường xuyên  

- Dự án có tính liên hệ với thực tế.  

- Người học thể hiện sự hiểu biết của mình thông qua sản phẩm và quá trình 

thực hiện  

- Công nghệ hiện đại hỗ trợ và thúc đẩy việc học của người học  

- Kĩ năng tư duy là yếu tố không thể thiếu trong phương pháp dạy học dự án  

Dạy học dự án góp phần gắn lí thuyết với thực hành, tư duy và hành động, nhà 

trường và xã hội, tham gia tích cực vào việc đào tạo năng lực làm việc tự lực, năng 

lực sáng tạo, năng lực giải quyết các vấn đề phức hợp, tinh thần trách nhiệm, khả 

năng làm viêc̣ theo nhóm, khả năng thuyết trình, diêñ đaṭ, ki ̃năng tìm và xử lí thông 

tin, tài liêụ, phát triển viêc̣ ứng duṇg công nghê ̣ thông tin và khả năng cộng tác làm 

việc của người học. 

1.6. Quy trình tổ chức hoạt đông trải nghiệm sáng tạo 

Việc xây dựng kế hoạch hoạt động TNST được gọi là thiết kế hoạt động TNST 

cụ thể. Đây là việc quyết định tới một phần sự thành công của hoạt động. Việc thiết 

kế các hoạt động TNST cụ thể được tiến hành theo các bước sau:  

 

Hình 1.2: Sơ đồ quy trình tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo 

Bước 1: Xác định nhu cầu tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo.  

Quy trình 

tổ chức 
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Căn cứ nhiệm vụ, mục tiêu và chương trình giáo dục, nhà giáo dục cần tiến hành 

khảo sát nhu cầu, điều kiện hiện hành. 

Xác định rõ đối tượng thực hiện. Việc hiểu rõ đặc điểm HS tham gia vừa giúp 

nhà giáo dục thiết kế hoạt động phù hợp đặc điểm lứa tuổi, vừa giúp có các biện pháp 

phòng ngừa những đáng tiếc có thể xảy ra cho HS. 

Bước 2: Đặt tên cho hoạt động 

Đặt tên cho hoạt động là một việc làm cần thiết vì tên của hoạt động tự nó đã 

nói lên được chủ đề, mục tiêu, nội dung, hình thức của hoạt động. Tên hoạt động 

cũng tạo ra được sự hấp dẫn, lôi cuốn, tạo ra được trạng thái tâm lí đầy hứng khởi 

và tích cực của HS. Vì vậy, cần có sự tìm tòi, suy nghĩ để đặt tên hoạt động sao 

cho phù hợp và hấp dẫn. 

Việc đặt tên cho hoạt động cần phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

- Rõ ràng, chính xác, ngắn gọn, 

- Phản ánh được chủ đề và nội dung của hoạt động 

- Tạo được ấn tượng ban đầu cho HS. 

Tên hoạt động đã được gợi ý trong bản kế hoạch hoạt động TNST, nhưng có thể tùy 

thuộc vào khả năng và điều kiện cụ thể của từng lớp để lựa chọn tên khác, cho hoạt động. 

GV cũng có thể lựa chọn các hoạt động khác ngoài hoạt động đã được gợi ý trong kế 

hoạch của nhà trường, nhưng phải bám sát chủ đề của hoạt động và phục vụ tốt cho việc 

thực hiện các mục tiêu giáo dục của một chủ đề, tránh xa rời mục tiêu. 

Bước 3: Xác định mục tiêu của hoạt động 

Mỗi hoạt động đều thực hiện mục đích chung của mỗi chủ đề theo từng tháng 

nhưng cũng có những mục tiêu cụ thể của hoạt động đó. 

Mục tiêu của hoạt động là dự kiến trước kết quả của hoạt động. 

Các mục tiêu hoạt động cần phải được xác định rõ ràng, cụ thể và phù hợp; phản 

ánh được các mức độ cao thấp của yêu cầu cần đạt về tri thức, kĩ năng, thái độ và 

định hướng giá trị. 

Nếu xác định đúng mục tiêu vì có các tác dụng là: 

- Định hướng là cơ sở để chọn lựa nội dung và điều chỉnh hoạt động. 

- Căn cứ để đánh giá kết quả hoạt động. 
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- Kích thích tính tích cực hoạt động của thầy và trò. 

Tùy theo chủ đề của hoạt động TNST ở mỗi tháng, đặc điểm và hoàn cảnh riêng 

của mỗi lớp mà hệ thống mục tiêu sẽ được cụ thể hóa và mang màu sắc riêng. 

Khi xác định được mục tiêu cần phải trả lời các câu hỏi sau: 

- Hoạt động này có thể hình thành cho HS những kiến thức ở mức độ nào?  

- Những kĩ năng nào có thể được hình thành ở HS và các mức độ của nó đạt được sau khi tham 

gia hoạt động? 

- Những thái độ, giá trị nào có thể được hình thành ở HS sau hoạt động? 

Bước 4: Xác định nội dung và phương pháp, phương tiện, hình thức của hoạt động 

Mục tiêu có thể đạt được hay không phụ thuộc vào việc xác định đầy đủ và hợp 

lí những nội dung và hình thức của hoạt động. 

Trước hết, cần căn cứ vào từng chủ đề, các mục tiêu, các điều kiện hoàn cảnh cụ 

thể của lớp, của nhà trường và khả năng của HS để xác định nội dung phù hợp cho 

từng hoạt động. Cần liệt kê đầy đủ các nội dung hoạt động phải thực hiện. 

Từ nội dung, xác định cụ thể phương pháp tiến hành, xác định những phương 

tiện cần có để tiến hành hoạt động. Từ đó, lựa chọn hình thức hoạt động tương ứng. 

Có thể một hoạt động nhưng nhiều hình thức khác nhau được thực hiện đan xen hoặc 

trong đó có một hình thức nào đó là chủ đạo, còn hình thức khác là phụ trợ. 

Bước 5: Lập kế hoạch 

Nếu chỉ tuyên bố về các mục tiêu đã chọn thì nó vẫn chỉ là những ước muốn và 

hy vọng, mặc dù tính toán, nghiên cứu kỹ lưỡng. Muốn biến các mục tiêu thành hiện 

thực thì phải lập kế hoạch. 

- Lập kế hoạch để thực hiện mục tiêu tức là tìm các nguồn lực (nhân lực - vật lực - tài liệu) và 

thời gian, không gian…cần cho việc hoàn thành các mục tiêu. 

- Chi phí về tất cả các mặt phải được xác định. Hơn nữa phải tìm ra phương án chi phí ít nhất 

cho việc thực hiện mỗi một mục tiêu. Vì đạt được mục tiêu với chi phí ít nhất là để đạt được hiệu quả 

cao nhất trong công việc. Đó là điều bất kì người quản lí nào cũng mong muốn và cố gắng đạt được. 

- Tính cân đối của kế hoạch đòi hỏi GV phải tìm ra đủ các nguồn lực và điều kiện để thực hiện 

mỗi mục tiêu. Nó cũng không cho phép tập trung các nguồn lực và điều kiện cho việc thực hiện mục 

tiêu này mà bỏ mục tiêu khác đã lựa chọn. Cân đối giữa hệ thống mục tiêu với các nguồn lực và điều 

kiện thực hiện chúng, hay nói khác đi, cân đối giữa yêu cầu và khả năng đòi hỏi người GV phải nắm 

vững khả năng mọi mặt, kể cả các tiềm năng có thể có, thấu hiểu từng mục tiêu và tính toán tỉ mỉ việc 

đầu tư cho mỗi mục tiêu theo một phương án tối ưu. 
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Bước 6: Thiết kế chi tiết hoạt động  

Trong bước này, cần phải xác định: 

- Có bao nhiêu việc cần phải thực hiện? 

- Các việc đó là gì? Nội dung của mỗi việc đó ra sao? 

- Tiến trình và thời gian thực hiện các việc đó như thế nào? 

- Các công việc cụ thể cho các tổ, nhóm, các cá nhân. 

- Yêu cầu cần đạt được của mỗi việc. 

Bước 7: Kiểm tra, điều chỉnh và hoàn thiện chương trình hoạt động 

- Rà soát, kiểm tra lại nội dung và trình tự của các việc, thời gian thực hiện cho từng việc, xem 

xét tính hợp lí, khả năng thực hiện và kết quả đạt được. 

- Nếu phát hiện những sai sót hoặc bất hợp lí ở khâu nào, bước nào, nội dung nào hay việc nào 

thì kịp thời điều chỉnh. 

Cuối cùng, hoàn thiện bản thiết kế hoạt động TNST bằng văn bản.  

1.7. Đánh giá học sinh trong hoạt động trải nghiệm sáng tạo 

1.7.1. Nội dung đánh giá 

Đánh giá kết quả hoạt động học tập của HS được thể hiện ở hai cấp độ đánh 

giá cá nhân và đánh giá tập thể lớp. Vì vậy, nội dung đánh giá phải thiết thực, có tiêu 

chí đánh giá rõ ràng thì việc đánh giá mới có tác động tích cực tới HS [10]. 

1.7.1.1. Nội dung đánh giá cá nhân 

Đánh giá HS qua hoạt động TNST là khẳng định khả năng tham gia hoạt động 

của các em. Khả năng tham gia hoạt động thể hiện ở các kĩ năng hoạt động, kĩ năng 

giao tiếp của HS.  

Đánh giá HS qua hoạt động TNST xét cho cùng chính là sự xem xét mức độ 

đã hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Căn cứ vào mục tiêu hoạt động TNST ở trường 

phổ thông, nội dung đánh giá HS bao gồm những điểm sau đây: 

(1) Đánh giá mức độ hiểu biết của các HS về nội dung các hoạt động TNST 

Muốn đạt được những kĩ năng hoạt động, muốn có thái độ tích cực trong hoạt 

động thì trước hết phải có sự hiểu biết đầy đủ về hoạt động này hay nói cách khác 

phải có tri thức về hoạt động. Vì vậy, nội dung đầu tiên của đánh giá HS qua hoạt 

động chính là đánh giá những hiểu biết của các em về hoạt động đó. Những hiểu biết 

này được truyền tải tới HS bằng nhiều con đường khác nhau, nhiều cách thức khác 
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nhau. Có thể bằng con đường học tập văn hóa; hoặc bằng hoạt động tự sưu tầm, tìm 

hiểu của HS; hay có thể thông qua những thông tin thu được từ hoạt động truyền 

thông đại chúng… Mỗi con đường, mỗi cách thức có ưu thế riêng của mình. Song tất 

cả đều nhằm mục đích giúp HS nâng cao hiểu biết về các lĩnh vực khác nhau của đời 

sống xã hội. 

(2) Đánh giá trình độ đạt được các kĩ năng khi tham gia hoạt động TNST 

Khi nói về kỹ năng hoạt động, người ta thường đề cập tới kĩ năng bộ phận 

như: kỹ năng giao tiếp trong hoạt động, kỹ năng đánh giá kết quả hoạt động, trong đó 

giao tiếp được xem là kỹ năng xuyên suốt trong các kỹ năng bộ phận. 

Đối với cá nhân HS, khi đánh giá trình độ đạt được về kĩ năng hoạt động, cần 

chú ý tới các kỹ năng: thực hiện hoạt động (bao gồm: nhận nhiệm vụ, thực thi nhiệm 

vụ được giao, tự điều chỉnh bản thân trong quá trình thực hiện); kỹ năng tự đánh giá 

kết quả đạt được cả về mặt nhận thức, thái độ và hành vi; kỹ năng giao tiếp… Mỗi 

HS, tùy thuộc vào đặc điểm cá nhân mà hình thành và phát triển hệ thống các kỹ năng 

hoạt động tương ứng. 

(3) Đánh giá về thái độ, tình cảm của HS đối với hoạt động TNST 

Nội dung của đánh giá này xem xét sự hứng thú, khuynh hướng, nhu cầu đối 

với hoạt động, tâm lý sẵn sàng tham gia hoạt động một cách chủ động và sáng tạo, 

thái độ tôn trọng lẫn nhau, cùng giúp đỡ nhau trong hoạt động và niềm tin vào những 

kết quả đạt được sau hoạt động. 

Từ những phân tích ở trên, có thể phân loại các mức độ đánh giá HS như sau: 

- Loại tốt: Đó là những HS có nhận thức đầy đủ về nội dung hoạt động; có thái 

độ tích cực, hứng thú và say mê tham gia các hoạt động của tập thể; biết chủ động 

cùng các bạn thực hiện theo đúng yêu cầu của hoạt động; khá thành thạo các kĩ năng 

tham gia và tổ chức hoạt động. 

- Loại khá: Là những HS tuy nắm nội dung hoạt động chưa thật đầy đủ, song lại 

có ý thức tìm hiểu để bổ sung vốn hiểu biết về hoạt động của bản thân; tích cực tham 

gia hoạt động song hiệu quả còn chưa thật tốt; tự trang bị cho mình một số kỹ năng 

hoạt động cơ bản. 
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- Loại trung bình: Là những em hiểu biết ít về nội dung hoạt động, có cố gắng 

tìm tòi, học hỏi nhưng kết quả chưa cao; tham gia không thường xuyên và chưa tích 

cực với hoạt động và kỹ năng hoạt động còn hạn chế. 

- Loại yếu: Đây là những HS không nắm được nội dung hoạt động, thiếu ý thức 

tập thể, không tham gia vào bất kì một hoạt động nào, thậm chí còn gây ra những tình 

huống phức tạp. 

1.7.1.2. Nội dung đánh giá tập thể lớp 

Đánh giá kết quả hoạt động của tập thể lớp trên các phương diện: 

- Số lượng HS tham gia hoạt động. 

- Các sản phẩm hoạt động. 

- Ý thức cộng đồng trách nhiệm. 

- Tinh thần hợp tác trong hoạt động (phối hợp giữa các HS với nhau, phối hợp 

giữa các nhóm HS với nhau). 

- Kỹ năng hợp tác của HS trong hoạt động. Điều này rất quan trọng để góp 

phần hình thành một trong bốn trụ cột của giáo dục thể kỷ XXI là “Học để cùng 

chung sống”. 

1.7.2. Các hình thức đánh giá 

             Để đánh giá được khả năng tham gia hoạt động của HS cần căn cứ vào mục 

tiêu, nội dung của hoạt động, thời gian dành cho hoạt động, có thể tiến hành nhiều hình 

thức và phương pháp đánh giá khác nhau. Tuy nhiên, dù tiến hành dưới hình thức và 

phương pháp đánh giá nào cũng đều phải tính đến sự phù hợp với mục tiêu đánh giá. 

Bởi vì mục tiêu đánh giá là đầu ra cụ thể phản ánh mức độ đạt được của HS trong hoạt 

động. Chính vì vậy, , hình thức và phương pháp đánh giá HS qua hoạt động TNST phải 

mang tính đa dạng, và phải phù hợp với đặc điểm HS của mình. Dưới đây là một số 

hình thức và phương pháp đánh giá phổ biến hiện nay.[10] 
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Hình 1.3: Các hình thức đánh giá HS trong hoạt động TNST 

1.7.2.1. Đánh giá qua phiếu quan sát 

Quan sát là quá trình tri giác trực tiếp đối tượng nhằm thu nhập thông tin về đối 

tượng hoặc kiểm tra thông tin về đối tượng. Quan sát được sử dụng như một phương 

pháp kiểm tra, từ đó đưa ra những nhận xét đánh giá bước đầu. Có tính chất định tính 

về kết quả của hoạt động. Khi quan sát, GV sử dụng tổng hợp các giác quan (chủ yếu 

bằng mắt) để theo dõi, tri giác mọi diễn biến hoạt động của HS và tập thể HS nhằm 

thu nhập những thông tin phản ánh về các biểu hiện của hành vi, thái độ, kỹ năng, 

tính tích cực hoạt động của HS làm cơ sở cho việc đánh giá. 

Quan sát được thực hiện trong suốt quá trình hoạt động, từ khâu chuẩn bị, diễn 

biến đến kết thúc hoạt động. Những thông tin thu được từ quan sát mang tính sinh 

động, đa dạng, phong phú, chân thực nhưng đôi khi bị nhiễu do tính chủ quan của chủ 

thể quan sát. Do đó những thông tin thu nhập được từ quan sát cần được xử lý khách 

quan, có sự so sánh, đối chiếu với các thông tin thu được từ các phương pháp khác 

nhằm tạo cơ sở cho việc đánh giá một cách khách quan HS. 

        Khi quan sát, cần bảo đảm một số yêu cầu sau:  

- Đảm bảo tính khách quan của thông tin thu được; khắc phục tính chủ quan của 

người quán sát. 

- Quan sát có chủ đích, có thể quan sát trực tiếp và quan sát gián tiếp. 

- Quan sát tự nhiên hoặc có bố trí để có thể thu được những thông tin khách quan. 

- Phối hợp quan sát tập thể và quan sát cá nhân, quan sát quá trình và quan sát 

thời điểm, quan sát theo kế hoạch và quan sát ngẫu nhiên để đảm bảo tính chính xác 

của thông tin. 

- Cần ghi chép để lưu trữ thông tin, tạo cơ sở xác đáng cho việc đánh giá. 
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1.7.2.2. Tự đánh giá 

Mẫu phiếu tự đánh giá được thiết kế phù hợp với từng hoạt động tùy theo nội 

dung hoạt động. Nên có sự thống nhất mẫu phiếu cho tất cả mọi thành viên trong tập thể. 

Phiếu tự đánh giá có tác dụng giúp HS tự nhận biết bản thân, tự xem xét lại quá trình làm 

việc của mình. Do đó cần thiết kế một cách khoa học, cẩn thận, bảo đảm giúp HS nắm 

được nội dung và cách đánh giá, giúp HS có thể tự đánh giá trung thực. 

1.7.2.3. Đánh giá bằng phiếu hỏi 

Phiếu hỏi sử dụng hệ thống câu hỏi để đánh giá mức độ nhận thức và thái độ 

của HS đối với các nội dung hoạt động. Hệ thống câu hỏi nhằm định hướng giúp HS 

phát biểu trên giấy những thu hoạch của bản thân sau hoạt động; đưa ra những nhận 

xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm, tổ chức, của tập thể lớp... 

Câu hỏi dành cho đánh giá HS sau hoạt động phải ngắn gọn, cụ thể và rõ ràng, 

tránh sử dụng những câu rườm rà, không rõ nghĩa hoặc dập khuôn theo mẫu câu hỏi 

của môn học. Câu hỏi trong phiếu hỏi có thể là: Câu hỏi tự luận; Câu hỏi dạng trắc 

nghiệm khách quan. 

Trên thế giới, trắc nghiệm được ứng dụng rộng rãi, trở thành một phương tiện 

đo lường và kiểm định chất lượng giáo dục, đảm bảo độ tin cậy cao. Người ta có 

nhiều biện pháp để khắc phục những hạn chế của phương pháp này. Trong đó, đặc 

biệt chú trọng đến việc phối hợp sử dụng trắc nghiệm với các phương pháp đánh giá 

truyền thống. 

Trong việc đánh giá kết quả hoạt động TNST có thể sử dụng phối hợp các loại 

câu hỏi trắc nghiệm sau đây: Câu hỏi hai phương án trả lời: đúng - sai, đồng ý hay 

không đồng ý...; Câu nhiều lựa chọn (ít nhất có ba phương án trả lời trở lên); Câu 

điền khuyết... 

1.7.2.4. Đánh giá qua bài viết 

Có các loại bài viết sau: 

- Hãy viết tường trình hoạt động: Mỗi HS viết một bản tường trình, liệt kê tất 

cả những việc mà mình đã tham gia vào hoạt động của lớp. Bản tường trình như 

một thuyết minh cho việc thực hiện nhiệm vụ được giao mà trong đó các em nêu rõ mức 

độ tham gia, tự đánh giá ý thức tham gia của bản thân và kết quả đạt được. GV đọc bản 

tường trình của HS sẽ có thể biết được khả năng tự đánh giá của các em. 
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- Bài viết thu hoạch: Cho HS viết bài thu hoạch là tạo ra các điều kiện mở để HS 

thể hiện một cách trung thực những kiến thức đã lĩnh hội, những thái độ đã được hình 

thành đối với những vấn đề được đề cập trong nội dung hoạt động. Bài thu hoạch 

cũng thể hiện đầy đủ các kỹ năng ngôn ngữ, kỹ năng tạo văn bản. Nó thể hiện một 

cách độc đáo cá tính, phong cách, tư tưởng, lối tư duy, ý thức và thái độ học tập....cá 

nhân. Vì vậy, bài thu hoạch của HS là cơ sở xác đáng để GV đánh giá trung thực kết 

quả hoạt động của HS và để HS tự đánh giá bản thân. 

Để tạo điều kiện cho HS hoàn thành bài thu hoạch, GV cần phải chú trọng đến 

việc đưa ra những gợi ý, những yêu cầu cần phải đạt, hướng dẫn cách viết thu hoạch 

hay gợi ý những tài liệu tham khảo....GV cũng cần phải thường xuyên kiểm tra, nhắc 

nhở, đôn đốc, động viên để HS có thể hoàn thành các bài thu hoạch đúng thời gian và 

có hiệu quả, tránh qua loa, chiếu lệ. 

Bài thu hoạch có thể được thể hiện dưới hai hình thức: Bài viết tự do, bài viết 

theo hướng dẫn. 

1.7.2.5. Đánh giá qua sản phẩm hoạt động 

Sản phẩm hoạt động của HS chính là kết quả được do sự cố gắng thực hiện 

trách nhiệm của mình. Nhìn vào sản phẩm hoạt động của HS, GV có thể đánh giá 

được ý thức trách nhiệm của các em trong công việc được giao, nhận xét được thái độ 

và tình cảm đối với hoạt động cũng như kỹ năng hoạt động.  

            Vậy thế nào là sản phẩm hoạt động của HS? Có thể hiểu sản phẩm hoạt động 

của HS là các bài viết về một nội dung chủ đề; kết quả sưu tầm được theo yêu cầu của 

hoạt động; bản báo cáo thu hoạch sau hoạt động điều tra hoặc các sản phẩm cụ thể 

như: một tập tranh ảnh, một bộ sản phẩm do chính các em HS làm ra... Nói cách 

khác, đó là sản phẩm vật chất được HS thực hiện trong quá trình hoạt động. Khi tham 

gia vào quá trình làm ra sản phẩm, HS thể hiện được cả về hiểu biết, kỹ năng hoạt 

động tập thể và thái độ của mình. 

1.7.2.6. Đánh giá bằng điểm số 

Thông thường, điểm số phản ánh chất lượng và kết quả học tập của HS, trong 

đó bao hàm cả tinh thần, thái độ học tập. GV sử dụng điểm số để đánh giá kết quả 

học tập của HS dựa trên mức độ nắm kiến thức của các em. 
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Đối với hoạt động TNST; điểm số có thể sử dụng để đánh giá về mức độ nhận 

thức nội dung hoạt động. Về ý thức tham gia hoạt động của các em. Lượng hóa bằng 

điểm số trong hoạt động có thể áp dụng cho đánh giá cá nhân HS hoặc nhóm HS. 

Chẳng hạn như: điểm số dùng cho các cuộc thi của các đội tham gia thi, cho các nhân 

HS với tư cách là khán giả cuộc thi... Thang điểm linh hoạt tùy thuộc vào hình thức 

hoạt động. Có thể cho điểm bậc 10, bậc 20 hoặc hơn thế nữa tùy thuộc theo sự quyết 

định, lựa chọn của GV và HS. Điểm số trong hoạt động là một căn cứ giúp GV có 

thêm cứ liệu để đánh giá HS sau hoạt động. 

1.7.2.7. Đánh giá qua tọa đàm, trao đổi ý kiến và nhận xét 

GV có thể tổ chức các cuộc tọa đàm, trao đổi ý kiến với cá nhân HS, một số người có 

mối quan hệ với HS để có những thông tin trực tiếp làm cơ sở cho việc đánh giá. 

            Tọa đàm là sự trao đổi ý kiến diễn ra đồng thời với nhiều người. Ví dụ: GV 

với nhóm HS, GV với ban cán sự lớp, GV với cách thành viên của Ban giám khảo, 

GV với cha mẹ HS, GV chủ nhiệm với GV bộ môn... Thông tin có tính đa dạng, tạo 

cở sở cho sự đánh giá khách quan. 

            Trao đổi ý kiến thường diễn ra theo cá nhân, giữa GV với người khác. Ví dụ, 

với từng các nhân HS, từng thành viên của Ban cán sự lớp, thành viên Ban giám 

khảo, GV với cha mẹ HS... Thông tin thu được rất phong phú, có thể trung thực hay 

không trung thực, có độ tin cậy hay không có độ tin cậy. Vì vậy, GV cần hết sức cẩn 

trọng trong việc tiếp nhận và xử lý thông tin để có thể có được những thông tin chính 

xác nhất, tránh sự đánh giá sai, ấn tượng hay áp đặt HS. 

             Nhận xét của cá nhân có hai hình thức: tự nhận xét bản thân, nhận xét bạn 

mình và tập thể của mình. Cá nhân tự nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của mình 

theo các tiêu chuẩn cụ thể. Sau đó, tập thể có ý kiến bổ sung và quyết định. Cá nhân 

nhận xét bạn mình và tập thể của mình trên cơ sở tự nhận xét của bạn và của tập thể. 

Như vậy, hình thức đánh giá này có hai chiều, quan hệ mật thiết với nhau. 

1.7.2.8. Đánh giá qua bài tập và trình diễn 

Sử dụng bài tập thực hành hay bài tập lý thuyết và việc trình diễn của HS để 

kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động TNST là hình thức phù hợp. Khi làm bài tập và 

trình diễn, HS không chỉ bộc lộ hiểu biết và vận dụng lý thuyết mà còn thể hiện được 
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mức độ thành thạo, đúng đắn của thao tác, của hành vi. Kết quả làm bài tập và trình 

diễn cũng thể hiện rõ nét thái độ và khả năng định hướng giá trị HS. 

           GV nên lựa chọn bài tập và hoạt động trình diễn phù hợp với mục tiêu đánh 

giá, nội dung hoạt động và mức độ yêu cầu phù hợp với trình độ, điều kiện của HS có 

thể đánh giá được toàn diện sự phát triển nhân cách. 

1.7.2.9. Đánh giá của giáo viên chủ nhiệm và các lực lượng khác 

Tùy thuộc vào hoạt động cụ thể mà có thể phối hợp với các lực lượng giáo dục 

khác như GV bộ môn, các tổ chức đoàn thể, gia đình HS, cộng đồng ở địa phương để 

đánh giá kết quả của hoạt động và sự trưởng thành, phát triển nhân cách HS được 

giáo dục thông qua các hoạt động TNST. 

Lực lượng tham gia đánh giá có vai trò hỗ trợ cho hoạt động đánh giá của GV, 

họ có nhiệm vụ giúp đỡ cho đánh giá của GV bằng việc cung cấp thông tin nhận xét 

về những trường hợp đặc biệt, bày tỏ quan điểm đánh giá của mình. Những giúp đỡ 

của HS sẽ rất có ý nghĩa cho việc ra quyết định cuối cùng của GV trong việc xếp loại 

HS. Sự tập hợp đông đảo các lực lượng tham gia đánh giá sẽ làm cho quá trình đánh 

giá khách quan hơn, có độ tin cậy hơn. 

Việc sử dụng hình thức đánh giá nào là do GV lựa chọn. Tuy nhiên, khi quyết 

định lựa chọn hình thức đánh giá, GV cần chú ý tới đặc điểm HS của mình, tới những 

yêu cầu về hoạt động mà nhà trường đặt ra và đặc biệt phải bám vào mục tiêu của hoạt 

động. Hình thức đánh giá được chọn cũng phải nhằm động viên, khích lệ hứng thú hoạt 

động của HS, hướng các em tham gia tích cực hơn vào những hoạt động tiếp theo. 

1.7.3. Quy trình đánh giá 

Đánh giá HS qua hoạt động TNST đòi hỏi phải tuân theo một quy trình chặt 

chẽ. Thực tiễn của việc tổ chức hoạt động cho HS đã chứng minh rằng: nếu không có 

đánh giá kết quả hoạt động và nếu công tác đánh giá không theo quy trình thì dễ tạo 

nên những chủ quan và sự thiếu hứng thú đối với hoạt động của các em. Vì vậy, đánh 

giá HS qua hoạt động theo một quy trình cần phải đảm bảo những yêu cầu được gợi ý 

dưới đây [10]. 

1.7.3.1. Những yêu cầu của quy trình đánh giá 

- Đảm bảo tính khách quan trong quá trình đánh giá: Tính khách quan của quy 

trình đánh giá là sự phản ánh trung thực những nhận xét của cá nhân, nhóm và tập thể 
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lớp so với mục tiêu của hoạt động. Nhận xét, đánh giá giữa các cấp độ khác nhau phải 

tuân theo tiêu chí nhất định. Tiêu chí phải bám vào mục tiêu của hoạt động, thể hiện 

được mục tiêu đó. 

Tính khách quan của quy trình đánh giá thể hiện ở sự rõ ràng, tường minh 

trong từng khâu, từng bước của quy trình. Kết quả đánh giá ở khâu trước sẽ là điểm 

tựa cho đánh giá ở khâu sau. Ngược lại, kết quả đánh giá ở khâu sau sẽ cùng cố đánh 

giá của khâu trước. 

- Đảm bảo tính hệ thống của quy trình đánh giá: Trong quá trình hoạt động của 

HS, việc đánh giá phải được tiến hành thường xuyên và có hệ thống. Có như vậy, GV 

mới thu được những thông tin ngược về kết quả hoạt động của HS để có cở sở thực 

tiễn kịp thời đánh giá và điều chỉnh hoạt động của các em. Tính hệ thống của quy 

trình đánh giá hoạt động của HS thể hiện ở chỗ: kết quả hoạt động phải được đánh giá 

từ chính bản thân HS, của nhóm HS. Sự nhất quán này phải diễn ra thường xuyên 

trong đánh giá hoạt động. Nếu thực hiện không theo hệ thống sẽ mang lại ít tác dụng 

cho việc động viên HS tham gia hoạt động. 

1.7.3.2. Quy trình đánh giá 

Quy trình đánh giá HS qua hoạt động TNST được thể hiện ở ba bước: 

 

Hình 1.4: Quy trình đánh giá HS qua hoạt động TNST 

Bước 1: HS tự đánh giá 

Căn cứ vào tiêu chí đánh giá ở từng mức độ đánh giá đã được trình bày ở trên, 

cá nhân HS tự đánh giá xếp loại bản thân, tự đánh giá xếp loại của HS biểu hiện mức 

độ tự nhìn nhận, tự ý thức của các em. Trong tự đánh giá, HS phải nêu được nhận 

thức của mình về nội dung hoạt động, những kỹ năng mà em đã rèn luyện được và sự 

hứng thú đối với hoạt động. Từ đó, HS tự xếp vào loại mà bản thân cho là hợp lý nhất. 

Tự xếp loại chính xác sẽ giúp các em tự tin khẳng định mình hơn, từ đó có quyết tâm 

cao hơn trong việc tham gia vào hoạt động của tập thể. 
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Trong tự đánh giá, điều khó khăn đối với HS là việc tự xác định đúng khả 

năng của mình trong hoạt động. Khả năng thể hiện ở sự hiểu biết vấn đề, nắm bắt 

thông tin và bổ sung thêm cho vốn tri thức của mình; đồng thời khả năng cũng bộc lộ 

ở các kỹ năng giao tiếp trong hoạt động, kỹ năng giải quyết vấn đề của HS. 

GV cần hướng dẫn tự đánh giá để HS thực hiện bước này có hiệu quả hơn. Từ 

đó, đánh giá của tập thể HS sẽ có sở sở để thực hiện. 

Bước 2: Nhóm HS đánh giá 

Thông thường, nhóm HS là đơn vị cơ bản để đánh giá xếp loại cá nhân trên cơ 

sở tự đánh giá của từng em và góp ý của các thành viên trong nhóm. 

Căn cứ vào tiêu chí đánh giá của các mức độ xếp loại ở trên, dựa vào tự đánh 

giá của cá nhân, các thành viên trong tổ nhận xét, bổ sung thêm thông tin nhằm khẳng 

định mức độ đạt được của từng HS trong nhóm mình. 

Điều rất quan trọng ở bước này là người chủ trì điều khiển đánh giá của 

nhóm phải chủ động, dẫn dắt để HS trong lớp đánh giá được chính xác và khách 

quan hơn. 

Bước 3: GV đánh giá xếp loại 

Từ kết quả đánh giá HS, GV xem xét, phân loại và đi đến quyết định xếp loại 

cho từng HS trong lớp. Trong quá trình này, GV cần tham khảo, trao đổi thêm về 

những trường hợp cụ thể, cần thiết. Điều đó rất có tác dụng trong việc phát huy tính 

dân chủ ở HS, đồng thời tập dượt cho các em kỹ năng trao đổi một cách trung thực và 

thẳng thắn. 

1.7.4. Tiêu chí đánh giá 

Đánh giá HS trong hoạt động TNST cần căn cứ vào mục tiêu đã được xác định 

về kiến thức, thái độ kỹ năng đã được xác định. Cần lưu ý các khía  cạnh đánh giá có 

tính chất đặc thù đó là sự trải nghiệm và sáng tạo của HS [10]. 

1.7.4.1. Các tiêu chí đánh giá trải nghiệm 

- HS được trực tiếp tham gia vào các loại hình hoạt động TNST, không phải là 

chỉ thụ động ngồi nghe giảng hay quan sát các bạn HS khác thực hiện hoạt động. 

- HS được trải nghiệm tất cả các giác quan: mắt - nhìn, tai - nghe, mũi - ngửi, 

trải nghiệm bằng xúc giác, được hoạt động bằng đôi tay, cầm nắm và cảm nhận; được 
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di chuyển trên đôi chân. Đặc biệt là trải nghiệm cảm xúc khi tham gia các hoạt động: 

vui, buồn, lo lắng, an tâm, hạnh phúc, băn khoăn... 

- HS được hoạt động, tương tác trực tiếp với đối tượng hoạt động 

- HS được trải nghiệm cả trên lớp và hoạt động thực tiễn bên ngoài phạm 

vi lớp học... 

1.7.4.2. Các tiêu chí đánh giá sự sáng tạo của học sinh 

- Tính độc đáo: sản phẩm của HS (những câu trả lời, những vật dụng, đồ dùng) 

thể hiện tính chất hiếm, lạ (chưa từng xuất hiện bao giờ đối với cá nhân HS, hoặc hãn 

hữu xuất hiện và quá khan hiếm đối với cá nhân HS cũng như tập thể) về ý nghĩa, chức 

năng sử dụng, tính chất, hoặc vai trò và vị trí của nó trong hoàn cảnh vấn đề đặt ra. 

- Tính thành thục: số lượng ý tưởng, hoặc ý kiến, hoặc phương án được đưa ra 

với mỗi nhiệm vụ mà HS thực hiễn khi tham gia hoạt động học tập cụ thể. 

- Tính mềm dẻo: số lượng các ý tưởng, các giải pháp, các phương án trả lời và 

các thuộc tính được phát hiện của sự vật hiện tượng. 

- Tính mới mẻ: sản phẩm của HS (câu trả lời, những vật dụng, đồ dùng) thể 

hiện tính chất không quen thuộc về ý nghĩa, chức năng sử dụng, tính chất, hoặc vị trí 

và vai trò của nó trong hoàn cảnh vấn đề được đặt ra. 

- Tính hiệu quả: số lượng ý tưởng, phương án, sản phẩm được ghi nhận. 

1.8. Yêu cầu chung về thiết kế hoạt động trải nghiệm sáng tạo   

1.8.1. Đảm bảo sự trải nghiệm của học sinh 

- Cách thiết kế, tổ chức hoạt động TNST cần tạo điều kiện tối đa để người học 

được trực tiếp tham gia vào các loại hình hoạt động dạy học và các mối quan hệ giao 

lưu phong phú đa dạng trong giờ học một cách tự giác. 

- Người học được trải qua các hoạt động thực tiễn, được trực tiếp tham gia 

hoạt động trong các tình huống dạy học và giáo dục cụ thể. 

- Quy trình tổ chức các hoạt động trải nghiệm phải đảm bảo các bước cơ bản 

của học tập trải nghiệm: 

  Khai thác những trải nghiệm, kinh nghiệm đã có; 

  Thử nghiệm tích cực; 
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  Hình thành kinh nghiệm mới (kiến thức, kỹ năng, thái độ, giá trị mới) cho 

người học. 

- Người học được thực hành, luyện tập với các vai trò khác nhau trong các tình 

huống dạy học, trong các hoàn cảnh khác nhau. 

- Người học được thử nghiệm, thể hiện bản thân trong thực tế giờ học, từ đó hiểu 

mình hơn, tự phát hiện những khả năng của bản thân cũng như tự rèn luyện bản thân. 

- Người học được tương tác, giao tiếp trực tiếp với sự vật hiện tượng, con 

người (với con người: bạn, nhóm bạn, tập thể lớp, thầy cô giáo và những người khác. 

Với sự vật, hiện tượng: các đồ dùng, thiết bị dạy học, các phương pháp, hình thức tổ 

chức dạy học, môi trường xung quanh...). 

- Người học thực sự là một chủ thể tích cực, chủ động, sáng tạo khi chiếm lĩnh 

các tri thức và kỹ năng kỹ xảo hành động. Nếu người học tham gia hoạt động một các 

thụ động, bị ép buộc thì không thể có trải nghiệm. Chỉ khi người học tự giác thì họ 

mới có những thử nghiệm tích cực. Kinh nghiệm chỉ được hình thành khi người học 

tự giác, có ý thức tham gia hoạt động. 

- Trải nghiệm luôn chứa đựng hai yếu tố không thể tách rời, đó là: hành động 

và xúc cảm, thiếu một trong hai yếu tố đó đều không, thể mang lại hiệu quả giáo dục. 

- Kết quả của trải nghiệm là hình thành được kinh nghiệm mới (kiến thức - 

hiểu biết mới, năng lực mới, thái độ, giá trị mới...). 

1.8.2. Đảm bảo môi trường để học sinh sáng tạo 

- Yêu cầu đảm bảo về môi trường tổ chức hoạt động TNST: Môi trường tổ 

chức hoạt động TNST cần phong phú, đa dạng và chứa đựng các thách thức đối 

với HS. 

- Yêu cầu đảm bảo về bầu không khí tâm lý cởi mở và tin tưởng trong tập thể 

hoạt động: Đó là môi trường cho sự tự do tư tưởng, tự do tranh luận, khuyến khích 

việc nảy sinh ý tưởng thông qua hoạt động tương tác giữa các cá nhân với nhau diễn 

ra trong quá trình học tập hay làm việc cùng nhau. 

- Yêu cầu đảm bảo về tính thống nhất giữa việc vạch kế hoạch tổ chức hoạt 

động TNST và việc thực hiện triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động TNST của nhà 

trường, của GV. 
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- Yêu cầu đảm bảo phát huy vai trò tự giác, tính tích cực, độc lập nhận thức và 

hành động của từng HS dưới vai trò hướng dẫn của GV. 

- Yêu cầu đảm bảo về sự đánh giá cao và khuyến khích các phong cách thể hiện ý 

tưởng khác biệt, tư duy phê phán, ra quyết định thực hiện công việc của từng HS. 

1.9. Cấu trúc chung của chủ đề hoạt động trải nghiệm sáng tạo 

Việc thiết kế và tổ chức hoạt động TNST của GV cần phải linh hoạt và sáng 

tạo, phù hợp với mục tiêu, nội dung học tập, đặc đểm học sinh và các điều kiện khách 

quan, chủ quan khác. Khuyến khích GV lôi cuốn HS tham gia vào việc thiết kế, xây 

dựng chủ đề hoạt động. Đây là cơ hội để các em trải nghiệm và sáng tạo. 

Những gợi ý sau đây có tính chất chung nhất cần phải đảm bảo cho các loại 

hoạt động TNST khác nhau: trong lớp và ngoài trời, bao gồm cả hoạt động giáo dục 

theo nghĩa hẹp và hoạt động TNST trong dạy học bộ môn. Khi thiết kế hoạt động, 

GV cần đảm bảo những yêu cầu chung, tùy thuộc vào mục tiêu, nội dung của hoạt 

động để thiết kế, lựa chọn phương pháp tổ chức, cũng như cách tiến hành hoạt động 

sao cho phù hợp, linh hoạt và sáng tạo, không dập khuôn, máy móc. 

Với mỗi chủ đề hoạt động TNST được chúng tôi trình bày gồm các nội dung 

theo hình: 

 

Hình 1.5: Cấu trúc chung của chủ đề hoạt động TNST 

Phần mục tiêu cần chú ý: 

- Về mặt kiến thức: Mục này cần nêu rõ những hiểu biết, kiến thức mà HS có thể 

đạt được sau khi tham gia hoạt động. Việc xác định mục tiêu về nhận thức thường 
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được diễn dạt bằng các cụm từ: “Mô tả”, “Tóm tắt”, “Phân biệt”, “Giải thích”, “Áp 

dụng/ Vận dụng”, “Phân tích”, “Tổng hợp”, “Đánh giá”. 

- Về mặt thái độ: Nêu rõ tinh thần, thái độ tích cực của HS 

 Có sự chủ động trong việc liên hệ, vận dụng kiến thức của môn học vào hoạt 

động học tập trong nhà trường và cuộc sống; 

 Tích cực tham gia vào hoạt động học tập và thực hành rèn luyện bản thân; 

 Có ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện, xây dựng, phát triển các giá trị các nhân phù 

hợp với bối cảnh xã hội; 

- Về mặt kĩ năng: Nêu rõ những kỹ năng, năng lực HS cần đạt được 

 Biết làm theo hành động (hoạt động) đã được quan sát; 

 Làm theo hành động (hoạt động) đã được chỉ dẫn có sự phối hợp giữa vận 

động thể chất và vận động tâm lý; 

 Thực hiện được hành động (hoạt động) đã được chỉ dẫn với sự chuẩn xác và 

chính xác; 

 Thực hiện thành thạo, nhuần nhuyễn hành động (hoạt động) có sự phối hợp 

của các hành động khác; 

 Biến hành động (hoạt động) thành công việc thường làm và tự đưa ra được 

cách thức riêng, phù hợp, làm cho nó trở thành sự đáp ứng tự động, không gò bó, có 

kết quả và hiệu quả trong những điều kiện mới, không quen thuộc; 

 Vận dụng một cách sáng tạo kiến thức đã học để giải quyết các tình huống 

trong học tập và cuộc sống; 

Phần tổng kết và hướng dẫn hoc̣ sinh hoc̣ tâp̣ cần chú ý: 

- Tổng kết: Yêu cầu HS chia sẻ về những thu hoạch của mình: 

 Những hiểu biết về nội dung chủ đề học tập; 

 Những bài học, những kinh nghiệm đáng nhớ cho bản thân sau khi tham gia 

hoạt động học tập; 

 Suy nghĩ, ý thức được hình thành sau khi tham gia hoạt động học tập; 

- GV bổ sung và chốt lại những nội dung, thông điệp chính, nhận xét chung về 

tinh thần, thái độ của HS, những vấn đề cần rút kinh nghiệm. 
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 Những điều cần ghi nhớ trong chủ đề: về thông tin, kiến thức được cung cấp; 

về vai trò, tầm quan trọng của nội dung học tập mang lại; 

 Xác định và vận dụng, thực hành được các nội dung trong chủ đề học tập mà 

HS đã tham gia. 

- Hướng dẫn học sinh học tập 

  Gợi ý HS đọc thêm, luyện tập bổ sung, khuyến khích tìm kiếm tư liệu và chỉ 

dẫn thư mục bổ ích, nêu lên những giả thuyết hoặc luận điểm có tính vấn đề để động 

viên các em suy nghĩ tiếp tục trong quá trình học tập sau bài học; 

 Giao bài tập (nhiệm vụ học tập) về nhà để HS thực hiện. 

Phần đánh giá kết quả hoaṭ đôṇg cần chú ý 

Trong nội dung này, tùy theo từng chủ đề GV có thể lựa chọn và sử dụng các 

nội dung, phương pháp, quy trình, kỹ thuật đánh giá phù hợp. Đối với các hoạt động 

TNST diễn ra trong lớp học từ 1 đến 2 tiết, việc đánh giá việc chỉ có thể diễn ra trong 

5 đến 10 phút, vì vậy nên lựa chọn các kỹ thuật đánh giá nhanh nhằm đánh giá một 

cách sơ bộ mức độ đạt kiến thức, kỹ năng, thái độ, sản phẩm hoạt động TNST HS đạt 

được so với mục tiêu đặt ra. 

HS tự đánh giá: HS tự nhận xét, đánh giá về những trải nghiệm và sáng tạo mà 

các em đã trải qua. 

GV đánh giá HS: GV có thể đánh giá mức độ HS hiểu và nắm vững nội dung 

kiến thức, kĩ năng, sự trải nghiệm và sáng tạo của HS sử duṇg các nôị dung, phương 

pháp, quy trình, ky ̃thuâṭ đánh giá phù hơp̣ như đánh giá đồng đẳng, tự đánh giá, đánh 

giá qua quan sát, … 
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Kết luận chương 1 

Nghiên cứu cơ sở lí luận của hoạt động TNST trong chương trình GDPT mới 

cho thấy: 

- Nội dung của hoạt động TNST rất đa dạng 

- Hình thức tổ chức phong phú phù hợp với nhiều đối tượng HS 

- Phương pháp tổ chức hoạt động quen thuộc, dễ thực hiện với chương trình đổi mới 

- Quy trình tổ chức hoạt động rõ ràng, dễ thực hiện 

- Phương pháp đánh giá HS phù hợp nhằm phát triển năng lực tự đánh giá, năng 

lực sáng tạo của HS. 

Và để tổ chức thực hiện cần chú ý: 

- Yêu cầu chung khi thiết kế hoạt động TNST 

- Thống nhất cấu trúc chung khi xây dựng và tổ chức hoạt động TNST 

Điều này phù hợp với xu thế đổi mới chung của nền giáo dục, đó là dạy học gắn với 

thực tiễn cuộc sống. 

Từ việc phân tích cở sở lí luận, tác giả nhận thấy ý nghĩa hoạt động TNST đến 

việc giáo dục toàn diện HS. Từ đó GV có điền kiện vận dụng các hình thức, phương 

pháp đánh giá để phát huy tính tích cực, chủ động của HS trong học tập, phát huy 

năng lực tư duy, sáng tạo của HS. Có thể nói đây là một trong những hình thức dạy 

học được đánh giá cao và cần quan tâm áp dục triển khai trong thực tiễn. 
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Chương 2 

THIẾT KẾ  HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO 

CHỦ ĐỀ “SỰ NỞ VÌ NHIỆT” 

2.1. Mục tiêu kiến thức, kĩ năng, thái độ của phần kiến thức về chất rắn 

Theo tài liệu chuẩn kiến thức, kĩ năng do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành, 

chuẩn kiến thức kĩ năng của nội dung chất rắn được xác định là: 

2.1.1. Kiến thức 

- Phân biệt được chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình về cấu trúc vi mô và 

những tính chất vĩ mô của chúng. 

- Phân biệt được biến dạng đàn hồi, biến dạng dẻo. Phân biệt và viết biểu thức 

định luật Hooke. 

- Định nghĩa và viết được công thức sự nở dài, nở khối. Nêu được các ứng dụng 

và các phòng tránh tác hại của sự nở vì nhiệt trong cuộc sống, kĩ thuật. 

2.1.2. Kĩ năng 

- Giải thích được những hiện tượng liên quan đến tính dị hướng và tính đẳng 

hướng của chất rắn. 

- Vận dụng các công thức: Định luật Hooke, sự nở vì nhiệt để giải bài tập. 

2.1.3. Thái độ 

- Quan tâm đến những ứng dụng thiết thực của Vật lí trong đời sống và trong kĩ 

thuật, qua đó góp phần giáo dục kĩ thuật tổng hợp cho các em. 

- Tự tin, hào hứng khi tham gia đóng góp bài học, đặt ra các câu hỏi liên quan đến 

bài học, muốn tìm hiểu những kiến thức mà mình chưa rõ… 

2.2. Thực trạng dạy học phần kiến thức về Chất rắn ở một số trường THPT của 

tỉnh Thái Nguyên 

2.2.1. Mục đích điều tra 

Tìm hiểu thực trạng dạy và học phần kiến thức Chất rắn trong chương “Chất 

rắn. Chất lỏng. Sự chuyển thể” ở một số trường THPT trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

đối chiếu với mục tiêu dạy học các kiến thức này trong chương trình vật lí lớp 10 để 

phát hiện ra những điểm còn hạn chế cả về phương pháp và phương tiện dạy học; 

phát hiện những sai lầm, hạn chế của cả GV và HS khi dạy và học phần kiến thức 

này. Những kết quả tìm hiểu được về tình hình dạy và học là một cơ sở để chúng tôi 

xây dựng nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo 
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về phần kiến thức về Chất rắn trong chương "Chất rắn. Chất lỏng. Sự chuyển thể" 

trong chương trình vật lí 10. 

2.2.2. Phương pháp điều tra 

+ Điều tra GV (thông qua phiếu điều tra, trao đổi trực tiếp, tham khảo giáo án, 

dự giờ dạy trên lớp). 

+ Điều tra HS (thông qua phiếu điều tra, trao đổi trực tiếp, tìm hiểu thông qua 

các bài kiểm tra của HS, quan sát HS trong các giờ học trên lớp). 

+ Phỏng vấn lãnh đạo các THPT; tham quan phòng thí nghiệm vật lí, kho dụng 

cụ thí nghiệm phục vụ cho dạy học về “Chất rắn”. 

2.2.3. Đối tượng điều tra 

Để việc tổ chức hoạt động TNST trong trường phổ thông một cách khoa học 

và mang lại hiệu quả thiết thực theo hướng nghiên cứu của đề tài, chúng tôi tiến hành 

điều tra khảo sát thực trạng dạy học cũng như sự quan tâm của nhà trường và GV đối 

với vấn đề dạy học hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho HS ở 3 trường THPT thuộc 

tỉnh Thái Nguyên, đó là: Trường THPT Định Hóa, Trường THPT Phú Lương, 

Trường THPT Lương Ngọc Quyến. 

Kết quả điều tra giữa các trường tuy có sự sai khác nhưng cũng phần nào nói 

lên được thực trạng của việc dạy học vật lí nói chung và đối với dạy học trải nghiệm 

sáng tạo nói riêng. 

2.2.4. Kết quả điều tra 

a) Tình hình giáo viên và phương pháp dạy của GV 

- Tình hình giáo viên: Tất cả GV vật lí của trường đều được đào tạo chính quy 

tập trung tại các trường đại học sư phạm như: Đại học sư phạm Hà Nội; Đại học sư 

phạm Thái Nguyên. Tất cả các GV vật lí đều giảng dạy đúng chuyên môn, nhiệt tình 

với công việc, nhiều GV đạt danh hiệu GV giỏi của tỉnh qua nhiều năm. 

- Phương pháp dạy của giáo viên 

Qua việc tổng hợp kết quả ở 30 phiếu điều tra, dự giờ, hỏi ý kiến trực tiếp, 

tham khảo giáo án của các GV vật lí của trường nói trên về tình hình dạy phần Chất 

rắn ở lớp 10, chúng tôi nhận thấy: 

+ Hầu hết các GV vẫn mang nặng phương pháp truyền thụ, thuyết trình, thông 

báo. Trong các tiết dạy, GV ít tiến hành thí nghiệm, cũng như không sử dụng thiết bị 
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trực quan, HS chỉ được học những nội dung thuần túy lí thuyết. Do đó, HS khó có thể 

hiểu sâu được kiến thức, khả năng tư duy, sáng tạo, chế tạo, vận dụng lí thuyết vào 

thực tế là hạn chế. 

+ Các giáo án của GV chủ yếu là tóm tắt lại kiến thức sách giáo khoa, không 

hoạch định hoặc hoạch định không rõ ràng các hoạt động của GV và HS trong mỗi 

giờ học, vai trò tổ chức, định hướng của GV chưa được thể hiện rõ. 

+ Trong giờ dạy, cũng có một số GV đã tìm cách tích cực hóa hoạt động nhận 

thức của HS với những câu hỏi phỏng vấn yêu cầu HS suy nghĩ giải quyết nhưng phần 

lớn những câu hỏi đó ít đòi hỏi ở HS sự suy luận, phân tích, tìm tòi mà chỉ chủ yếu yêu 

cầu ở HS sự tái hiện thông thường nên chưa phát huy được tính tích cực của HS cũng 

như ít có tác dụng đối với sự phát triển tư duy của HS trong quá trình học tập. 

+ Phương pháp dạy học chưa phát triển được tính sáng tạo của HS. 

+ Hầu hết các GV không chế tạo thêm dụng cụ thí nghiệm cũng như các thiết 

bị trực quan cho phần này. 

+ Hầu hết GV chưa bao giờ tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo về vật lí 

cho HS, do đó không nắm được phương pháp tổ chức thế nào cho hiệu quả. 

Bảng 2.1: Mức độ quan tâm của GV đến vấn đề tổ chức HĐ TNST cho HS 

Mức độ quan tâm của GV đến vấn 

đề tổ chức HĐ TNSTcho HS 

Tổng số phiếu 

điều tra 

Tổng số phiếu 

trả lời 

Phần trăm 

(%) 

Rất quan tâm 30 5 8,0 

Quan tâm 30 15 52,0 

Thi thoảng 30 9 36,0 

Không quan tâm 30 1 4,0 

Bảng 2.2: Đánh giá tầm quan trọng của việc tổ chức HĐ TNST cho HS 

Tầm quan trọng của việc tổ 

chức HĐ TNST cho HS 

Tổng số phiếu 

điều tra 

Tổng số phiếu 

trả lời 

Phần trăm 

(%) 

Rất quan trọng 30 7 8,0 

Quan trọng 30 13 52,0 

Bình thường 30 9 36,0 

Không cần thiết 30 1 4,0 
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Qua hai bảng số liệu trên có thể thấy, GV vật lí ở các trường phổ thông khá 

quan tâm tới việc tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho HS, đồng thời đánh giá 

cao tầm quan trọng của vấn đề này trong hoạt động dạy học vật lí. 

Đây là một dấu hiệu tốt, cho thấy sự nhận thức đúng đắn của GV ở các trường 

phổ thông về việc tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho HS. 

b) Tình hình học tập và phương pháp học tập của học sinh 

Về phía HS, chúng tôi tiến hành điều tra thực tế hoạt động học tập trên lớp và 

thu được kết quả: 

Bảng 2.3: Mức độ quan tâm của HS tới những ứng dụng  

của kiến thức học được sau mỗi bài học 

Mức độ quan tâm tới ứng dụng 

của kiến thức được học 

Tổng số phiếu 

điều tra 

Tổng số phiếu 

trả lời 
Phần trăm (%) 

Rất thường xuyên 130 10 3,8 

Thường xuyên 130 17 12,9 

Rất ít khi 130 73 53,0 

Không bao giờ 130 3 30,3 

Bảng 2.4: Mức độ thường xuyên được thao tác thực hành trên lớp của HS 

Mức độ thường xuyên được thao tác 

thực hành trên lớp của HS 

Tổng số phiếu 

điều tra 

Tổng số 

phiếu trả lời 

Phần 

trăm (%) 

Rất thường xuyên 130 5 2,8 

Thường xuyên 130 15 11,4 

Rất ít khi 130 100 74,2 

Không bao giờ 130 10 12,1 

- Mặt đã đạt được: 

+Về cơ bản HS đã nắm được nội dung lí thuyết của chương. 

+ Làm được một số bài tập. 

+ Một số HS biết được và đã làm được một số ứng dụng kĩ thuật của chương. 

- Mặt còn hạn chế: 

+ Do giờ học trên lớp còn nặng nề, không gây được hứng thú học tập cho HS 

cho nên có nhiều HS thụ động trong việc tiếp thu kiến thức: Lười suy nghĩ, lười hoạt 
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động, chỉ ngồi nghe thầy giảng rồi chép lại, ít hứng thú; rất ít HS mạnh dạn đặt câu 

hỏi cho GV về vấn đề đã được học, thậm chí cả vấn đề mà các em chưa hiểu. 

+ Kĩ năng vận dụng kiến thức vật lí đã học vào giải thích các hiện tượng vật lí 

trong đời sống và ứng dụng kĩ thuật còn kém.  

+ Hoạt động chủ yếu của HS là học thuộc lí thuyết, viết đúng công thức và 

luyện giải bài tập. HS không được quan sát thí nghiệm cũng như trực tiếp làm thí 

nghiệm. Do đó, cơ hội để các em hiểu sâu kiến thức, rèn luyện kĩ năng cũng như phát 

triển năng lực sáng tạo là không nhiều. 

+ HS chưa từng được GV giao nhiệm vụ làm dụng cụ thí nghiệm vật lí cũng 

như chưa bao giờ được tham gia các hoạt động mang tính chất vừa học vừa chơi về 

vật lí nên nhiều em thấy sợ học môn này, kiến thức mà các em đạt được còn hời hợt, 

không chắc chắn và còn lúng túng, dập khuôn khi áp dụng kiến thức. 

+ Đa số các em không có khả năng sáng tạo, thiết kế, chế tạo các thiết bị 

về ứng dụng Sự nở vì nhiệt của chất rắn. HS ít có khả năng vận dụng kiến thức 

một cách sáng tạo vào thực tiễn mà chủ yếu chỉ vận dụng được vào những tình 

huống quen thuộc. 

+ Khả năng làm việc tự lực, sinh hoạt nhóm, diễn đạt về một vấn đề của HS 

còn rất kém, thường lúng túng khi diễn đạt ý tưởng của mình hoặc điều muốn hỏi, do 

các em ít được trao đổi, tranh luận với bạn bè và thầy cô. 

+ Tất cả HS được hỏi đều cho biết các em chưa từng được tham gia hoạt động 

trải nghiệm sáng tạo về vật lí và đều muốn được tham gia hoạt động trải nghiệm sáng 

tạo thiết kế, chế tạo các dụng cụ thí nghiệm và tiến hành thí nghiệm về " Sự nở vì 

nhiệt của chất rắn". 

c) Tình hình cơ sở vật chất, trang thiết bị thí nghiệm: 

- Về cơ sở vật chất: 

+ Nhìn chung các trường THPT đều có cơ sở trường lớp tương đối rộng, có khu 

lớp học, khu hiệu bộ, sân chơi, phòng thí nghiệm…tất cả đều được quy hoạch thống nhất 

trong khuôn viên khép kín rất thuận tiện cho nhiệm vụ dạy và học. 

+ Các trường có đủ số phòng học, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất trong phòng. 

+ Chưa có phòng bộ môn riêng. 



 44 

+ Phòng thí nghiệm chưa được đầu tư thích đáng, phòng thí nghiệm chỉ là kho 

chứa dụng cụ thí nghiệm, tranh ảnh, bản đồ, máy móc, phương tiện dạy học dùng cho 

nhiều môn, chật chội; chưa có nhân viên chuyên trách để phụ trách phòng thí nhiệm, nên 

GV phải tự tìm, tự lắp ráp chuẩn bị mang lên phòng học, nên rất khó khăn. 

- Về phương tiện, thiết bị thí nghiệm phục vụ cho việc dạy học vật lí: Việc trang 

bị phương tiện, thiết bị thí nghiệm đã được quan tâm, đầu tư theo quy định tối thiểu của 

bộ Giáo dục và Đào tạo xong chưa đồng bộ, theo thời gian dụng cụ thí nghiệm bị han 

gỉ, hỏng hóc nhiều nên hiệu quả sử dụng không cao.  

2.3. Thiết kế hoạt động trải nghiệm sáng tạo về “Sự nở vì nhiệt” 

1. Tên chủ đề: Nghiên cứu sự nở vì nhiệt của chất rắn 

2. Mục tiêu: 

Qua việc thực hiện chủ đề, HS: 

- Mô tả được quy luật giãn nở do nhiệt ở vật rắn kết tinh 

- Viết được các công thức sự nở dài, sự nở khối của vật rắn 

- Giải được một số bài tập cơ bản về sự nở vì nhiệt của vật rắn 

- Xây dựng và tiến hành được một số phương án thí nghiệm về sự nở của vật rắn 

- Giải thích được một số hiện tượng liên quan đến sự nở vì nhiệt của vật rắn 

- Chỉ ra được một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt trong đời sống, kĩ thuật. 

3. Phương tiện, công cụ:  

- Sách giáo khoa Vật lí lớp 10, Vật lí lớp 10 nâng cao 

- Các tấm sắt, tôn, nhôm, các dây kim loại Φ=1mm hoặc 2mm…do GV hoặc HS 

chuẩn bị 

- Các công cụ gia công kim loại: kìm, kéo cắt sắt, búa… 

- Một số nhiệt kế hiện số hoặc nhiệt kế rượu do GV chuẩn bị 

- Máy tính hoặc điện thoại thông minh kết nối Internet của HS. 

4. Thời gian, địa điểm tổ chức: 

- Tại lớp, trong 2 tiết. tiết 1 tổ chức thảo luận vấn đề, nghiên cứu lí thuyết; tiết 2 

báo cáo và trao đổi, chia sẻ dưới hình thức một cuộc thi. 

- Tại nhà: trong khoảng 2 đến 3 buổi (mỗi buổi khoảng 3 đến 4 tiếng), học sinh 

làm việc theo nhóm để xây dựng và thử nghiệm các phương án thí nghiệm. 
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5. Tổng quan hoạt động học tập của học sinh: 

Trên cơ sở nhận thức được các biểu hiện, vai trò, tầm quan trọng của sự nở vì nhiệt 

trong đời sống, kĩ thuật, các học sinh làm việc theo nhóm, thu thập thông tin về sự nở vì 

nhiệt trong sách giáo khoa và trên Internet; học sinh xây dựng và thực hiện các thí 

nghiệm nghiên cứu để có những cứ liệu cần thiết cho việc đánh giá, nhận xét kết luận về 

sự nở vì nhiệt của vật rắn; học sinh xây dựng sản phẩm để công bố kết quả nghiên cứu lí 

thuyết, thực nghiệm và các ứng dụng kĩ thuật, đời sống có liên quan đến sự nở vì nhiệt 

của vật rắn. 

6. Tiến trình hoạt động cụ thể: 

Hoạt động 1. Tham gia và suy ngẫm sự kiện mở đầu, phát hiện vấn đề 

Thời 

lượng 

(phút) 

Tên 

hoạt 

động 

Nội dung hoạt động 

25 Tạo 

tình 

huống 

mở đầu 

 

- Chào hỏi, giới thiệu tên chủ đề học tập: Nghiên cứu sự nở vì nhiệt 

của vật rắn 

- GV cho HS quan sát một số Video Clip hoặc tranh ảnh liên quan 

đến sự nở vì nhiệt trong đời sống sau đó nêu nhiệm vụ tìm hiểu về sự 

nở vì nhiệt của vật rắn từ các nguồn tài liệu như SGK và Internet…. 

Làm việc theo nhóm. 

Chia nhóm (đã chia từ trước) 

Giao nhiệm vụ cho các nhóm yêu cầu thực hiện phiếu 01, giải thích 

cho HS việc thực hiện cột K, W. 

- Từng HS làm việc cá nhân để tìm từ khóa, ghi chép vào giấy nháp  

- HS trình bày trong nhóm, thảo luận, có thư kí ghi ý kiến thảo luận 

và tổng hợp 

- HS ghi kết quả thống nhất vào cột K, W 

20 Xác 

định 

vấn đề 

 

- GV phát phiếu học tập 02, giải thích yêu cầu cần xác định rõ các 

câu hỏi để định hướng nghiên cứu 

- Nhóm học sinh thực hiện phiếu, thảo luận nhóm để ghi các câu 

hỏi nghiên cứu 

- Trình bày trước lớp về các vấn đề nghiên cứu 

- GV nhận xét, thống nhất và hoàn thiện các câu hỏi nghiên cứu 

- GV Yêu cầu học sinh làm việc nhóm tại nhà:  

+Tìm hiểu các kiến thức về sự nở vì nhiệt theo các câu hỏi nghiên cứu  

+Xây dựng các phương án thí nghiệm và xây dựng các thiết bị để 

tiến hành một số thí nghiệm nghiên cứu minh họa, nghiên cứu khảo 

sát định lượng về sự nở vì nhiệt  

- GV phát các phiếu học tập 02, 03 và phiếu trợ giúp. 
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Phiếu học tập 01 

K (Know) 

Đã biết những gì 

về sự nở vì nhiệt 

của vật rắn 

W (Want)  

Mong muốn 

biết/tìm hiểu thêm 

những gì về sự nở 

vì nhiệt của vật rắn 

L (Learned)  

 Đã được học thêm 

những gì sự nở vì 

nhiệt của vật rắn 

H (How)  

Những kiến thức 

nào có thể vận 

dụng để nghiên 

cứu sự nở vì nhiệt 

của vật rắn 

    

 

 

 

Các câu hỏi nghiên cứu được thống nhất sau khi thảo luận là: 

- Thế nào là sự nở vì nhiệt? 

- Sự nở vì nhiệt diễn ra theo cơ chế nào? 

- Sự nở vì nhiệt diễn ra theo quy luật nào? 

- Những ứng dụng điển hình liên quan đến sự nở vì nhiệt? 

Hoạt động 2: Tìm kiếm và sắp xếp thông tin 

 Làm việc nhóm ở lớp/ở nhà/ ở phòng máy của trường 

Thời 

lượng 

(phút) 

Tên 

hoạt 

động 

Nội dung hoạt động 

60 

đến 

90 

Thu 

thập và 

sắp xếp 

hệ 

thống 

thông 

- Cá nhân HS tìm kiếm thông tin về Sự nở vì nhiệt trong sách 

giáo khoa dựa theo các câu hỏi nghiên cứu, đồng thời xác định 

các các từ khóa (tại lớp): Sự nở vì nhiệt, bản chất sự nở vì nhiệt, 

quy luật sự nở vì nhiệt, ứng dụng sự nở vì nhiệt…. 

- Tra cứu thông tin từ Internet và các nguồn khác, chọn lọc và 

ghi lại (tại nhà hoặc phòng máy) 

Phiếu học tập_02 

Họ và tên:…………………………..nhóm : ……………………lớp: …………… 

CÁC CÂU HỎI NGHIÊN CỨU VỀ SỰ NỞ VÌ NHIỆT 

Câu hỏi  (vấn đề)1: ……. 

Câu hỏi (vấn đề) 2: ……. 

…. 

….. 
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tin về 

Sự nở 

vì nhiệt 

- Học sinh làm việc nhóm tại nhà, trình bày trước nhóm, thảo 

luận chọn thông tin có ích 

- Xây dựng sản phẩm nhóm trình bày các thông tin thu được 

dưới dạng sơ đồ tư duy hoặc dạng bảng thông tin  

- Đại diện HS của nhóm giới thiệu sản phẩm trước lớp, thảo 

luận, bổ sung 

 GV thu thập thông tin để đánh giá bằng cách ghi chép để đánh 

giá bản báo cáo tổng hợp về kết quả thu thập thông tin và việc 

trình bày báo cáo, quá trình thảo luận về Sự nở vì nhiệt 

Hoạt động 3. Thực hiện nghiên cứu xây dựng dụng cụ, tiến hành thí nghiệm 

Thời 

lượng 

(phút) 

Tên 

hoạt 

động 

Nội dung hoạt động 

30 Xây 

dựng 

dụng 

cụ thí 

nghiệm 

- GV nêu sự cần thiết của việc tiến hành TN minh họa sự nở vì 

nhiệt của vật rắn 

- GV phát các phiếu học tập và phiếu trợ giúp cho các nhóm 

- Các nhóm HS thực hiện các phiếu học tập 03 và phiếu trợ giúp 

tương ứng 

60 Làm thí 

nghiệm 

về sự 

nở vì 

nhiệt 

- Các nhóm học sinh lựa chọn dụng cụ theo thiết kế  

- Lựa chọn vật liệu, chế tạo các chi tiết thiết bị sự nở vì nhiệt 

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên của nhóm lắp ráp và 

thực hiện thí nghiệm theo kế hoạch. 

- Dựa trên các kết quả TN, kết hợp với các vấn đề lí thuyết đã 

tìm hiểu, HS thảo luận để rút ra các kết luận và hoàn thiện 

phiếu học tập 01 cho các cột còn lại. 
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Phiếu học tập 03: THIẾT  KẾ CHẾ TẠO DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM VỀ 

SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA VẬT RẮN 

Tên các thành viên:………………………………. 

Lớp : …………Trường: …………… 

Yêu cầu: 

1. Xác định các thí nghiệm cần tiến hành khi nghiên cứu sự nở vì nhiệt? 

2. Các dụng cụ cần thiết đề thực hiện được thí nghiệm về sự nở vì nhiệt? 

3. Vẽ hình cách bố trí thí nghiệm và cách tiến hành? 

4. Tiến hành thí nghiệm và nhận xét. 

 

Phiếu trợ giúp chế tạo dụng cụ về sự nở vì nhiệt của vật rắn 

Chi tiết Yêu cầu Vật liệu dự 

kiến 

Vật rắn kim 

loại 

Có dạng mỏng, hoặc ống dễ gia công bằng cưa sắt 

hoặc kéo cắt sắt 

 

Nguồn nhiệt  Bếp lò, bếp củi, ấm đun nước nóng…  

Thước đo sự 

dịch chuyển 

nhỏ   

Thước đo phải có độ chia đến mm hoặc nhỏ hơn 

như hình vẽ gợi ý:  

Khi xét sự nở dài của 

vật rắn, cần bố trí để 

vật rắn có một đầu cố 

định, đầu kia tì vào đầu 

A của thước khuếch đại gắn trên một bảng gỗ 

phẳng. Thước này có trục quay rất gần A. Sự nở 

được xem xét trên thước có gốc O. 

 

Nhiệt kế Nhiệt kế hiện số hoặc nhiệt kế rượu để đo nhiệt độ  

Giá gắn  Các giá gắn vật rắn  

 

A 

O 
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Hoạt động 4. Xây dựng sản phẩm để báo cáo các vấn đề về “Sự nở vì nhiệt của 

vật rắn” 

Thời 

lượng 

(phút) 

Tên hoạt 

động 
Nội dung 

20 

ở nhà 

Lựa chọn 

loại hình 

sản phẩm 

- Thảo luận nhóm để chọn loại hình sản phẩm và xác định các 

nội dung trình bày các vấn đề về “Sự nở vì nhiệt của vật rắn”    

- Đóng góp các thông tin liên quan cho sản phẩm của nhóm: Về 

cấu trúc và đặc điểm của sự nở vì nhiệt; về các thí nghiệm   

nghiên cứu sự nở vì nhiệt 

40 

ở nhà 

Xây dựng 

sản phẩm 

- Phân công  nhiệm vụ cho các cá nhân thực hiện sản phẩm 

dưới dạng Poster hay trình chiếu bằng Power Point … 

- Xây dựng sản phẩm 

 

Hoạt động 5. Báo cáo tổng kết việc tìm hiểu về Sự nở vì nhiệt của vật rắn 

Thời 

lượng 

(phút) 

Tên hoạt 

động 
Nội dung hoạt động 

45 Báo cáo 

kết quả 

thí 

nghiệm; 

Nhận 

xét, đánh 

giá 

- Đại diện HS trình bày poster hoặc trình chiếu Power Point 

giới thiệu các kiến thức sự nở vì nhiệt đã thu thập trong quá 

trình tìm kiếm thông tin 

- Giới thiệu và tiến hành thí nghiệm (lắp ráp và giới thiệu 

dụng cụ thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm, kết quả thí 

nghiệm, các kết luận về sự phù hợp giữa lí thuyết và thí 

nghiệm) 

+Về sự nở khác nhau của kim loại (băng kép) 

+ Về sự nở của mỗi kim loại  

- Trình bày việc tìm hiểu các ứng dụng 

- Thảo luận trong lớp, trao đổi, giải thích để đi đến các nhận 

xét phù hợp. 

- GV thu thập thông tin để đánh giá: Qua các phiếu học tập, 

việc báo cáo kết quả và qua phiếu đánh giá đồng đẳng khi 

làm việc nhóm. 
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7. Đánh giá hoạt động 

Việc đánh giá học sinh thông qua quá trình hoạt động với các sản phẩm dùng 

làm minh chứng bao gồm: 

- Các phiếu học tập đã hoàn thiện 

- Các bản thiết kế phương án thí nghiệm 

- Bản ghi quá trình thực hiện thí nghiệm và  kết quả thí nghiệm 

- Sản phẩm báo cáo và hoạt động báo cáo, trao đổi thảo luận 

- Bản tự đánh giá của học sinh trong nhóm 

Qua các hoạt động trên, GV tiến hành đánh giá HS, việc đánh giá quy ra điểm số 

dựa vào các tiêu chí được thống nhất giữa GV và HS. 

Một số gợi ý việc đưa ra các tiêu chí như các bảng sau: 

Bảng 2.5: Tiêu chí đánh giá sản phẩm 

(Đánh dấu X vào ô điểm lựa chọn và đánh giá ghi vào ô Nhận xét - Đánh giá) 

Trường:............................................................................Lớp:.................................. 

Nhóm:……………………………………………………………………………… 

TT Tiêu chí 
Điểm 

Nhận xét - Đánh giá 
1 2 3 

1 Bản thiết kế của sản phẩm     

2 Hoàn thành sản phẩm theo thiết kế     

3 Sản phẩm được chế tạo từ những 

nguyên liệu đơn giản, dễ tìm, kinh 

phí thấp. 

    

4 Sản phẩm đạt yêu cầu về tính thẩm 

mỹ: hình dạng, màu sắc, gọn gàng, 

hài hòa, đảm bảo khoa học 

    

5 Sản phẩm có độ bền cao.     
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Bảng 2.6: Tiêu chí đánh giá sự chuyên cần khi thực hiện hoạt động TNST 

(Đánh dấu X vào ô điểm lựa chọn và đánh giá ghi vào ô Nhận xét - Đánh giá) 

TT Tiêu chí 
Điểm 

Nhận xét - Đánh giá 
1 2 3 

1 
Xác định được các nhiệm vụ cụ thể 

cho các phương án chế tạo 

    

 

2 
Phân công được nhiệm vụ chi tiết 

cho các thành viên trong nhóm 

    

 

3 
Cá nhân và nhóm HS hoàn thành 

nhiệm vụ được phân công 

    

 

4 
Hoàn thành và ghi đầy đủ sổ theo 

dõi, các phiếu học tập của dự án 

    

5 

Bài trình bày báo cáo mạch lạc, rõ 

ràng, đầy đủ thông tin về sản phẩm 

chế tạo 

    

 

 

6 
HS trình bày rõ ràng, mạch lạc và 

có hiểu biết về sản phẩm 

    

 

   

Các điểm đánh giá được cộng lại, quy về thang điểm 100. 

XẾP LOẠI 

Tốt 80 - 100 điểm 

Khá 60 - 79 điểm 

Trung bình 40 - 59 điểm 

Yếu Dưới 39 điểm 

 

Công tác chuẩn bị báo cáo sản phẩm 

- Lực lượng: GVCN, HS lớp 10A1 sau khi học xong chương “Chất rắn. Chất 

lỏng. Sự chuyển thể”. 

- Địa điểm: Tại sân trường THPT Lương Ngọc Quyến. 

- GV xây dựng kế hoạch tổ chức, xin ý kiến của Ban Giám hiệu trường THPT. 
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Thời gian Địa điểm Nội dung 

Ngày 27/3/2017 Tại lớp học 
Triển khai dự án hội thi “Tìm hiểu 

sự nở vì nhiệt của chất rắn” 

Từ 28/3/2017 đến 

2/4/2017 
Tại nhà 

- Thực hiện dự án hội thi “Tìm hiểu 

sự nở vì nhiệt của chất rắn” 

- Tiến hành nghiên cứu và chế tạo 

thiết bị thí nghiệm, chuẩn bị báo 

cáo, các phần thi trong Hội thi. 

Ngày 3/4/2017 

Tại sân trường THPT 

Lương Ngọc Quyến - Tỉnh 

Thái Nguyên 

Tổ chức hội thi “Tìm hiểu sự nở vì 

nhiệt của chất rắn” 

 

- GV xây dựng thể lệ của hội thi “Tìm hiểu sự nở vì nhiệt của chất rắn”   

- GV chuẩn bị cơ sở vật chất của hội thi, các phiếu chấm điểm cho Ban giám 

khảo, giải thưởng cho HS và tổng kết dự án. 
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Kết luận chương 2 

Trên cơ sở nghiên cứu mục tiêu dạy học phần “Sự nở vì nhiệt của chất rắn” ở 

chương trình vật lí 10 THPT và kết quả điều tra tình hình dạy và học hoạt động trải 

nghiệm sáng tạo, chúng tôi nhận thấy cần phải đa dạng hóa và thường xuyên thay đổi, 

cập nhật phương pháp dạy học để củng cố, khắc phục sai lầm, mở rộng kiến thức 

đồng thời phát triển năng lực sáng tạo của học sinh để giúp các em không chỉ nắm 

chắc kiến thức mà còn có thể vận dụng kiến thức vào thực tiễn. 

Với mục tiêu đó chúng tôi đã lựa chọn hình thức tổ chức hoạt động trải 

nghiệm sáng tạo với nội dung chính là tổ chức hội thi theo mô tuýp chương trình 

“Đường lên đỉnh Olympia” trong đó kết hợp yêu cầu HS báo cáo các kết quả tìm hiểu 

về sự nở vì nhiệt và các ứng dụng của nó. Đặc biệt là báo cáo việc chế tạo các bộ 

dụng cụ thí nghiệm biễu diễn sự nở dài, nở khối vì nhiệt và chế tạo rơ le nhiệt. Dựa 

trên cơ sở lí luận về tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo chúng tôi đã nghiên cứu 

và xây dựng được tiến trình dạy học hoạt động trải nghiệm sáng tạo với nội dung, 

phương pháp, hình thức tổ chức nhằm kích thích sự hứng thú, năng lực sáng tạo và 

tính tích cực chủ động của học sinh khi nghiên cứu phần kiến thức này. Đồng thời tạo 

điều kiện cho học sinh được mở rộng, trao đổi kiến thức với bạn bè, giao lưu học hỏi 

và tìm hiểu những ứng dụng thực tế của kiến thức đó. 
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Chương 3 

THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO 

3.1. Mục đích thực nghiệm 

Quá trình thực nghiệm sư phạm nhằm mục đích sau: 

- Kiểm tra sự phù hợp của các nội dung hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho HS 

về “Sự nở vì nhiệt của chất rắn”. 

- Đánh giá tính khả thi của quy trình tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo đã 

xây dựng để sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện quá trình hướng dẫn của GV trong các 

hoạt động TNST đó. 

- Đánh giá hiệu quả của việc tổ chức hoạt động TNST nhằm mục đích phát triển 

năng lực sáng tạo của HS và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục cho HS. 

3.2. Nhiệm vụ thực nghiệm 

- Khảo sát, điều tra cơ bản để nắm tình hình dạy học vật lí ở trường THPT 

Lương Ngọc Quyến - Thành phố Thái Nguyên. Tìm hiểu cơ sở vật chất, trang thiết bị 

thí nghiệm của nhà trường. 

- Chuẩn bị giáo án theo định hướng nghiên cứu của đề tài. 

- Tiến hành thực nghiệm theo các phương án đã chuẩn bị. 

- Thu thập, xử lí và phân tích kết quả TNSP. 

- Đánh giá kết quả thực nghiệm và rút ra kết luận về tính khả thi của đề tài. 

3.3. Đối tượng và thời gian thực nghiệm sư phạm  

a) Đối tượng thực nghiệm sư phạm 

Quá trình thực nghiệm được tiến hành với: Các học sinh khối 10 của trường 

THPT Lương Ngọc Quyến với các lớp thực nghiệm và đối chiếu như sau: 

+ Nhóm lớp thực nghiệm: 10A1 (42 HS) và 10A6 (44 HS) 

+ Nhóm lớp đối chứng: 10A2 (43 HS) và 10A5 (44 HS) 

b) Thời gian thực nghiệm sư phạm 

Thời gian thực nghiệm từ 28/03/2017 đến 02/04/ 2017. 

3.4. Phương pháp thực nghiệm sư phạm 

- Hướng dẫn HS thực hiện các nội dung hoạt động TNST theo kế hoạch đã 

xây dựng. 
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- Theo dõi, ghi chép lại diễn biến các hoạt động của HS; thường xuyên trao 

đổi, gặp gỡ HS để đánh giá mức độ phù hợp của nội dung các hoạt động TNST, 

phương pháp hướng dẫn hoạt động trải nghiệm của GV và để đánh giá mức độ phát 

triển năng lực sáng tạo của HS khi tham gia hoạt động TNST. 

- Trao đổi với GV bộ môn, với HS để bổ sung và tìm cách điều chỉnh tiến trình 

hướng dẫn hoạt động TNST cho phù hợp hơn. 

-  Đánh giá kết quả của hoạt động TNST qua kết quả đã theo dõi, quan sát 

được; qua sản phẩm mà HS đã chế tạo ra; qua buổi tổng kết hoạt động; qua trao đổi ý 

kiến với HS sau khi tham gia hoạt động TNST. 

3.5. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực nghiệm sư phạm 

3.5.1. Những thuận lợi trong thực nghiệm sư phạm 

- Các đối tượng thực nghiệm đều ủng hộ, hợp tác và tạo điều kiện để có thể 

tiến hành thực nghiệm đạt kết quả khách quan, đáng tin cậy. 

- HS năng động, sáng tạo, tích cực học hỏi, tham gia các hoạt động hết sức náo 

nhiệt tạo không khí trong hoạt động trải nghiệm. 

- Phần lớn HS là những người dám nghĩ, dám làm, dám đưa ra ý kiến, ý tưởng 

của mình và không ngần ngại biến ý tưởng trên lí thuyết đó thành hiện thực. 

3.5.2. Một số khó khăn trong thực nghiệm sư phạm 

Bên cạnh những thuận lợi đã nêu trên thì quá trình trải nghiệm vẫn còn gặp 

không ít khó khăn như: 

- Một số GV và HS khi được hỏi về thực trạng tổ chức hoạt động TNST có sử 

dụng kiến thức vật lí ở trường mình còn nêu ra ý kiến chung chung thiếu tính cụ thể, 

khách quan, chưa đưa ra được nguyên nhân của những thực trạng còn tồn tại và cách 

khắc phục (theo ý kiến chủ quan). 

- Điều kiện thời gian, không gian và cơ sở vật chất để thực hiện, tổ chức thực 

nghiệm còn hạn chế. 

- Còn thiếu những CLB vật lí, hoạt động ngoại khóa, nghiên cứu khoa học hay 

buổi tham quan cho HS để tạo điều kiện giúp các em có thể thỏa sức học tập, sáng tạo 

theo sự yêu thích và khả năng của mình. 

- Kiến thức HS nắm được chưa vững, bên cạnh những HS tích cực tham gia các 

hoạt động vẫn còn những HS thụ động, thiếu tính tích cực, tự giác, tự tin, mạnh dạn... 
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3.5.3. Đề xuất một số điểm cần lưu ý để hạn chế khó khăn trong thực nghiệm 

sư phạm 

Sau khi tìm hiểu những thuận lợi, khó khăn trong thực nghiệm sư phạm,  

chúng tôi đã đề xuất một số điểm cần lưu ý để hạn chế khó khăn trong thực nghiệm 

sư phạm như sau: 

- Tôn trọng ý kiến khách quan bên cạnh đó cũng không loại bỏ những ý kiến, 

đánh giá chủ quan của bản thân người tiến hành thực nghiệm sư phạm. 

- Sử dụng các điều kiện sẵn có và bên cạnh đó động viên, kêu gọi sự giúp đỡ 

của gia đình, nhà trường để HS có thể học tập, sáng tạo theo sở thích, để có thể tổ 

chức các hoạt động TNST cho HS một cách thuận lợi đạt hiệu quả cao. 

- GV thường xuyên thay đổi hình thức tổ chức dạy học kết hợp với các phương 

tiện dạy học hiện đại, các bộ thiết bị thí nghiệm có sẵn để giúp HS chủ động thực 

hiện nhiệm vụ, vượt qua những khó khăn. 

3.6. Kết quả thực nghiệm sư phạm 

3.6.1. Xây dựng tiêu chí đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm 

Để việc đánh giá kết quả TNSP được thuận lợi và mang lại kết quả chính xác, 

có sức thuyết phục cao, chúng tôi tiến hành xây dựng các tiêu chí đánh giá bao gồm 

các tiêu chí định tính và các tiêu chí định lượng như sau: 

- Tiêu chí định tính: 

+ Khả năng thực hiện các hoạt động tìm kiếm thông tin về sự nở vì nhiệt của 

chất rắn. 

+ Tính sáng tạo và sự tiến bộ của HS trong việc tiến hành thí nghiệm: lựa chọn 

vật liệu thí nghiệm, chế tạo và sử dụng mô hình thí nghiệm, lập bảng số liệu và phân 

tích kết quả TN để rút ra kết luận. 

+ Khả năng nhận thức của HS: thể hiện ở mức độ biết theo dõi và phân tích 

các hiện tương, các số liệu từ thí nghiệm mang lại để hoàn thành nhiệm vụ học tập 

như số lần trả lời đúng trên tổng số lần trả lời, khả năng khái quát vấn đề, phát biểu 

nội dung và chỉ ra bản chất của kiến thức được hình thành. 

+ Khả năng giải thích các ứng dụng hoặc hiện tượng thực tế mà GV đưa ra. 
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- Tiêu chí định lượng:  

- Để đánh giá chất lượng hiệu quả dạy học về mặt định lượng, chúng tôi tiến 

hành cho HS hoàn thành tiêu chí đánh giá sản phẩm. 

- Chúng tôi đánh giá các sản phẩm của học sinh theo thang điểm 03 với cách 

xếp loại như sau: 

+ Loại tốt: 3 điểm  

Hình thức sản phẩm: Đảm bảo các yêu cầu về tính thẩm mỹ về hình dạng, màu 

sắc, sự gọn gàng, hài hòa, tính khoa học.  

Nội dung sản phẩm: Đảm bảo tính mới, độc đáo, giá trị và ý nghĩa thực tiễn 

của sản phẩm, có thể sử dụng được.  

+ Loại khá: 2 điểm  

Hình thức sản phẩm: Đảm bảo một số yêu cầu về tính thẩm mỹ về hình dạng, 

màu sắc, sự gọn gàng, hài hòa, tính khoa học nhưng ở mức độ chưa cao. 

Nội dung sản phẩm: Đảm bảo tính mới, nhưng chưa độc đáo, giá trị và ý nghĩa 

thực tiễn của sản phẩm thấp.  

+ Loại trung bình: 1 điểm  

Hình thức sản phẩm: Sản phẩm chưa đạt yêu cầu về tính thẩm mỹ. 

Nội dung sản phẩm: Đảm bảo tính mới nhưng chưa độc đáo, hạn chế việc sử 

dụng trong thực tiễn. 

Căn cứ vào kết quả đánh giá của học sinh, bằng phương pháp thống kê, xử lí và 

phân tích kết quả thực nghiệm. Trên cơ sở đó đánh giá hiệu quả của hoạt động trải nghiệm. 

3.6.2. Phân tích diễn biến của quá trình thực nghiệm sư phạm  

Sau đây chúng tôi phân tích diễn biến của quá trình thực nghiệm sư phạm để 

sơ bộ đánh giá sự phát triển năng lực sáng tạo của HS: 

Hoạt động: Tìm kiếm các thông tin về “Sự nở vì nhiệt” 

Trên lớp học, sau khi nhóm học sinh thảo luận để trả lời phiếu học tập 01. Các 

HS chủ động thảo luận, lựa chọn vấn đề nghiên cứu, lựa chọn các từ khóa để tìm 

kiếm thông tin về sự nở vì nhiệt trong sách giáo khoa và trên Internet. 

Các nhóm HS chủ động ghi chép, sắp xếp các các thông tin thu thập được. 

Việc tìm kiếm thông tin cũng thể hiện sự sáng tạo của HS thông qua việc lựa chọn 
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được các từ khóa hợp lí để có được những thông tin quan trọng về sự nở vì nhiệt của 

vật rắn bằng kênh chữ, kênh hình. 

Ví dụ: - Cơ chế của sự nở nhiệt là sự tăng khoảng cách trung bình giữa các 

phần tử chất rắn khi chuyển động nhiệt tăng? 

- Sự nở vì nhiệt của kim loại là tuyến tính bậc 1 trong phạm vi nhiệt độ vừa phải 

(vài chục đến vài trăm độ).  

- HS tìm được rất nhiều các tình huống ứng dụng của sự nở vì nhiệt trong đời sống 

như: Sự cần thiết để khe hở giữa các dầm cầu, thanh ray tầu hỏa, ống nước nóng… 

- HS còn đặt được các thắc mắc như: Tầm tôn uốn theo một chiều thì chỉ giảm 

được tác dụng theo chiều đó. Thế sự nở 

theo chiều dọc với tấm tôn cũng sinh ra lực 

đẩy lên các chốt giữ lớn thì giải quyết thế 

nào? Vì không thấy có khe cho sự nở này. 

 Sự sáng tạo còn thể hiện ở việc lựa 

chọn và sắp xếp các thông tin thu được 

thành một hệ thống hợp lí. Các thông tin 

được sắp từ định tính đến định lượng. 

Ví dụ: Có nhóm hệ thống thông tin 

dưới dạng bảng hệ thống kiến thức, Có 

nhóm lại xây dựng hệ thống kiến thức về sự nở theo kiểu sử dụng bản đồ tư duy. 

Hoạt động 3: Thực hiện xây dựng và thực hiện thí nghiệm 

- HS được trực tiếp tiến hành chế tạo thí nghiệm từ những vật liệu đơn giản từ 

khâu nêu ý tưởng, thiết kế phương án thí nghiệm, chọn vật liệu và chế tạo thí nghiệm. 

Ví dụ: Có nhóm học sinh dùng các lá tôn ghép với các lá nhôm tận dụng từ chắn 

bùn hỏng của xe đạp để chế tạo băng kép. 

Có nhóm ghép băng kép bằng cách buộc chặt 2 lá kim loại ở một số điểm cách 

đều, nhóm khác lại dùng đinh tán chặt ở một số điểm cách đều. 

HS nêu ý tưởng làm nóng các ống đồng hoặc nhôm rỗng rồi đưa nhiệt kế vào 

trong ống để đo nhiệt độ của ống.  

 

Hiǹh 3.1: Một số dụng cụ về sự nở vì 

nhiệt được HS chế tạo 

 



 59 

Do được tự do thực hiện nên HS tỏ ra hứng thú, hăng hái tham gia xây dựng 

phương án và tiến hành thí nghiệm. Các thí nghiệm mà HS tiến hành cho hiện tượng 

phù hợp với lí thuyết, có ý tưởng mới từ việc thiết kế mô hình, chọn vật liệu chứng tỏ 

HS đã biết cách thao tác, tiến hành chính xác, biết vận dụng kiến thức đã học vào 

thực tế, hình thành kiến thức và kinh nghiệm mới.  

- Do có sự kết hợp giữa tiến hành thí nghiệm thật và phân tích hiện tượng nên 

HS hiểu hiện tượng hơn và chủ động hơn trong khâu giải thích hiện tượng. Dưới sự 

hướng dẫn của GV, HS tự thu thập số liệu 

và phân tích kết quả nhanh chóng, từng 

bước khám phá ra kiến thức mới.  

Qua quan sát chúng tôi nhận thấy 

HS đã không còn bỡ ngỡ với phương pháp 

dạy học của đề tài. Có hứng thú hăng hái 

tham gia chế tạo thí nghiệm và các hoạt 

động học tập mà GV tổ chức. Do đó, có thể 

thấy HS đã nắm và hiểu được kiến thức nhanh hơn, bằng chứng là đã biết cách vận 

dụng kiến thức mới vào giải quyết nhiệm vụ học tập. 

Hoạt động 4: Xây dựng sản phẩm hoạt động 

Trước nhiệm vụ xây dựng một sản phẩm giới thiệu kết quả làm việc. HS tự tin 

và hào hứng nhận và chủ động thống nhất thời gian, địa điểm thực hiện nhiệm vụ.  

Các nhóm lựa chọn hình thức sản phẩm để giới thiệu kết quả lừm việc. Chủ 

yếu các bài báo cáo ở dạng Power Point. 

Việc lựa chọn và sắp xếp thông tin để đưa vào báo cáo được thực hiện cẩn 

thận, nghiêm túc. Các thông tin gồm cả định tính, định lượng, thí nghiệm, kết luận và 

đặc biệt là các ứng dụng được trình bày kĩ lưỡng. 

Hoạt động 5: Tổ chức chương trình “Tìm hiểu sự nở vì nhiệt của chất 

rắn” để các nhóm báo cáo sản phẩm của mình 

- HS được trực tiếp tham gia vào quá trình nêu ý tưởng, phân tích, vận dụng 

những kiến thức đã học để chế tạo ra bộ sản phẩm chất lượng tốt và đạt yêu cầu theo 

các tiêu chí đánh giá mà GV đề ra. 

Hình 3.2: HS làm thí nghiệm sự nở dài 
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- Khi tổ chức phần thi “Tôi nói - Bạn 

làm”, do có sự kết hợp giữa tiến hành thí 

nghiệm thật và phân tích hiện tượng nên HS 

hiểu hiện tượng hơn và chủ động hơn trong 

khâu giải thích hiện tượng về sự nở vì nhiệt. 

Giúp HS rèn luyện được khả năng thuyết 

trình, tự tin trước đám đông. 

- Thông qua các phần thi kiến thức, HS 

nắm vững kiến thức đã học hơn và bổ sung 

thêm những kiến thức mới. 

Qua tổ chức chương trình “Tìm hiểu sự nở vì nhiệt của chất rắn”, chúng tôi 

nhận thấy: 

- HS chủ động hơn, tích cực hơn khi tham gia vào hoạt động học tập mà GV tổ chức. 

- HS hứng thú, tự giác tham gia hoạt động nhóm, tìm tòi, vận dụng các kiến 

thức đã học để đưa ra phương án chế tạo tối ưu nhất 

- HS phát huy được tốc độ phản ứng và khả năng nhạy bén khi trả lời các câu 

hỏi mà chương trình đưa ra. 

- Phát triển được năng lực tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn, 

năng lực làm việc nhóm và một số năng lực đặc thù khác. 

3.6.3. Kết quả thực nghiệm sư phạm 

Sau khi tổ chức hoạt động TNST cho HS, nhằm đánh giá sơ bộ hiệu quả của 

cách tổ chức dạy học theo hướng TNST, chúng tôi đã tiến hành 2 bài kiểm tra để đối 

chứng giữa 2 lớp có tổ chức hoạt động TNST và không tổ chức hoạt động TNST 

chúng tôi thu được kết quả như sau: 

- Kết quả thu được được xử lí theo phương pháp thống kê toán học.  

Từ đó có thể kiểm tra, đánh giá giả thuyết khoa học và tính khả thi của đề tài. 

- Các bước xử lí, phân tích kết quả thực nghiệm sư phạm gồm: 

+ Lập bảng số liệu kết quả kiểm tra HS. 

+ Lập bảng phân phối tần suất. 

+ Vẽ các đường biểu diễn sự phân phối tần suất của lớp TN và lớp ĐC qua 

mỗi lần kiểm tra. 

 

Hiǹh 3.3: HS báo cáo sản phẩm 
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+ Tính toán các tham số thống kê theo các công thức sau: 

 Điểm trung bình cộng: Là tham số đặc trưng cho sự tập trung của số liệu: 

 Lớp TN: i i

TN

n X
X

n



        ;           Lớp ĐC: i i

DC

n Y
Y

n



 

 Phương sai S2 và độ lệch chuẩn S: Là tham số đo mức độ phân tán của các 

số liệu quanh giá trị trung bình cộng.  

Phương sai:     TN:  
 

2

2 i i

TN

TN

n X X
S

n





  ;   ĐC:  
 

2

2 i i

DC

DC

n Y Y
S

n





 

Độ lệch chuẩn:    TN:  2

TN TNS S                      ;    ĐC: 2

DC DCS S     

Trong đó:                 Xi là các giá trị điểm của nhóm TN 

     Yi là các giá trị điểm của nhóm ĐC 

      n là số HS được kiểm tra 

      ni  lần lượt là số HS đạt điểm kiểm tra Xi,Yi      

 Hệ số biến thiên V chỉ mức độ phân tán: 

Nhóm TN: 100TN
TN

S
V

X
 %   ;     Nhóm ĐC:   100DC

DC

S
V

Y
 %   

 Hệ số Student: 

Là hệ số cho phép đánh giá mức độ tin cậy của giá trị trung bình: 

  .TN DC

TN DC

X Y n n
t

S n n





                    với:  

   2 21 1

2

TN TN DC DC

TN DC

n S n S
S

n n

  


 
 

a. Bài kiểm tra số 1 

Bảng 3.1: Kết quả kiểm tra lần 1 

Nhóm Lớp 
Tổng 

số HS 

Điểm 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TN 
10A1 

10A6 
86 0 0 5 6 8 11 13 14 13 9 7 

ĐC 
10A2 

10A5 
87 3 4 4 9 11 17 16 10 8 3 2 
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Bảng 3.2: Xếp loại kiểm tra lần 1 

Nhóm 
Tổng số 

HS 

Xếp loại Kém Yếu TB Khá Giỏi 

Điểm 0 => 2 3 => 4 5 => 6 7 => 8 9 => 10 

TN 86 
HS (ni) 5 14 24 27 16 

% 5,8 16,3 27,9 31,4 18,6 

ĐC 87 
HS (ni) 11 20 33 18 5 

% 12,6 23,0 37,9 20,7 5,8 

 

Nhận xét: 

- Số HS đạt điểm kiểm tra từ TB trở lên của lớp TN (67 HS chiếm 77,9%) 

cao hơn lớp ĐC (56 HS chiếm 64,4%) và cao hơn tiêu chí đánh giá định lượng đã 

đặt ra (75%). 

- Số HS khá, giỏi của lớp TN (43 HS chiếm 50 %) cao hơn lớp ĐC (23 HS 

chiếm 26,5%) và cao hơn tiêu chí đánh giá định lượng đã đặt ra (40%). 

Từ kết quả bài kiểm tra của lớp TN và ĐC chúng tôi nhận thấy kết quả bài kiểm 

tra của lớp TN thỏa mãn tiêu chí định lượng về giáo dục KTTH cho HS. 

Để đảm bảo tính khách quan của việc đánh giá kết quả TNSP, chúng tôi tiến 

hành vẽ các đồ thị và tính toán các tham số thống kê: 

 

Hình 3.4: Biểu đồ xếp loại kiểm tra lần 1 



 63 

Bảng 3.3: Bảng phân phối tần suất kết quả kiểm tra lần 1 

Điểm Nhóm TN Nhóm ĐC 

Xi (Yi) ni W (%)  
2

i in X X  ni W(%)  
2

i in Y Y  

0 0 0,0 0,0 3 3,5 78,3 

1 0 0,0 0,0 4 4,6 67,6 

2 5 5,8 95,0 4 4,6 38,7 

3 6 7,0 67,7 9 10,4 40,0 

4 8 9,3 44,6 11 12,6 13,6 

5 11 12,8 20,3 17 19,5 0,2 

6 13 15,1 1,7 16 18,3 12,7 

7 14 16,3 5,7 10 11,5 35,7 

8 13 15,1 35,0 8 9,2 66,8 

9 9 10,5 23,8 3 3,5 45,4 

10 7 8,1 92,7 2 2,3 47,8 

Tổng 86 100 386,5 87 100 446,8 

 

 

 

Hình 3.5: Đồ thị đường phân phối tần suất kết quả kiểm tra lần 1 
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Bảng 3.4: Bảng lũy tích kết quả kiểm tra lần 1 

Nhóm 
Tổng số 

HS 

Số % HS đạt điểm xi trở xuống 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TN 86 0,0 0,0 5,8 12,8 22,1 34,9 50,0 66,3 81,4 91,9 100 

ĐC 87 3,5 8,1 12,7 23,1 35,7 55,2 73,5 85,0 94,2 97,7 100 

 

 

Hình 3.6: Đồ thị đường phân phối tần suất kết quả kiểm tra lần 1 

Bảng 3.5: Bảng các tham số thống kê lần 1 

Nhóm Số HS Điểm TB S2 S V(%) t 

TN 86 6,36 4,49 2,12 33,3 
3,75 

ĐC 87 5,11 4,12 2,26 42,2 

- Nhận xét: 

+ Điểm trung bình cộng của nhóm TN (6,36) lớn hơn điểm trung bình cộng 

của nhóm ĐC (5,11). 

+ Giá trị của hệ số Student theo tính toán (3,75) lớn hơn giá trị trong bảng lí 

thuyết (1,61) với độ tin cậy 95%. Điều này khẳng định giá trị trung bình cộng điểm 

kiểm tra lần 1 là có ý nghĩa. 

+ Hệ số biến thiên của nhóm TN (33,3%) nhỏ hơn hệ số biến thiên của nhóm ĐC 

(42,2%), nghĩa là độ phân tán về điểm số quanh điểm trung bình của nhóm ĐC là nhỏ. 
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+ Đồ thị đường phân phối tần suất của nhóm TN luôn nằm ở bên phải của 

nhóm ĐC, chứng tỏ kết quả của nhóm TN cao hơn nhóm ĐC. 

+ Đồ thị đường lũy tích kết quả kiểm tra lần 1 của nhóm TN luôn nằm ở phía 

dưới bên phải đường của nhóm ĐC, chứng tỏ kết quả thống kê của nhóm TN tốt hơn 

nhóm ĐC. 

=> Kết quả tính toán thống kê cho thấy kết quả đánh giá định lượng của lớp 

TN cao hơn lớp ĐC là khách quan. 

b. Bài kiểm tra số 2  

Bảng 3.6: Kết quả kiểm tra lần 2 

Nhóm Lớp 
Tổng số 

HS 

Điểm 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TN 
10A1 

10A6 
86 0 0 0 6 8 13 15 17 12 9 6 

ĐC 
10A2 

10A5 
87 0 5 7 8 10 18 12 13 9 5 0 

 

Bảng 3.7: Bảng xếp loại kiểm tra lần 2 

Nhóm 
Tổng số 

HS 

Xếp loại Kém Yếu TB Khá Giỏi 

Điểm 0 => 2 3 => 4 5 => 6 7 => 8 9 => 10 

TN 86 
HS (ni) 0 14 28 29 15 

% 0,0 16,3 32,6 33,7 17,4 

ĐC 87 
HS (ni) 12 18 30 22 5 

% 13,8 20,7 34,5 25,3 5,7 

Nhận xét: 

Số HS đạt điểm kiểm tra từ TB trở lên của lớp TN (72 HS chiếm 83,7%) cao hơn 

lớp ĐC (57 HS chiếm 65,5%) và cao hơn tiêu chí đánh giá định lượng đã đặt ra (75%). 

Số HS khá, giỏi của lớp TN (44 HS chiếm 51,1%) cao hơn lớp ĐC (27 HS 

chiếm  31%) và cao hơn tiêu chí đánh giá định lượng đã đặt ra (40%). 

Từ kết quả bài kiểm tra của lớp TN và ĐC chúng tôi nhận thấy kết quả bài 

kiểm tra của lớp TN thỏa mãn tiêu chí định lượng về hoạt động trải nghiệm cho HS.  
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Để đảm bảo tính khách quan của việc đánh giá kết quả TNSP, chúng tôi tiến 

hành vẽ các đồ thị và tính toán các tham số thống kê: 

 

Hình 3.7: Biểu đồ xếp loại kiểm tra lần 2 

Bảng 3.8: Bảng phân phối tần suất kết quả kiểm tra lần 2 

Điểm Nhóm TN Nhóm ĐC 

Xi (Yi) ni W (%)  
2

i in X X  ni W(%)  
2

i in Y Y  

0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

1 0 0,0 0,0 5 5,8 88,6 

2 0 0,0 0,0 7 8,0 72,1 

3 6 7,0 74,3 8 9,2 39,1 

4 8 9,3 50,8 10 11,5 14,6 

5 13 15,1 30,0 18 20,7 0,8 

6 15 17,4 4,1 12 13,8 7,5 

7 17 19,7 3,9 13 14,9 41,7 

8 12 14,0 26,3 9 10,3 70,1 

9 9 10,5 55,4 5 5,8 71,8 

10 6 7,0 72,7 0 0,0 0,0 

Tổng 86 100 317,5 87 100 406,3 
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Hình 3.8: Đồ thị đường phân phối tần suất kết quả kiểm tra lần 2 

Bảng 3.9: Bảng lũy tích kết quả kiểm tra lần 2 

Nhóm 
Tổng số 

HS 

Số % HS đạt điểm xi trở xuống 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TN 86 0,0 0,0 0,0 7,0 16,3 31,4 48,8 68,5 82,5 93,0 100 

ĐC 87 0,0 5,8 13,8 23,0 34,5 55,2 69,0 83,9 94,2 100 100 

 

 

 

Hình 3.9: Đồ thị đường lũy tích kết quả kiểm tra lần 2 
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Bảng 3.10: Bảng các tham số thống kê lần 2 

Nhóm Số HS Điểm TB S2 S V(%) t 

TN 86 6,52 3,69 1,92 29,4 
3,34 

ĐC 87 5,21 4,67 2,16 41,5 

- Nhận xét: 

+ Điểm trung bình cộng của nhóm TN (6,52) lớn hơn điểm trung bình cộng 

của nhóm ĐC (5,21). 

+ Giá trị của hệ số Student theo tính toán (3,34) lớn hơn giá trị trong bảng lí 

thuyết (1,61) với độ tin cậy 95%. Điều này khẳng định giá trị trung bình cộng điểm 

kiểm tra lần 2 là có ý nghĩa. 

+ Hệ số biến thiên của nhóm TN (29,4%) nhỏ hơn hệ số biến thiên của nhóm ĐC 

(41,5%), nghĩa là độ phân tán về điểm số quanh điểm trung bình của nhóm ĐC là nhỏ. 

+ Đồ thị đường phân phối tần suất của nhóm TN luôn nằm ở bên phải của 

nhóm ĐC, chứng tỏ kết quả của nhóm TN cao hơn nhóm ĐC. 

+ Đồ thị đường lũy tích kết quả kiểm tra lần 2 của nhóm TN luôn nằm ở phía 

dưới bên phải đường của nhóm ĐC, chứng tỏ kết quả thống kê của nhóm TN tốt hơn 

nhóm ĐC. 

=> Kết quả tính toán thống kê cho thấy kết quả đánh giá định lượng của lớp 

TN cao hơn lớp ĐC là khách quan. 

c. Kết quả tổng hợp sau hai lần kiểm tra 

Bảng 3.11: Kết quả tổng hợp hai lần kiểm tra 

Nhóm Lớp 
Tổng 

số HS 

Điểm 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TN 
10A1 

10A6 
172 0 0 5 12 16 24 28 31 25 18 13 

ĐC 
10A2 

10A5 
174 3 9 11 17 21 35 28 23 17 8 2 
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Bảng 3.12: Bảng xếp loại kiểm tra 

Nhóm 
Tổng số 

HS 

Xếp loại Kém Yếu TB Khá Giỏi 

Điểm 0 => 2 3 => 4 5 => 6 7 => 8 9 => 10 

TN 172 
HS (ni) 5 28 52 56 31 

% 2,9 16,3 30,2 32,6 18,0 

ĐC 174 
HS (ni) 23 38 63 40 10 

% 13,2 21,8 36,2 23,0 5,8 

Nhận xét: 

Số HS đạt điểm kiểm tra từ TB trở lên của lớp TN (139 HS chiếm 80,8%) cao hơn 

lớp ĐC (113 HS chiếm 64,9%) và cao hơn tiêu chí đánh giá định lượng đã đặt ra (75%). 

Số HS khá, giỏi của lớp TN (87 HS chiếm 50,6%) cao hơn lớp ĐC (50 HS 

chiếm  28,8%) và cao hơn tiêu chí đánh giá định lượng đã đặt ra (40%). 

Từ kết quả bài kiểm tra của lớp TN và ĐC chúng tôi nhận thấy kết quả bài 

kiểm tra của lớp TN thỏa mãn tiêu chí định lượng về hoạt động trải nghiệm cho HS. 

Để đảm bảo tính khách quan của việc đánh giá kết quả TNSP, chúng tôi tiến 

hành vẽ các đồ thị và tính toán các tham số thống kê: 

 

 

Hình 3.10: Biểu đồ xếp loại kiểm tra 
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Bảng 3.13: Bảng phân phối tần suất kết quả kiểm tra 

Điểm Nhóm TN Nhóm ĐC 

Xi (Yi) ni W (%)  
2

i in X X  ni W(%)  
2

i in Y Y  

0 0 0,0 0,0 3 1,7 79,9 

1 0 0,0 0,0 9 5,2 155,8 

2 5 2,9 98,6 11 6,3 109,8 

3 12 7,0 142,0 17 9,8 79,3 

4 16 9,3 95,3 21 12,1 28,3 

5 24 13,9 49,8 35 20,1 0,9 

6 28 16,3 5,4 28 16,1 19,8 

7 31 18,0 9,7 23 13,2 77,9 

8 25 14,5 60,8 17 9,8 137,1 

9 18 10,5 118,0 8 4,6 118,0 

10 13 7,6 164,8 2 1,1 46,9 

Tổng 172 100 744,4 174 100 853,7 

 

 

 

Hình 3.11: Đồ thị đường phân phối tần suất 
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Bảng 3.14: Bảng lũy tích kết quả kiểm tra 

Nhóm 
Tổng 

số HS 

Số % HS đạt điểm xi trở xuống 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TN 172 0,0 0,0 2,9 9,9 19,2 33,1 49,4 67,4 81,9 92,4 100 

ĐC 174 1,7 6,9 13,2 23,0 35,1 55,2 71,3 84,5 94,3 98,9 100 

 

 

Hình 3.12: Đồ thị đường lũy tích kết quả kiểm tra 

Bảng 3.15: Tổng hợp các tham số thống kê qua hai bài kiểm tra TNSP 

Bài 

kiểm 

tra 

Số HS Điểm TB S2 S V(%) t 

TN ĐC TN ĐC TN ĐC TN ĐC TN ĐC ttt tlt 

Số 1 86 87 6,36 5,11 4,49 5,12 2,12 2,26 33,3 42,2 3,75 

1,61 Số 2 86 87 6,52 5,21 3,69 4,67 1,92 2,16 29,4 41,5 3,34 

Tổng 172 174 6,44 5,16 4,33 4,91 2,08 2,22 32,3 43,0 5,54 

- Nhận xét: 

+ Điểm trung bình cộng của nhóm TN (6,44) lớn hơn điểm trung bình cộng 

của nhóm ĐC (5,16). 
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+ Giá trị của hệ số Student theo tính toán (5,54) lớn hơn giá trị trong bảng lí 

thuyết (1,61) với độ tin cậy 95%. Điều này khẳng định giá trị trung bình cộng điểm 

tổng hợp qua hai lần kiểm tra là có ý nghĩa. 

+ Hệ số biến thiên của nhóm TN (32,3%) nhỏ hơn hệ số biến thiên của nhóm ĐC 

(43,0%), nghĩa là độ phân tán về điểm số quanh điểm trung bình của nhóm ĐC là nhỏ. 

+ Đồ thị đường phân phối tần suất của nhóm TN luôn nằm ở bên phải của 

nhóm ĐC, chứng tỏ kết quả của nhóm TN cao hơn nhóm ĐC. 

+ Đồ thị đường lũy tích kết quả kiểm tra của nhóm TN luôn nằm ở phía dưới bên 

phải đường của nhóm ĐC, chứng tỏ kết quả thống kê của nhóm TN tốt hơn nhóm ĐC. 

+ Qua bảng tổng hợp ta thấy: 

 Các giá trị trung bình của nhóm TN luôn cao hơn nhóm ĐC. 

 Các thông số thống kê: phương sai (S2), độ lệch chuẩn (S), hệ số biến thiên (V) 

của nhóm TN luôn có giá trị nhỏ hơn các giá trị tương ứng của nhóm ĐC. 

 Hệ số Student theo tính toán luôn có giá trị lớn hơn giá trị tra trong bảng 

phân phối Student. 

=> Kết quả tính toán thống kê cho thấy kết quả đánh giá định lượng của lớp 

TN cao hơn lớp ĐC là khách quan. 

 

Kết luận chương 3 

 Thông qua quá trình thực nghiệm sư phạm về việc tổ chức hoạt động TNST 

về phẩn Sự nở vì nhiệt của chất rắn cho HS lớp 10 trường THPT Lương Ngọc Quyến 

theo nội dung, hình thức và phương pháp dạy học như đã dự kiến, đặc biệt là qua kết 

quả mà HS biểu hiện trong đợt hoạt động trải nghiệm này chúng tôi nhận thấy việc tổ 

chức hoạt động TNST cho HS theo hình thức trên là có hiệu quả. 

 Nội dung và các vấn đề được đưa ra của hoạt động TNST đã khắc phục được 

một số nhược điểm trong dạy học lí thuyết mà chúng tôi đã nêu ra như ở trên. 

HS có thể tự thiết kế, chế tạo các sản phẩm. Qua đó, HS được rèn luyện kĩ năng 

tổng hợp, khả năng ngôn ngữ, phát triển tư duy và óc sáng tạo. Bên cạnh đó HS sẽ nắm 

chắc và hiểu sâu kiến thức, vấn đề, biết áp dụng kiến thức đã được tiếp thu trong học tập 

lí thuyết vào thực tiễn. Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. 
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 Hình thức tổ chức hoạt động TNST mà chúng tôi đã xây dựng khá hấp dẫn 

thu hút được nhiều HS tham gia nhiệt tình, có hiệu quả, phù hợp với hầu hết các đối 

tượng HS (học sinh khá giỏi, đam mê học hỏi, tìm hiểu về vật lí có thể phát huy óc 

sáng tạo và lòng yêu thích của mình, HS yếu kém có thể học hỏi, nắm được kiến thức 

thông qua thực hành cùng các bạn khác; mọi HS đều phải hoạt động, chủ động thể 

hiện quyền lợi và trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với tập thể), phù hợp với tâm lí 

lứa tuổi HS. Quá trình hoạt động cũng chính là quá trình HS học tập, rèn luyện nhưng 

do hình thức tổ chức mang tính mới lạ, phát huy được tính chất "học mà chơi, chơi 

mà học" của HS nên HS thấy thoải mái, không bị gò bó, không bị áp lực. Chính điều 

này giúp các em có thể chiếm lĩnh kiến thức một cách tự nhiên, hiệu quả đồng thời 

khiến các em tìm được mối liên hệ giữa kiến thức trên sách vở và thực tiễn thuận lợi 

cho việc áp dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Ngoài ra, còn giúp các em rèn luyện 

tác phong làm việc khoa học, tinh thần đoàn kết và tinh thần làm việc theo nhóm, khả 

năng giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc chung và khả năng làm việc độc lập. 

Thông qua việc để các em tự đề xuất các ý tưởng, các phương án chế tạo thiết 

bị, tìm ra các giải pháp kĩ thuật độc đáo, đưa ra được các dự đoán về kết quả của sản 

phẩm....giúp cho các em có thể phát triển được khả năng sáng tạo. 

 Vì vậy có thể khẳng định rằng phương pháp hướng dẫn HS học tập kiến thức 

theo hướng gợi mở này giúp kích thích HS tham gia vào các hoạt động một cách tích 

cực, chủ động và sáng tạo hơn. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận  

* Qua quá trình thực hiện đề tài, đối chiếu với mục đích nghiên cứu và phạm 

vi nghiên cứu của đề tài chúng tôi đã đạt được những kết quả sau: 

 - Vận dụng được cơ sở lí luận về việc đổi mới phương pháp dạy học và việc 

tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo vật lí cho học sinh THPT vào việc tổ chức 

hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học chủ đề “Sự nở vì nhiệt” cho HS lớp 10 

trường THPT. 

 - Trên cơ sở điều tra thực tiễn tình hình dạy và học, tình hình thiết bị thí 

nghiệm phục vụ cho việc dạy và học phần “Sự nở vì nhiệt” chúng tôi đã tìm ra được 

những khó khăn, hạn chế và sai lầm của học sinh khi học về phần kiến thức này. Từ 

đó, chúng tôi đề xuất quy trình tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo về phần kiến 

thức này cho học sinh lớp 10 để khắc phục những hạn chế trong dạy học lí thuyết, 

đồng thời góp phần phát huy tính sáng tạo của học sinh. 

 - Chúng tôi đã xây dựng được nội dung tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng 

tạo là hướng dẫn học sinh chế tạo các thí nghiệm vật lí từ vật liệu đơn giản về “Sự nở 

vì nhiệt”. Qua hoạt động này, các em có điều kiện vận dụng các kiến thức đã học vào 

giải quyết các bài tập, giải thích các hiện tượng vật lí và các ứng dụng kĩ thuật có liên 

quan. 

 - Chúng tôi cũng đã dự kiến hình thức tổ chức và phương pháp hướng dẫn 

hoạt động trải nghiệm sáng tạo nói trên. Đồng thời chúng tôi cũng dự kiến những khó 

khăn mà học sinh có thể gặp phải và dự kiến phương pháp giúp đỡ các em vượt qua 

những khó khăn. 

 - Chúng tôi cũng đã hướng dẫn HS chế tạo thành công một số sản phẩm ứng 

dụng kĩ thuật của phần “Sự nở vì nhiệt” từ những vật liệu đơn giản, dễ kiếm, rẻ tiền 

để phục vụ cho hoạt động dạy học, có thể làm mẫu cho học sinh trong giờ học lí 

thuyết trên lớp. 
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 - Kết quả của quá trình thực nghiệm sư phạm cho thấy việc tổ chức hoạt động 

trải nghiệm sáng tạo về chủ đề “Sự nở vì nhiệt” ở lớp 10 trường THPT là khả thi và 

đạt được những mục tiêu mà đề tài đã đặt ra. 

Tuy nhiên, do thời gian thực hiện đề tài không nhiều, tài liệu về tổ chức hoạt 

động trải nghiệm sáng tạo còn ít, điều kiện cơ sở vật chất, kinh phí ở trường phổ 

thông dành cho hoạt động trải nghiệm sáng tạo chưa đáp ứng được yêu cầu nên đề tài 

không thể tránh khỏi những hạn chế như:  

+ Các phương án thiết kế sản phẩm chưa nhiều, sản phẩm học sinh làm ra 

mang tính thẩm mĩ và chính xác chưa cao, chưa có điều kiện thực nghiệm trên nhiều 

đối tượng khác nhau. 

 * Để cho việc tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo phát huy hết tác dụng 

của nó trong việc dạy và học phần“Sự nở vì nhiệt” nói riêng và chương trình vật lí 

THPT nói chung, chúng tôi đề xuất các hướng nghiên cứu tiếp theo: 

 - Tổ chức thực nghiệm sư phạm với số lượng học sinh lớn, ở nhiều trình độ để 

có được sự đánh giá tổng quát. 

 - Tập trung nghiên cứu kĩ hơn về các ứng dụng kĩ thuật của vật lí để chế tạo ra 

những thiết bị kĩ thuật bền, đẹp, chính xác hơn và có thể sử dụng trong dạy học trên 

lớp. 

 - Vận dụng quy trình tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo với các nội dung 

khác trong chương trình vật lí phổ thông để kích thích hứng thú của học sinh trong 

học tập vật lí, giúp phát triển năng lực sáng tạo của học sinh. 

2. Kiến nghị 

Qua việc triển khai, nghiên cứu đề tài, tác giả có một số đề xuất, kiến nghị sau: 

- Tăng cường tổ chức các hoạt động TNST trong dạy học từng nội dung Vật 

lí ở trường phổ thông. 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động TNST xuyên suốt chương trình 

học trong năm học, phù hợp với từng đối tượng HS, đặc điểm vùng miền, điều kiện 

tại địa phương. 

- Chú trọng bồi dưỡng GV năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động TNST nhằm 

tạo sự hứng thú và thêm yêu thích môn học Vật lí của HS 
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PHỤ LỤC 

 

PHỤ LỤC 1 

MAU_NV: Lập bảng phân công nhiệm vụ cá nhân 

THPT: Lớp: 

Họ và Tên: Giới tính: Nam  Nữ 

lập bảng phân công nhiệm vụ chi tiết cho từng cá nhân và cho cả nhóm để thực hiện 

Họ tên thành viên Mã nhiệm vụ 
Nội dung cần thực 

hiện 

Thời gian hoàn 

thành 

    

 

MAU_TB: Bảng dự trù thiết bị và kinh phí 

THPT: 

Lớp:  

Tên dự án: 

Nhóm: 

Mỗi nhiệm vụ đều dự trù kinh phí và thiết bị chi tiết 

Mã nhiệm vụ 
Nội dung cần 

thực hiện 

Tên các thiết 

bị cần thiết 

Dự trù kinh 

phí cho mỗi 

thiết bị 

Tổng 

     

 



 

MAU_GV: Sổ theo dõi dự án dành cho giáo viên 

Trường THPT: 

Ngày Nhóm học sinh Tên dự án 
Vấn đề học 

sinh thắc mắc 

Giải đáp của 

giáo viên 

     

 

MAU_HS: Sổ theo dõi dự án dành cho nhóm học sinh  

Tên dự án: 

THPT: Lớp: 

Ngày 
Tên công việc 

thực hiện 
Người thực hiện 

Người làm 

cùng hoặc 

người trợ 

giúp 

Đánh giá chất 

lượng công 

việc 

     

 



 

PHỤ LỤC 2 

HỆ THỐNG CÂU HỎI CHƯƠNG TRÌNH “TÌM HIỂU SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA 

CHẤT RẮN” 

Phần thi “Khởi động” 

Câu hỏi dành cho đội thi 1 

Câu 

số 
Câu hỏi Đáp án 

1 Chất rắn…có nhiệt độ nóng chảy xác định Kết tinh 

2 Khi bắn cung người ta kéo dây cung thì cánh cung bị 

biến dạng theo dạng nào? 

Biến dạng đàn hồi 

3 Phân loại chất rắn theo mấy loại? Chất rắn kết tinh và 

chất rắn vô định hình 

4 Trong giới hạn đàn hồi, độ biến dạng tỉ đối kéo hay 

nén của thanh rắn tiết diện đều…với ứng suất gây ra 

nó. 

Tỉ lệ thuận 

5 Chất rắn nào thuộc loại chất rắn kết tinh: Thủy tinh, 

Nhựa đường, Kim loại, Cao su 

Kim loại 

6 Chuyển động nhiệt ở chất rắn kết tinh chính là dao 

động của mỗi hạt quanh một vị trí…của mạng 

Cân bằng xác định 

7 Mỗi vật liệu đều có một giới hạn hoạt động, đó là giới 

hạn gì? 

Giới hạn bền 

8 Các phân tử chất rắn kết tinh chuyển động qua lại 

quanh vị trí cân bằng cố định được gọi là gì? 

Nút mạng 

9 Ở cùng một áp suất, các chất rắn có nhiệt độ … khác 

nhau. 

Nóng chảy 

10 Áp suất hơi bão hòa phụ thuộc vào điều kiện gì? Nhiệt độ và bản chất 

của hơi 

11 Đơn vị của suất đàn hồi là gì? Paxcan (Pa) 

12 Nhiệt độ của kim loại sau khi nung nóng chảy sẽ thay 

đổi thế nào nếu ta vẫn tiếp tục nung nó? 

Không thay đổi 



 

 

Câu hỏi dành cho đội thi 2 

Câu 

số 
Câu hỏi Đáp án 

1 Khi nén một lò xo bằng thép, các đoạn nhỏ của lò xo 

bị biến dạng gì? 

Biến dạng đàn hồi 

2 Đặc tính của chất rắn đa tinh thể là gì? Đẳng hướng và 

nóng chảy ở nhiệt 

độ xác định 

3 Nhiệt độ nóng chảy Q được xác định theo công thức: Q = λ.m 

4 Sức căng bề mặt phụ thuộc vào điều kiện nào? Bản chất và nhiệt 

độ của chất lỏng 

5 Khối lượng hơi nước tính ra gam chứa trong 1m3 

không khí là… 

Độ ẩm không khí 

6 Tính dị hướng của một vật thể hiện ở chỗ tính chất vật 

lí theo các phương khác nhau là … 

Không như nhau 

7 …là sự tăng kích thước của vật rắn theo một phương 

đã chọn 

Sự nở dài 

8 Độ cứng của vật rắn phụ thuộc vào những yếu tố nào? Chất liệu và kích 

thước của chất rắn 

9 Vật nào sau đây chịu biến dạng nén: dây cáp của cầu 

treo, trụ cầu, thanh nối các toa xe lửa đang chạy. 

Trụ cầu 

10 Đơn vị đo độ cứng của thanh rắn là? Newton trên mét 

11 Chiều của lực căng bề mặt chất lỏng có tác dụng làm 

….. diện tích mặt thoáng của chất lỏng 

Giảm 

12 Hiện tượng đang ở thể khí chuyển sang thể lỏng là gì? Ngưng tụ 

 



 

Câu hỏi dành cho đội thi 3 

Câu 

số 
Câu hỏi Đáp án 

1 Quá trình chuyển thể từ thể lỏng sang thể hơi của các 

chất được gọi là gì? 

Sự hóa hơi 

2 Một tấm kim loại hình chữ nhật ở giữa có đục thủng 

một lỗ tròn, khi ta nung nóng tấm kim loại này thì 

đường kính của lỗ tròn thay đổi như thế nào? 

Tăng lên 

3 Tốc độ bay hơi của chất lỏng phụ thuộc vào điều kiện 

gì? 

Nhiệt độ, diện tích 

bề mặt, áp suất bề 

mặt chất lỏng 

4 …là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí xảy ra ở 

cả bên trong và bên trên bề mặt chất lỏng 

Sự bay hơi 

5 Chất rắn nào dước đây thuộc loại chất rắn vô định 

hình: Băng phiến, Nhựa đường, Kim loại, Hợp kim. 

Nhựa đường 

6 Chất rắn đơn tinh thể có tính…chất rắn đa tinh thể có 

tính… 

Dị hướng - đẳng 

hướng 

7 Giới hạn bền được biểu thị bằng…của ngoại lực Ứng suất 

8 Đơn vị của nhiệt nóng chảy riêng của vật rắn là? Jun trên kilogam 

(J/kg) 

9 Khi nhiệt độ tăng thì khối lượng riêng của chất rắn 

sẽ… 

 

Giảm 

10 Nhờ hiện tượng vật lí nào mà giấy thấm có thể hút 

được mực. 

Mao dẫn 

11 Độ nở dài l của vật rắn (hình trụ đồng chất) được xác 

định theo công thức nào ? 

∆l = lo.α.∆t 

12 Độ nở dài ∆l của vật rắn … với độ tăng nhiệt độ ∆t và 

độ dài ban đầu lo của vật đó. 

Tỉ lệ 

 



 

Câu hỏi dành cho đội thi 4 

Câu 

số 
Câu hỏi Đáp án 

1 Đặc tính của chất rắn vô định hình là gì? Đẳng hướng và 

nóng chảy ở nhiệt 

độ không xác định 

2 Mức độ biến dạng của thanh rắn phụ thuộc vào… Độ lớn của lực tác 

dụng và tiết diện 

ngang của thanh 

3 Quá trình chuyển thể từ thể rắn sang thể lỏng của các 

chất gọi là gì? 

Sự nóng chảy 

4 Không khí càng ẩm thì độ ẩm…của nó càng cao Tỉ đối 

5 Khi đặt một ống thủy tinh hở 2 đầu, có đường kính 

nhỏ vào trong nước thì mực nước trong ống sẽ … so 

với mực nước ở ngoài ống. 

Dâng cao hơn 

6 Rơ le nhiệt, băng kép hoạt động dựa trên hiện tượng 

vật lý nào? 

Sự nở vì nhiệt 

7 Kích thước của các tinh thể phụ thuộc vào điều kiện 

gì? 

Tốc độ kết tinh 

8 Mỗi chất lỏng sôi ở một nhiệt độ… và …ở mỗi áp suất 

cho trước. 

Xác định - không 

đổi 

9 Sự tăng thể tích của chất rắn khi nhiệt độ tăng gọi là 

gì? 

Sự nở khối 

10 Vật nào sau đây chịu biến dạng kéo: Trụ cầu; Móng 

nhà; Dây cáp của cần cẩu đang hoạt động; Cột nhà. 

Dây cáp của cần 

cẩu đang hoạt động 

11 Chất lỏng có…và…phụ thuộc vào hình dạng của bình 

chứa. 

Hình dạng - thể tích 

12 Mức độ biến dạng của thanh rắn xác định vào đại 

lượng nào? 

Độ biến dạng tỉ đối 

 



 

Phần thi “Vượt chướng ngại vật” 

Hàng 

ngang 
Câu hỏi Đáp án 

1 Đường hầm Channel là đường hầm dài nhất thế giới 

với chiều dài 38 km, được nối từ nước Pháp tới nước 

nào? 

Anh 

2 Nhà vật lí người Anh Bôi lơ tìm ra định luật về chất 

khí vào năm 1662 và nhà vật lí người Pháp Mariot 

cùng tìm ra một cách độc lập vào năm nào? 

1676 

3 …là một sự khái quát hóa một cách khoa học dựa trên 

các quan sát thực nghiệm, có thể coi là các kết luận rút 

ra từ các giả thuyết được kiểm nghiệm bởi các thí 

nghiệm. 

Định luật 

4 Lực đàn hồi xuất hiện khi vật đàn hồi bị … Biến dạng 

Gợi ý 

cuối 

cùng 

Ai là người đưa định luật về biến dạng cơ của vật rắn? Robert Hooke 

Phần thi “Tăng tốc” 

Câu 

số 
Câu hỏi Đáp án 

1 Hãy cho biết tên loại lực nào? (Chiếu video gợi ý về 

lực hướng tâm) 

Lực hướng tâm 

2 Hãy nối tên các nhà Vật lí và hình ảnh tương ứng? 

 

1 - B  

2 - D 

3 - A 

4 - C  



 

3 Đây là gì? (chiều hình ảnh gợi ý về lực kế) Lực kế 

4 Sắp xếp các mảnh ghép sau thành một hình chính xác: 

 

1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 4  

 

Phần thi “Về đích” 

Phần thi về đích, mỗi đội chơi được lựa chọn 3 gói câu hỏi: 

Gói 40 điểm: 2 câu hỏi 10 điểm và 1 câu hỏi 20 điểm 

Gói 60 điểm: 1 câu hỏi 10 điểm, 1 câu hỏi 20 điểm và 1 câu hỏi 30 điểm 

Gói 80 điểm: 1 câu hỏi 20 điểm và 2 câu hỏi 30 điểm 

Dựa vào các gói câu hỏi, chúng tôi soạn các câu hỏi phần thi về đích sau đó sẽ sắp 

xếp thành các gói câu hỏi cho mỗi đội chơi. 

Câu hỏi dành cho đội chơi 1 

Điểm Câu hỏi Đáp án 

10 điểm Tại sao tấm nhôm lợp lại có dạng lượn sóng Để khi trời nóng các 

tấm tôn có thể dãn nở 

vì nhiệt mà ít bị ngăn 

cản hơn, tránh được 

hiện tượng gây ra lực 

lớn, có thể làm rách 

tôn lợp mái. 

10 điểm Một thước kẹp ở 20oC và độ dài 1000mm. Khi 

tăng nhiệt độ đến 40oC thước kẹp này dài thêm 

bao nhiêu. Hệ số nở dài của thép 12.10-6 K-1 

∆l = 0,36 mm 

 



 

Điểm Câu hỏi Đáp án 

20 điểm Một vật đàn hồi hình trụ đồng chất chiều dài 

ban đầu 3,6m có đường kính 1,2 mm. Tính hệ 

số đàn hồi của dây biết suất đàn hồi của vật rắn 

bảng 2.1011 Pa 

K = 62832 N/m 

30 điểm Một thanh ray của đường sắt ở nhiệt độ 15oC có 

độ dài là 12,5m. Nếu hai đầu thanh ray khi đó 

chỉ đặt cách nhau 4,50mm thì các thanh ray này 

có thể chịu được nhiệt độ lớn nhất là bao nhiêu 

để chúng không bị uốn cong do tác dụng nở 

nhiệt? Cho biết hệ số nở dài của mỗi thanh ray 

là 12.10-6 K-1 

t = 45oC 

30 điểm Tại sao rót nước vào cốc thủy tinh dày thì cốc 

dễ vỡ hơn là rót nước vào cốc thủy tinh mỏng? 

Khi rót nước nóng 

vào cốc thủy tinh dày 

thì lớp thủy tinh bên 

trong tiếp xúc với 

nước, nóng lên trước 

và dãn nở, trong khi 

lớp thủy tinh bên 

ngoài chưa kịp nóng 

lên và chưa dãn nở. 

Kết quả là lớp thủy 

tinh bên ngoài chịu 

lực tác dụng từ bên 

trong ra và cốc bị vỡ. 

Với cốc mỏng, thì lớp 

thủy tinh bên trong và 

bên ngoài nóng lên và 

dãn nở đồng thời nên 

cốc không bị vỡ. 



 

Câu hỏi dành cho đội chơi 2 

Điểm Câu hỏi Đáp án 

10 điểm Đồng và thép nở vì nhiệt như nhau hay khác 

nhau. Nếu khác nhau thì khác như thế nào? 

Đồng và thép nở vì 

nhiệt khác nhau. 

Đồng nở vì nhiệt 

nhiều hơn thép 

10 điểm Tại sao các ống kim loại dẫn hơi nóng hoặc 

nước nóng phải có đoạn uốn cong. 

Để ống khi dẫn nước 

nóng, dưới tác dụng 

nhiệt bị nở dài thì 

những đoạn cong này 

chỉ bị biến dạng mà 

không bị gãy. 

20 điểm Một thanh rầm cầu bằng sắt có độ dài là 10m 

khi nhiệt độ ngoài trời là 10oC. Khi nhiệt độ là 

40oC thì độ dài của thanh dầm cầu sẽ tăng bao 

nhiêu. Biết hệ số nở dài của sắt là 12.10-6 K. 

Tăng xấp xỉ 3,6 mm 

30 điểm Một thước thép dài 1m ở 0oC. Dùng thước để 

đo chiều dài một vật ở 40oC, kết quả đo được 

2m. Hỏi chiều dài đúng của vật là bao nhiêu? 

Biết hệ số nở dài của thép là 12.10-6 K 

Chiều dài đúng của 

vật là 2,001m 

30 điểm Một dây thép chiều dài 100cm có một đầu cố 

định, treo một vật có khối lượng 100kg vào đầu 

dây còn lại thì chiều dài của dây thép là 101cm. 

Biết suất đàn hồi của thép là 2.1011Pa. Tính 

đường kính tiết diện của dây, lấy g = 10m/s2. 

D = 7,98.10-4 (m) 

 



 

Câu hỏi dành cho đội chơi 3 

Điểm Câu hỏi Đáp án 

10 điểm So sánh sự nở dài của nhôm, đồng, sắt bằng 

cách liệt kê chúng theo thứ tự giảm dần của hệ 

số nở dài. 

Nhôm - Đồng - Sắt 

10 điểm Các nha sĩ khuyên không nên ăn thức ăn quá 

nóng? Vì sao? 

Vì men răng dễ dạn 

nứt 

20 điểm Một thanh kim loại đồng chất tiết diện đều, có 

hệ số đàn hồi 100 N/m, đầu trên gắn cố định và 

đầu dưới treo một vật nặng để thanh bị biến 

dạng đàn hồi. (Cho g = 10 m/s2). Muốn thanh 

dài thêm 1 cm, vật nặng phải có khối lượng bao 

nhiêu? 

M = 0,1 kg 

30 điểm Một thanh thép dài 5,0m có tiết diện 1,5cm2 

được giữ chặt một đầu. Cho biết suất đàn hồi 

của thép là E = 2.1011 Pa. Lực kéo tác dụng lên 

đầu kia của thanh thép bằng bao nhiêu để thanh 

dài thêm 2,5mm? 

F = 6.1010 N 

30 điểm Hai thanh một bằng sắt và một bằng kẽm ở 0oC 

có chiều dài bằng nhau, còn ở 100oC thì chiều 

dài chênh lệch 1mm. Tìm chiều dài hai thanh ở 

0oC. Cho biết hệ số nở dài của sắt bằng 1,14.10-

5 K-1 và kẽm bằng 3,4.10-5 K-1 

Chiều dài hai thanh ở 

0oC là 442 (mm) 

 



 

Câu hỏi dành cho đội chơi 4 

Điểm Câu hỏi Đáp án 

10 điểm Khi treo một vật nặng có khối lượng 5kg vào 

sợi dây thép có tiết tiện 0,1 mm2 thì dây thép sẽ 

chịu biến dạng nào? 

Biến dạng dẻo 

10 điểm Khi bị hơ nóng, băng kép luôn cong về phía 

thanh đồng hay thép? Tại sao? 

Băng kép luôn cong 

về phía thanh đồng, 

đồng giãn nở vì nhiệt 

nhiều hơn thép nên 

thanh đồng dài hơn 

và thanh đồng nằm 

phía ngoài vòng cung 

20 điểm Một sợi dây bằng kim loại dàu ra thêm 1,2 mm 

khi treo vật nặng có khối lượng 6 kg biết chiều 

dài ban đầu là 2m. Tính hệ số đàn hồi của kim 

loại làm dây. Lấy g = 10 m/s2. 

K = 50000 (N/m) 

30 điểm Một thanh kim loại hình trụ đồng chất có tiết 

diện ngang là 10cm2. Một đầu thanh kim loại 

được giữ cố định bằng tấm chắn, đầu còn lại 

chịu tác dụng của một lực bằng bao nhiêu để 

khi nhiệt độ môi trường tăng từ 0oC đến 20oC 

thanh kim loại không thể dài ra. Biết suất đàn 

hồi của thanh kim loại là 2.1011 Pa, hệ số nở dài 

của thanh kim loại là 1,14.10-7 K-1 

F = 456 (N) 

30 điểm Biết suất đàn hồi của dây bằng kim loại đường 

kính 1mm là 9.1010 Pa. Tính độ lớn của lực kéo 

tác dụng làm dây dài ra thêm 1% so với chiều 

dài ban đầu. 

Fđh = 69943 (N) 



 

PHỤ LỤC 3 

KẾ HOẠCH VÀ THỂ LỆ  

CHƯƠNG TRÌNH “TÌM HIỂU SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN” 

I. Mục đích: 

- Đẩy mạnh có hiệu quả phong trò thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích 

cực”, phong trào “dạy tốt, học tốt”. 

- Nhằm tạo sân chơi văn hóa trí tuệ lành mạnh, bổ ích cho HS, đồng thời tạo điều kiện cho GV 

và HS có cơ hội giao lưu học hỏi lẫn nhau. 

- Tạo cơ hội giúp học sinh rèn luyện kỹ năng tư duy logic, xử lý tình huống. 

- Qua hội thi này giúp các em củng cố kiến thức Vật lý đã được học trong suốt 

thời gian qua để chuẩn bị tốt hành trang cho cá nhân trong những kì thi sắp tới. 

II. Nội dung, yêu cầu chương trình: 

1. Đối tượng tham gia: 

- Đối tượng: HS cuối lớp 10 sau khi học xong chương Chất rắn, chất lỏng, sự 

chuyển thể. 

- Lựa chọn 4 đội thi từ 2 lớp 10A1 và 10A6. 

3. Thời gian:  

- Thời gian: 14h00 ngày 02 tháng 04 năm 2017 

- Địa điểm: Nhà đa năng trường THPT Lương Ngọc Quyến 

2. Thể lệ của Hội thi: 

2.1. Vòng thi “Tôi nói - Bạn làm” 

Thể lệ: Ban tổ chức đưa ra 4 sản phẩm các đội chơi cần chế tạo. Sau một tuần 

tự chế tạo sản phẩm tại nhà, mỗi đội cử thành viên trình bày về sản phẩm của đội 

mình, các bộ phận cấu tạo, nguyên lí hoạt động của thiết bị. Phần báo cáo của các đội 

chơi cần kết hợp với bài trình chiếu powerpoint. Mỗi đội chơi chuẩn bị hai câu hỏi 

giành cho các đội chơi, đội chơi nào giành được quyền trả lời và trả lời đúng nhanh 

nhất sẽ giành được 10 điểm. Ban giám khảo nhận xét và đặt hai câu hỏi cho mỗi đội 

chơi, mỗi câu trả lời đúng sẽ giành được 10 điểm. 

2.2. Vòng thi “Khởi động” 

Thể lệ: Trong vòng một phút, mỗi đội chơi cử một thành viên tham gia phần 

thi, mỗi đội chơi khởi động với tối đa 12 câu hỏi thuộc chương “Chất rắn. Chất lỏng. 

Sự chuyển thể”. Mỗi câu trả lời đúng được  10 điểm. Trả lời sai không bị trừ điểm. 

2.3. Vòng thi “Vượt chướng ngại vật” 



 

Thể lệ: Phần thi này có 4 từ hàng ngang - cũng chính là 4 gợi ý liên quan đến 

Chướng ngại vật mà các đội chơi phải đi tìm. Chương trình đưa ra 1 bức tranh (là một 

gợi ý quan trọng liên quan đến Chướng ngại vật) được chia làm 5 phần: 4 góc tương 

đương với 4 từ hàng ngang và một ô ở giữa. Ô ở giữa cũng là một câu hỏi. Mở được 

ô này sẽ mở được phần quan trọng nhất của bức tranh. 

Mỗi đội chơi có 1 lượt lựa chọn để chọn trả lời một trong các từ hàng ngang 

này. Cả bốn đội chơi trả lời câu hỏi bằng bảng phụ trong thời gian suy nghĩ 15 

giây/câu. Trả lời đúng mỗi từ hàng ngang, đội chơi được 10 điểm/1 câu. Ngoài việc 

mở được từ hàng ngang nếu trả lời đúng, 1 góc (được đánh số tương ứng với số từ 

hàng ngang) của hình ảnh - cũng được mở ra. Các đội chơi có thể bấm chuông trả lời 

chướng ngại vật bất cứ lúc nào. 

 Trả lời đúng chướng ngại vật trong vòng 1 từ hàng ngang đầu tiên được 80 điểm 

 Trả lời đúng trong vòng 2 từ hàng ngang được 60 điểm. 

 Trả lời đúng trong vòng 3 từ hàng ngang được 40 điểm. 

 Trả lời đúng trong vòng 4 từ hàng ngang được 20 điểm. 

Sau 4 từ hàng ngang, câu hỏi thứ 5 sẽ hiện ra ở phần trung tâm của bức tranh. 

Đáp án của câu hỏi này là gợi ý cuối cùng của chương trình. Trả lời đúng câu hỏi thứ 5 

này, đội chơi vẫn được 10 điểm. Nếu trả lời đúng chướng ngại vật sau câu hỏi thứ 5, đội 

chơi được 10 điểm. Nếu trả lời sai chướng ngại vật sẽ bị loại khỏi phần chơi này. 

2.4. Vòng thi “Tăng tốc” 

Thể lệ: Phần thi này có 4 câu hỏi với thời gian suy nghĩ là 30 giây/1 câu. Các 

thí sinh cùng trả lời bằng máy tính. 

 Thí sinh trả lời đúng và nhanh nhất được 40 điểm; 

 Thí sinh trả lời đúng và nhanh thứ 2 được 30 điểm; 

 Thí sinh trả lời đúng và nhanh thứ 3 được 20 điểm; 

 Thí sinh trả lời đúng và nhanh thứ 4 được 10 điểm. 

2.5. Vòng thi “Về đích” 

Thể lệ: Phần thi này có 3 gói câu hỏi 40 điểm, 60 điểm, 80 điểm để các bạn thí 

sinh lựa chọn. Trong đó gói 40 điểm gồm 2 câu hỏi 10 điểm và 1 câu hỏi 20 điểm, gói 



 

60 điểm gồm 1 câu hỏi 10 điểm, 1 câu hỏi 20 điểm và 1 câu hỏi 30 điểm, gói 80 điểm 

gồm 1 câu hỏi 20 điểm và 2 câu hỏi 30 điểm. 

Thí sinh đang trả lời gói câu hỏi của mình phải đưa ra câu trả lời trong thời 

gian quy định của chương trình. Nếu không trả lời được câu hỏi thì các bạn còn lại có 

5 giây để bấm chuông trả lời. Trả lời đúng được cộng thêm số điểm của câu hỏi từ thí 

sinh đang thi. Trả lời sai bị trừ đi một nửa số điểm của câu hỏi. 

Thí sinh có quyền được đặt ngôi sao hy vọng một lần trước bất kỳ câu hỏi nào. 

Trả lời đúng được gấp đôi số điểm, trả lời sai bị trừ đi số điểm bằng số điểm của câu 

hỏi đặt ngôi sao hy vọng. 

3. Tiêu chí chấm điểm 

Vòng 1:  Mỗi câu trả lời đúng cho câu hỏi do ban giám khảo và các đội chơi 

đặt ra được 10 điểm. Và điểm sản phẩm chế tạo được tính như sau 

TT Tiêu chí 
Điểm tối 

đa 

Nhóm đánh 

giá 

GV đánh 

giá 

1 Bản thiết kế của sản phẩm 10 điểm   

2 Hoàn thành sản phẩm theo thiết kế 15 điểm   

3 
Sản phẩm được chế tạo từ những nguyên 

liệu đơn giản, dễ tìm, kinh phí thấp. 

20 điểm   

3 

Sản phẩm đạt yêu cầu về tính thẩm mỹ: 

hình dạng, màu sắc, gọn gàng, hài hòa, 

đảm bảo khoa học 

15 điểm   

4 Sản phẩm có độ bền cao. 20 điểm   

5 

Thuyết trình tự tin, rõ ràng, trình bày rõ 

nguyên lí hoạt động và giải thích hiện 

tượng 

20 điểm   

Tổng điểm 100 điểm   

 

Điểm của các vòng thi tiếp theo tính theo số câu hỏi trả lời đúng của đội chơi 

khi tham gia dựa theo thang điểm đã đặt ra ở phần thể lệ. 

 



 

PHỤ LỤC 4 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH  

“TÌM HIỂU SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN” 

 

 

 

 

 

Hình 4.1: Học sinh bắt tay vào chế tạo sản phẩm dự thi 

Hình 4.2: Một số sản phẩm hoàn thành của học sinh 



 

 

Hình 4.3: Các đội chơi sẵn sàng bước vào phần thi khởi động 

Hình 4.4: Phần thi Vượt chướng ngại vật diễn ra khá hấp dẫn 

Hình 4.5: Phần thi Tăng tốc thể hiện tốc độ phản ứng nhanh cho các đội chơi 

Hình 4.6: Kết thúc chương trình và trao giải cho các đội chơi  


